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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

Stt Từ viết tắt, ký hiệu Nội dung

1 QH : Quốc hội

2 NĐ-CP : Nghị định - Chính phủ

3 TT : Thông tư

4 BTNMT : Bộ Tài nguyên và Môi trường

5 BXD : Bộ Xây dựng

6 STNMT : Sở Tài nguyên và Môi trường

7 QĐ : Quyết định

8 UBND : Ủy ban nhân dân

9 CCCD : Căn cước công dân

10 CS : Cảnh sát

11 PCCC & CHCN : Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn

12 QCVN : Quy chuẩn Việt Nam

13 TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam

14 TCXDVN : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

15 BVMT : Bảo vệ môi trường

16 TNHH : Trách nhiệm hữu hạn

17 MTV : Một thành viên

18 CTRSH : Chất thải rắn sinh hoạt

19 CTRCNTT : Chất thải rắn công nghiệp thông thường

20 CTNH : Chất thải ngut hại

21 NT : Nước thải

22 KT : Khí thải

23 TD : Thẩm duyệt

24 BTCT : Bê tông cốt thép

25 HTXLNT : Hệ thống xử lý nước thải
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26 HTXLKT : Hệ thống xử lý khí thải

27 STK : Sắt tráng kẽm

28 ĐVT : Đơn vị tính

29 SL : Số lượng

30 ĐVT : Đơn vị tính

31 ĐTM : Báo cáo đánh giá tác động môi trường

32 GPMT : Giấy phép môi trường

33 CTR : Chất thải rắn

34 V : Thể tích

35 Q : Lưu lượng

36 H : Cao

37 CNV : Công nhân viên

38 VNĐ : Việt Nam Đồng

39 L x B x H : Dài x rộng x cao

40 HTXL : Hệ thống xử lý

41 TM - DV : Thương mại - Dịch vụ

42 CP : Cổ phần

43 BYT : Bộ Y tế

44 VHTN : Vận hành thử nghiệm

45 CTBVMT : Công tác bảo vệ môi trường

46 XPHC : Xử phạt hành chính
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CHƯƠNG I
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ

1. Tên chủ cơ sở:
CÔNG TY TNHH ACCENT FURNITURE

Địa chỉ văn phòng: thửa đất số 836, tờ bản đồ số 41, khu phố Bình Chánh, phường
Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở:
- Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo Chức vụ: Giám đốc
- Sinh ngày: 13/05/2000 Dân tộc: Kinh
- Số CCCD: 074300004477 Ngày cấp: 28/08/2022
- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: tổ 5, ấp 2, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
- Địa chỉ liên lạc: tổ 5, ấp 2, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274.2461.621
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3702712839, đăng ký lần đầu ngày

19/10/2018, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 14/05/2023 do Phòng Đăng ký kinh doanh -
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.
2. Tên cơ sở:

“NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIƯỜNG, GHẾ SOFA
- CÔNG SUẤT 100.000 SẢN PHẨM/NĂM”

2.1. Địa điểm thực hiện cơ sở:
Địa chỉ cơ sở: thửa đất số 836, tờ bản đồ số 41, khu phố Bình Chánh, phường

Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
Vị trí tiếp giáp của nhà máy:
- Phía đông: giáp Công ty TNHH Long Vũ.
- Phía tây: giáp đất của dân.
- Phía nam: giáp đất của dân.
- Phía bắc: giáp Công ty Gạch Toàn Phương.
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Hình 1.1. Vị trí địa lý của cơ sở
Tọa độ địa lý giới hạn của cơ sở (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’,

múi chiếu 30):
Bảng 1.1. Tọa độ cột mốc ranh giới của cơ sở

Stt
Điểm tọa độ

X Y

01 1.220.397 611.671

02 1.220.274 611.648

03 1.220.302 611.508

04 1.220.268 611.499

05 1.220.294 611.419

06 1.220.437 611.463

07 1.220.419 611.526

01 1.220.397 611.671

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
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2.2. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi
trường, phê duyệt cơ sở:

Hợp đồng thuê nhà xưởng ngày 01/02/2024 giữa Công ty TNHH MTV Toàn
Phương 2 và Công ty TNHH Accent Furniture (diện tích đất sử dụng là 27.390,5m2).

Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 819/TD-
PCCC-P2 ngày 20/12/2017 do Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương cấp.

Văn bản số 293/CSPC&CC-P2 ngày 27/07/2018 của Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình
Dương về việc xác nhận nghiệm thu hệ thống phòng cháy và chữa cháy của Hộ kinh
doanh Toàn Phương 2 (nay là Công ty TNHH MTV Toàn Phương 2).
2.3. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường,
các giấy phép môi trường thành phần:

Quyết định số 338/QĐ-STNMT ngày 02/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cơ
sở “Cải tạo, nâng cấp, bổ sung các công trình bảo vệ môi trường Nhà máy sản xuất
giường, ghế sofa - công suất 100.000 sản phẩm/năm”.
2.4. Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công):

Cơ sở không thuộc danh mục ngành nghề gây ô nhiễm môi trường theo Phụ lục II
ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (viết tắt là Nghị định số
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022). Do đó, cơ sở thuộc phân loại nhóm II quy định tại
mục số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.

Cơ sở hoạt động với ngành nghề sản xuất giường, ghế sofa thuộc lĩnh vực ngành
công nghiệp, tổng mức đầu tư của cơ sở là 40.000.000.000 đồng (bằng chữ: bốn mươi tỷ
đồng), thuộc dự án có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng. Cơ sở thuộc dự án nhóm C (quy
định tại điểm d khoản 4 Điều 8 và khoản 3 Điều 10 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14
do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 07 thông
qua ngày 13/06/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020).

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất giường,
ghế sofa - công suất 100.000 sản phẩm/năm” do Công ty TNHH Accent Furniture làm
chủ cơ sở được thực hiện theo Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022.
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:
3.1. Công suất hoạt động của cơ sở:

Công ty TNHH Accent Furniture hoạt động với ngành nghề chính là sản xuất, gia
công giường, tủ, bàn ghế, ghế sofa đồ gỗ gia dụng, hàng trang trí nội thất (mã ngành 3290)
theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3702712839.

Hiện tại, cơ sở đã sản xuất đạt công suất tối đa theo Quyết định số 338/QĐ-STNMT
ngày 02/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cơ sở “Cải tạo, nâng cấp, bổ sung các
công trình bảo vệ môi trường Nhà máy sản xuất giường, ghế sofa - công suất 100.000 sản
phẩm/năm”.
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Bảng 1.2. Công suất hoạt động của cơ sở

Stt Tên sản phẩm
Khối lượng

(tấn gỗ/năm)

Sản lượng

(sản phẩm/năm) Thị trường

tiêu thụ
ĐTM GPMT

1 Giường sofa 1.600 40.000 40.000 Trong và

ngoài nước2 Ghế sofa 1.500 60.000 60.000

Tổng cộng 3.100 100.000 100.000 -

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:

Cấu tạo của ghế, giường sofa:

Hình 1.2. Cấu tạo ghế, giường sofa
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Sơ đồ khối quy trình sản xuất:

Hình 1.3. Quy trình công nghệ sản xuất
Thuyết minh quy trình:
 Nhập nguyên liệu:
Nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất giường, ghế sofa là gỗ phôi, ván ép (đã qua

sơ chế theo tiêu chuẩn riêng của cơ sở đối với từng loại sản phẩm).
- Các loại gỗ phôi được sử dụng phổ biến như gỗ thông, cao su, tràm,...
- Ván ép như ván MDF, ván HDF, và MFC,...
Nguyên liệu nhập về được đưa vào kho lưu trữ.
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Hình 1.4. Kho chứa nguyên, vật liệu của cơ sở
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 Công đoạn chuẩn bị khung giường, ghế:
Tạo hình thô - chà nhám:
Nguyên liệu nhập về được chuyển sang khu vực gia công khung. Gỗ, vép ép được

cưa, cắt thành những mẫu có kích thước, chiều dài khác nhau theo thông số yêu cầu. Sau
đó sẽ chuyển sang công đoạn khoan, tạo các chi tiết lỗ trên bề mặt gỗ. Đồng thời, công
nhân sẽ tiến hành chà nhám tại những chô chưa được nhẵn bề mặt.

Máy cưa gỗ Máy cưa gỗ

Máy khoan lỗ Máy chà nhám

Hình 1.5. Khu vực cưa, cắt, khoan lỗ và chà nhám
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Ghép gỗ - đóng khung:
Quá trình ghép gỗ được thực hiện đối với lưng tựa ghế, mặt ghế,... nhằm gia tăng

độ chịu lực, độ chắc chắn của sản phẩm. Keo PVA sẽ được quét lên hai bên thành của
thanh gỗ rồi đưa qua máy ép ngang để ép các thanh gỗ lại với nhau hoặc keo sẽ được quét
lên bề mặt tấm gỗ rồi đưa vào máy ép dọc để thành tấm gỗ có kích thước dày hơn.

Quá trình đưa lò xo vào khung ghế/giường giúp ghế/giường có độ đàn hồi tốt tránh
sự cứng nhắc khi ngồi. Sau đó, khung sườn được phủ vải lót đáy, gờ và một phần ván lót,
chúng được cố định chặt với khung ghế/giường bằng máy bắn đinh.

Hình 1.6. Khu vực ghép gỗ - đóng khung
Dán mút:
Mút xốp dạng tấm mua về đã đạt yêu cầu sử dụng sẽ được dán keo (bugjo) đều lên

hai mặt gỗ vầ tấm mút, sau đó ép hai bề mặt đã phủ keo lại với nhau. Khung ghế/giường
được chuyển sang công đoạn tiếp theo. Bán thành phẩm tạo ra ở công đoạn này là khung
ghế/giường sofa.
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Hình 1.7. Khu vực dán mút
 Công đoạn chuẩn bị các tấm áo sofa:
Cắt - may theo thiết kế:
Đầu tiên, nguyên liệu được sử dụng cho quá trình này là vải và chỉ may. Vải được

lựa chọn sẽ được đo vẽ theo mẫu đã thiết kế hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Vải sẽ
được công nhân cắt thành các bộ phận theo kích thước và tạo kiểu dáng cho sản phẩm
theo mẫu thiết kế của khách hàng.

Tiếp đến, vải sau khi được cắt sẽ chuyển sang khu may. Cơ sở sử dụng máy may
công nghiệp để may các bộ phận của sofa với nhau thành tấm áo sofa. Bán thành phẩm
tạo ra ở công đoạn này là các tấm áo sofa.

Hình 1.8. Khu vực cắt vải - may
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Bọc nệm:
Mút xốp được nhập từ các nhà cung cấp trong nước. Tại đây, các tấm mút xốp sẽ

được cắt theo đúng kích thước yêu cầu của sản phẩm ghế/giường hoặc cắt theo đúng kích
thước của các tấm áo sofa. Sau đó, công nhân sẽ độn mít xốp vào các tấm áo đã được
may ở công đoạn trước để tạo thành tấm áo hoàn chỉnh trước khi chuyển sang công đoạn
lắp ráp hoàn thiện sản phẩm.

Bắn đinh (lắp ráp hoàn thiện):
Sau khi hoàn thành các công đoạn trên, các bộ phận của khung ghế/giường sofa,

tấm áo sofa sẽ được lắp ráp lại với nhau một cách hoàn chỉnh và bán ghim/đóng đinh để
tạo sự kết dính thành một sản phẩm ghế/giường hoàn chỉnh.

Hình 1.9. Khu vực lắp ráp hoàn thiện sản phẩm
Kiểm tra - đóng gói:
Sau khi lắp ráp xong, các sản phẩm được chuyển sang công đoạn kiểm tra.
- Những sản phẩm đạt tiêu chuẩn được đóng gói.
- Những sản phẩm không đạt chất lượng sẽ được sửa chữa lại cho đến khi đạt yêu

cầu xuất hàng.
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Hình 1.10. Khu vực kiểm tra - đóng gói
Lưu kho - giao hàng:
Các thành phẩm sau khi đóng gói được lưu trữ trong kho chờ ngày giao hàng.

Hình 1.11. Kho thành phẩm
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3.3. Sản phẩm của cơ sở:
Sản phẩm của cơ sở là giường sofa, ghế sofa.
Một số hình ảnh minh họa cho sản phẩm của cơ sở:

Hình 1.12. Một số hình ảnh về sản phẩm của cơ sở
4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp
điện, nước của cơ sở:
4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu và hóa chất sử dụng:

Tùy thuộc vào nhu cầu tiêu thụ của thị trường đối với từng loại sản phẩm thì thành
phần nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất có thể thay đổi nhưng tổng
khối lượng sản phẩm không quá 100.000 sản phẩm/năm.



Báo cáo cấp giấy phép môi trường của cơ sở
“Nhà máy sản xuất giường, ghế sofa - công suất 100.000 sản phẩm/năm”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Accent Furniture Trang 23

 Nguyên, nhiên, vật liệu và hóa chất sử dụng cho hoạt động sản xuất không thay
đổi so với thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Bảng 1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu sử dụng

Stt Tên nguyên, vật liệu Trạng thái ĐVT/năm Khối lượng Nguồn gốc Công dụng

I Nguyên liệu phục vụ sản xuất khung giường/ghế

1 Phôi gỗ thông, gỗ cao
su, gỗ tràm,... Dạng thanh

m3 1.480
Việt Nam

Nguyên liệu

sản xuất khung

kg 1.110.000

2 Ván ép Dạng tấm
m3 2.540

Việt Nam
kg 1.524.000

3 Giấy nhám Dạng cuộn kg 4.800 Việt Nam Chà nhám gỗ

4 Ngũ kim: đinh, vít,... - kg 65.000
Việt Nam

Trung Quốc

Ghép gỗ

5 Lò xo - kg 19.500
Nguyên liệu

sản xuất

6 Keo PVA Dạng thùng

50 lít

kg 3.500 Việt Nam Sử dụng để dán gỗ

7 Keo bugjo kg 2.900 Việt Nam Sử dụng dán mút

II Nguyên liệu phục vụ sản xuất bọc nệm

1 Vải Dạng tấm kg 560.500 Trung Quốc
Nguyên liệu sản

xuất tấm áo sofa

2 Chỉ may Dạng cuộn
kg 3.500

Việt Nam May áo sofa
cuộn 27.600

3 Mút xốp Dạng tấm kg 3.940 Việt Nam
Phần trong

của áo sofa

III Nguyên liệu phục vụ đóng gói

1 Bao bì PE Rắn kg 16.000 Việt Nam Đóng gói sản phẩm

2 Thùng carton Rắn kg 12.500 Việt Nam
Đóng gói sản phẩm

3 Tem nhãn Rắn kg 850 Việt Nam

IV Hóa chất dùng để vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải

1 Dinh dưỡng Lỏng kg 3.500 Việt Nam Vận hành hệ thống
xử lý nước thải2 Chất khử trùng Lỏng kg 250 Việt Nam

3 Chế phẩm sinh học EM Lỏng kg 60 Việt Nam Khử mùi tại bể tự
hoại 03 ngăn, khử
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mùi tại khu vực
HTXLNT tập trung

4 Than hoạt tính Rắn kg 5.000 Việt Nam
Vận hành hệ thống
xử lý hơi keo bằng
tháp hấp phụ

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
Ghi chú:
Gỗ phôi nhập về có độ dài 10cm. Rộng từ 04 - 10cm. Độ dày từ 02 - 10cm.
Ván ép có độ dài 2,44m. Rộng 1,22m. Độ dày từ 03 - 05mm.
Hóa chất sử dụng cho hoạt động sản xuất và vận hành các công trình bảo vệ môi

trường tại nhà máy được cung cấp bởi đơn vị có nguồn gốc, chứng chỉ.
Phiếu an toàn của từng loại hóa chất được đính kèm tại phần phụ lục.
 Khối lượng gỗ, ván ép sử dụng được quy đổi như sau:

Bảng 1.4. Khối lượng gỗ, ván ép quy đổi

Stt Nguyên liệu
Thể tích

(m3/năm)

Khối lượng riêng

(tấn/m3)

Khối lượng chuẩn

(tấn/năm)

1 Gỗ phôi 1.480 0,75 1.110

2 Ván ép 2.540 0,6 1.524

Tổng cộng 4.020 - 2.634

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
Ghi chú:
Khối lượng chuẩn = thể tích x khối lượng riêng.
Nguyên liệu gỗ phôi, ván ép nhập về đã được sấy và xử lý. Đồng thời, đây là các

loại gỗ, váp ép chống ẩm, chịu nước. Gỗ phôi, ván ép nhập về với khối lượng vừa đủ cho
sản xuất theo đơn đặt hàng và được lưu trữ cao ráo đúng quy cách tránh thay đổi độ ẩm
làm ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu.
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Bảng 1.5. Bảng cân bằng vật chất

Nguyên liệu đầu vào Sản phẩm đầu ra

Tỷ lệ hao hụt

Chất thải hao hụt

Tên
Khối lượng

(kg/năm)
Tên

Khối lượng

(kg/năm)
Tên

Khối lượng

(kg/năm)

Gỗ 1.100.000 Gỗ trên sản phẩm 1.054.500 5% Gỗ vụn, mạt cưa, bụi gỗ 55.500

Ván 1.524.000 Ván trên sản phẩm 1.447.800 5% Ván vụn, mạt cưa, bụi gỗ 76.200

Lò xo 19.500 Khung trên sản phẩm 18.525 5% Lò xo lỗi 975

Ngũ kim 65.000 Ngũ kim trên sản phẩm 61.750 5% Ngũ kim hư hỏng 3.250

Mút xốp 3.940 Mút xốp dán trên sản phẩm 3.745 5% Mút xốp thừa 195

Vải, chỉ 564.000 Vải, chỉ may bọc nệm 507.600 10% Vải, chỉ thừa 56.400

Keo PVA 3.500
Ghép, dán sản phẩm

3.325 5% Keo thừa 175

Keo bugjo 2.900 2.775 5% Keo thừa, hơi keo 145

Giấy nhám 4.800 - - 100% Giấy nhám thải 4.800

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
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 Thành phần, tính chất của các loại keo:
Bảng 1.6. Thành phần, tính chất của các loại keo

Stt Tên nguyên liệu Tính chất

1 Keo PVA

Công thức hóa học: (C4H6O2)n

Tên đầy đủ: polyvinyl acetate

Tính chất hóa học: phụ thuộc vào mức độ polymer hóa,
có cấu trúc polymer mạch, tạo ra tính linh hoạt, độ dẻo
dao và khả năng co giãn. Polyvinyl acetate là sản phẩm
của sự thủy phân một polyvinyl este

Tính chất vật lý:

Có dạng lỏng đến sệt, màu trắng sữa hoặc hơi vàng, mùi nhẹ hoặc không mùi, không
không tan trong nước nhưng tan trong các dung môi hữu cơ như aceton, ethanol

Số CAS: 9003-20-7

Trọng lượng riêng: 1,19 - 1,31

Điểm sôi: 1120C (2340F, 385K)

Nhiệt độ tự bốc cháy: 4270C (800,60F)

Ứng dụng: là một nhũ tương trong nước, nhũ tương PVA được sử dụng làm chất kết
dính cho các vật liệu xốp, đặc biệt là gỗ, giấy, vải,... và làm chất kết dính cho đá xây
dựng xốp, đặc biệt là đá sa thạch

Bảo quản: chứa trong kho có mái che, tránh để những nơi có nhiệt độ cao trên 500C,
tránh những nơi dễ gây hỏa hoạn, cháy nổ. Rửa sạch bằng nước khi bị văng vào mắt,
rửa sạch bằng xà phòng khi bị văng vào da, tránh xa tầm tay trẻ em

Mức độ nguy hại:

Tiếp xúc mắt: khó chịu và có thể làm tổn thương mô mắt nếu không loại bỏ kịp thời

Tiếp xúc da: thường xuyên hoặc kéo dài có thể gây kích ứng và gây viêm da, khó chịu
hoặc khô da

Đường hô hấp: ngứa có thể gây kích ứng đường hô hấp và gây ra các hiệu ứng khác như
kích ứng mắt hoặc buồn nôn

Đường tiêu hóa: dị ứng cho miệng, họng và dạ dày. Có thể gây rối loạn đường dạ dày

Biện pháp xử lý:

Tiếp xúc mắt: rửa mắt ngay với nước ít nhất 15 phút, nâng mi mắt trên và dưới. Đến cơ
sở y tế kiểm tra lại

Tiếp xúc da: rửa ngay với nước, sử dụng xà phòng nếu có. Cởi bỏ quần áo bị ô nhiễm,
bao gồm cả giày dép và rửa lại trước khi tái sử dụng. Nếu vẫn còn kích ứng đến ngay cơ
sở y tể để theo dõi

Đường hô hấp: di chuyển đến nơi có không khí trong lành. Không gây ảnh hưởng sức
khỏe trong điều kiện bình thường

Đường tiêu hóa: nếu cá nhân còn tỉnh táo, uống sữa hoặc nước để làm loãng dịch dạ
dày. Đến cơ sở y tế để kịp thời kiểm tra, theo dõi
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2 Keo bugjo

Tính chất hóa học: keo bugjo có thành phần styrene
copolymer chiếm 15 - 20%, MC chiếm rubber solvent
chiếm 15 - 25%, petroleum distillate chiếm 13 - 20%

Độ nhớt: 9.500 - 10.500

Tính chất vật lý:

Có dạng lỏng đến sệt, màu trắng sữa, mùi đặc trưng, không không tan trong nước nhưng
tan trong các dung môi hữu cơ

Trọng lượng riêng: 0,85 - 0,92

Điểm sôi: 1020C - 1120C (2340F, 385K)

Ứng dụng: keo bugjo có độ kết dính cao, bền đẹp cho sản phẩm, đặc biệt cho các vật
liệu mút xốp, da, nhựa và các thiết bị công nghiệp

Bảo quản: chứa trong kho có mái che, tránh để những nơi có nhiệt độ cao trên 500C,
tránh những nơi dễ gây hỏa hoạn, cháy nổ. Rửa sạch bằng nước khi bị văng vào mắt,
rửa sạch bằng xà phòng khi bị văng vào da, tránh xa tầm tay trẻ em

Mức độ nguy hại:

Kích ứng: nồng độ hơi trên mức phơi nhiễm có thể gây kích ứng mắt và đường hô hấp,
gây đau đầu và chóng mặt, bị gây mê, có thể ảnh hưởng hệ thần kinh trung ương khác

Tiếp xúc da: tiếo xúc thường xuyên hoặc kéo dài có thể dẫn đến sự khó chịu và viêm da

Tiếp xúc mắt: sẽ gây khó chịu mắt, nhưng không làm tổn thương mô mắt

Đường hô hấp: một lượng nhỏ chất lỏng được hút vào hệ thống đường hô hấp trong quá
trình nuốt hoặc nôn có thể gây viêm phế quản hoặc phù phổi

Biện pháp xử lý:

Tiếp xúc mắt: rửa mắt ngay với nước ít nhất 15 phút, nâng mi mắt trên và dưới. Đến cơ
sở y tế kiểm tra lại

Tiếp xúc da: rửa ngay với nước, sử dụng xà phòng nếu có. Cởi bỏ quần áo bị ô nhiễm,
bao gồm cả giày dép và rửa lại trước khi tái sử dụng. Nếu vẫn còn kích ứng đến ngay cơ
sở y tể để theo dõi

Đường hô hấp: di chuyển đến nơi có không khí trong lành. Không gây ảnh hưởng sức
khỏe trong điều kiện bình thường

Đường tiêu hóa: nếu cá nhân còn tỉnh táo, uống sữa hoặc nước để làm loãng dịch dạ
dày. Đến cơ sở y tế để kịp thời kiểm tra, theo dõi

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
4.2. Nhu cầu sử dụng điện:

Nguồn điện cấp cho Công ty là tuyến đường dây trung thế 22KV do Công ty Điện
lực Bình Dương cấp đến hàng rào Công ty thông qua Công ty TNHH MTV Toàn Phương
02 theo hướng từ đường ĐT747 vào. Điện năng được sử dụng cho các hoạt động chiếu
sáng và vận hành máy móc, thiết bị.
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Theo số liệu thống kê của cơ sở thì nhu cầu sử dụng điện trung bình của cơ sở hiện
nay khoảng 71.873 kWh/tháng.

Bảng 1.7. Nhu cầu sử dụng điện thực tế tại cơ sở

Tháng 03/2024 04/2024 05/2024

Điện năng tiêu thụ 66.420 74.200 75.000

Trung bình 03 tháng 71.873

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
4.3. Nhu cầu sử dụng nước:
4.3.1. Nhu cầu và mục đích sử dụng nước:

Nguồn cung cấp nước: cơ sở chỉ sử dụng một nguồn nước để cấp cho mọi hoạt
động sinh hoạt và sản xuất tại nhà máy là nước thủy cục. Nguồn nước được cấp thông
qua Công ty TNHH MTV Toàn Phương 02.

Mục đích sử dụng nước: nước dùng cho nhu cầu vệ sinh, sinh hoạt của công nhân
viên làm việc tại nhà máy, tưới cây, rửa đường và dự phòng phòng cháy chữa cháy.

Cơ sở không có hoạt động nấu ăn nên không phát sinh nước thải.
Hiện tại, cơ sở đã thực hiện trám lấp giếng, không còn sử dụng nước dưới đất.
Nhu cầu sử dụng nước: theo số liệu thống kê của cơ sở thì nhu cầu sử dụng nước

trung bình khoảng 70,5 m3/tháng (tương đương 2,7 m3/ngày đêm).
Bảng 1.8. Nhu cầu sử dụng nước thực tế tại cơ sở

Tháng 07/2024 08/2024 09/2024 10/2024

Lượng nước tiêu thụ 57 55 106 64

Trung bình 04 tháng 70,5

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
Hiện nay, cơ sở hoạt động 08 giờ/ngày, 06 ngày/tuần, tương đương 26 ngày/tháng.

Nhu cầu sử dụng nước theo từng mục đích của cơ sở được trình bày tại bảng sau:
Bảng 1.9. Nhu cầu sử dụng nước theo từng mục đích của cơ sở

Stt Hạng mục ĐVT
Lưu lượng

(m3/ngày đêm)
Ghi chú

1 Nước dùng cho mục đích sinh hoạt m3/ngày đêm 30 Phát sinh nước thải

2 Nước dùng cho mục đích sản xuất m3/ngày đêm - Hoạt động sản xuất
không sử dụng nước

3 Nước tưới cây + rửa đường m3/ngày đêm 17,5
Không phát sinh nước
thải (do tự thấm hoặc

bay hơi)
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4 Nước dùng cho PCCC Đã xây dựng bể nước dự phòng với thể
tích V = 570m3 -

Tổng cộng 49,5 -

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
Diễn giải nhu cầu sử dụng nước cho từng mục đích:
- Nước dùng cho hoạt động sinh hoạt: số lượng công nhân viên làm việc tại nhà

máy khoảng 300 người. Căn cứ QCVN 01:2021/BXD thì định mức nước cấp cho hoạt
động sinh hoạt của công nhân viên là 100 lít/người/ngày. Như vậy: Qsinh hoạt = 300 người
x 100 lít/người/ngày = 30 m3/ngày đêm.

- Nước dùng cho họat động sản xuất: không sử dụng.
- Nước dùng để tưới cây rửa đường: diện tích cây xanh tại cơ sở khoảng 5.478,1m2

và diện tích đường giao thông nội bộ khoảng 2.671m2. Căn cứ QCVN 01:2021/BXD thì
định mức nước cấp sử dụng tưới cây là 03 lít/m2/ngày và nước rửa đường là 0,4
lít/m2/ngày. Như vậy: Qtưới cây + tưới đường = (5.478,1m2 x 03 lít/m2/ngày) + (2.671m2 x 0,4
lít/m2/ngày) = 17,5 m3/ngày đêm.

- Nước dùng để dự phòng PCCC: cơ sở đã xây dựng và được nghiệm thu 01 bể
chứa nước dự phòng với thể tích V = 570m3 (đặt phía sau xưởng 01) để cung cấp cho hệ
thống phòng cháy và chữa cháy.
4.3.2. Nhu cầu xả nước thải:

Căn cứ nhu cầu và mục đích sử dụng nước được trình bày tại mục 4.3.1 chương I
của báo cáo này thì nhu cầu xả nước thải tại cơ sở được tính toán như sau:

Bảng 1.10. Nhu cầu xả nước thải tại cơ sở

Stt
Mục đích sử

dụng nước
ĐVT

Lưu lượng

xả thải
Biện pháp xử lý

1 Nước dùng cho mục đích
sinh hoạt của CNV m3/ngày đêm 30

Thu gom → xử lý sơ bộ bằng bể tự
hoại 03 ngăn → HTXLNT tập
trung, công suất 40 m3/ngày đêm

Tổng cộng 30 HTXLNT tập trung, công suất
40 m3/ngày đêm

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
Ghi chú:
- Nước thải phát sinh bằng 100% lượng nước cấp.
- Hoạt động sản xuất của cơ sở không sử dụng nước.
- Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom và xử lý sơ bộ trước khi đưa

về hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 40 m3/ngày đêm.
- Tổng lượng nước thải phát sinh tối đa khi cơ sở hoạt động với hệ số an toàn k =

1,2 là Qmax = 30 x 1,2 = 36 m3/ngày đêm.
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 Như vậy, hệ thống xử lý nước thải hiện hữu của cơ sở là 40 m3/ngày đêm hoàn
toàn đáp ứng được lưu lượng nước thải tối đa có thể phát sinh là 38,4 m3/ngày đêm.

Nước thải sau xử lý của cơ sở đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (với kp

= 0,9 và kf = 1,2) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
Bảng 1.11. Giới hạn tiếp nhận nước thải của cơ sở

Stt Chất ô nhiễm ĐVT Giá trị giới hạn cho phép

1 pH - 6 - 9

2 TSS mg/l 54

3 BOD5 mg/l 32,4

4 COD mg/l 81

5 Tổng nitơ mg/l 21,6

6 Tổng phospho mg/l 4,32

7 Amoni mg/l 5,4

8 Dầu mỡ khoáng mg/l 5,4

9 Coliform MPN/100ml 3.000

(Nguồn: QCVN 40:2011/BTNTM)
5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở:
5.1. Số lượng công nhân viên:

Tổng số lượng công nhân viên làm việc tại cơ sở khoảng 300 người.
Số ca làm việc trong ngày: 01 ca (08 giờ/ca).
Thời gian làm việc: 06 ngày/tuần, tương đương 26 ngày tháng.

5.2. Danh mục máy móc, thiết bị:
Công ty đã trang bị một số máy móc, thiết bị để phục vụ quá trình sản xuất và văn

phòng tại nhà xưởng. Toàn bộ máy móc, thiết bị không thuộc danh mục cấm sử dụng
theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Máy móc, thiết bị sử dụng tại cơ sở không thay đổi số lượng so với báo cáo đánh
giá tác động môi trường, chỉ thay thế một số máy đã cũ, hư hỏng bằng máy mới.
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Bảng 1.12. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất
và công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở

Stt Tên thiết bị ĐVT Số lượng Công suất Tình trạng
Năm sản xuất

Xuất xứ

I Máy móc, thiết bị phục vụ quá trình sản xuất khung giường, ghế

1 Máy cắt gỗ cái 06 3.750W 95%
2019

Trung Quốc

2 Máy chà nhám cái 04 3.750W 95%
2019

Trung Quốc

3 Máy khoan cái 06 750W 95%
2019

Trung Quốc

4 Máy lọng cái 02 3.750W 95%
2019

Trung Quốc

5 Máy dập cái 03 750W 95%
2019

Trung Quốc

6 Máy điêu khắc hoa văn trên gỗ
CNC cái 02 1.500W 95%

2019

Trung Quốc

II Máy móc, thiết bị phục vụ quá trình may tấm áo sofa

1 Máy cắt vải cái 04 - 95%
2019

Trung Quốc

2 Máy may công nghiệp cái 40 - 95%
2019

Trung Quốc

3 Máy vắt sổ cái 05 - 95%
2019

Trung Quốc

4 Máy nén khí cái 01 - 95%
2019

Trung Quốc

5 Máy hút bụi cái 04 - 95%
2019

Trung Quốc

6 Xe nâng 02 tấn chiếc 02 - 95%
2019

Việt Nam
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III Các công trình bảo vệ môi trường

1 Hệ thống lọc bụi cyclone ht 01 60.000 m3/h 95%
2019

Việt Nam

2 Hệ thống lọc bụi bằng tay áo
tổng hợp ht 01 60.000 m3/h 95%

2019

Việt Nam

3
Hệ thống xử lý hơi keo bằng
phương pháp hấp phụ than
hoạt tính

ht 01 10.000 m3/h 95%
2019

Việt Nam

4 Hệ thống xử lý nước thải ht 01 40 m3/ng.đêm 95%
2019

Việt Nam

5 Thùng chứa chất thải rắn các
loại, chất thải nguy hại mục 01 - 95%

2019

Việt Nam

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
Bảng 1.13. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ văn phòng

Stt Tên thiết bị ĐVT Số lượng Tình trạng
Năm sản xuất

Xuất xứ

1 Máy vi tính cái 25 90% Việt Nam

2 Tủ lạnh cái 01 100% Nhật Bản

3 Máy điều hòa cái 03 100% Nhật Bản

4 Hệ thống camera hệ 02 100% Nhật Bản

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
5.3. Các hạng mục công trình chính và phụ trợ của cơ sở:

Tổng diện tích đất thực hiện cơ sở là 27.390,5m2, thuộc quyền sở hữu của Công ty
TNHH MTV Toàn Phương 02 (do ông Nguyễn Minh Toàn và bà Trần Thị Thu Dung
đứng tên) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CK043568, số vào sổ cấp giấy
CH09170 do Ủy ban nhân dân Thị xã Tân Uyên cấp ngày 09/08/2017.

Công ty TNHH Accent Furniture đã xây dựng nhà xưởng và bố trí mặt bằng các
hạng mục công trình theo đúng mục đích sản xuất bao gồm: nhà xưởng, nhà xe, kho
nguyên liệu, kho thành phẩm, khu chứa chất thải, khu nhà điều hành,... và các công trình
bảo vệ môi trường. Cơ sở có:

- Phân khu chức năng rõ ràng, thuận lợi cho hoạt động sản xuất và giao dịch.
- Đảm bảo đúng quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
- Thuận tiện cho việc lắp ráp và bảo trì các hệ thống kỹ thuật.
- Thuận lợi cho các công tác phòng cháy chữa cháy, quản lý và bảo vệ.
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Các hạng mục công trình chính và phụ trợ tại cơ sở không thay đổi so với báo cáo
đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Bảng 1.14. Các hạng mục công trình chính và phụ trợ tại cơ sở

Stt Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) Ghi chú

1 Nhà xưởng 01 + văn phòng 12.434,4 45,40

Loại, cấp công trình: cấp III

Số tầng: 01

Cốt nền công trình: +0,3m (so với cốt sân)

Chiều cao công trình tới đỉnh mái: 12,8m

Cấu trúc: móng, cột, đà kiềng, giằng tường
bằng BTCT, tường xây gạch. Cửa sắt lùa và
cửa sổ kính khung sắt. Kèo, đòn tay, giằng
mái bằng thép, mái lợp tole, không có trần.
Nền đổ bê tông xoa phẳng

Bên trong văn phòng có 01 nhà vệ sinh

1.1 Văn phòng 100 0,37

1.2 Kho nguyên liệu may áo sofa 3.477,2 12,69

1.3 Khu cắt vải 100 0,37

1.4 Khu may 2.800 10,22

1.5 Khu bọc nệm 1.750 6,39

1.6 Khu lắp ráp khung ghế 3.150 11,50

1.7 Khu bán thành phẩm 700 2,56

1.8 Khu kiểm tra 300 1,10

1.9 Đường đi nội bộ 57,2 0,21

2 Nhà xưởng 02 6.336 23,13 Loại, cấp công trình: cấp III

Số tầng: 01

Cốt nền công trình: +0,3m (so với cốt sân)

Chiều cao công trình tới đỉnh mái: 12,8m

Cấu trúc: móng, cột, đà kiềng, giằng tường
bằng BTCT, tường xây gạch. Cửa sắt lùa và
cửa sổ kính khung sắt. Kèo, đòn tay, giằng
mái bằng thép, mái lợp tole, không có trần.
Nền đổ bê tông xoa phẳng

2.1 Kho nguyên liệu gỗ, ván ép 1.000 3,65

2.2 Khu thành phẩm 3.000 10,95

2.3 Khu cưa cắt, chà nhám 2.000 7,30

2.4 Đường đi nội bộ 336 1,23

3 Nhà bảo vệ 09 0,03

Loại, cấp công trình: cấp IV

Số tầng: 01

Cốt nền công trình: +0,3m (so với cốt sân)

Chiều cao công trình tới đỉnh mái: 3,5m

Cấu trúc: móng, cột, đà kiềng, giằng tường
bằng BTCT, tường xây gạch. Cửa nhựa và cửa
sổ kính khung sắt. Kèo, đòn tay, giằng mái
bằng thép, mái lợp tole, không có trần. Nền lót
gạch ceramic trơn

4 Nhà xe 50 0,18

Loại, cấp công trình: cấp IV

Số tầng: 01

Cấu trúc: kết cấu nhà khung thép, 02 mái dốc.
Kèo, đòn tay, giằng mái bằng thép, mái lợp
tole. Nền đổ bê tông xoa phẳng
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5 Nhà vệ sinh 50 0,18

Vị trí:

- Diện tích mỗi cụm nhà vệ sinh 25m2.

- Nhà vệ sinh 01: nằm giữa nhà xưởng 01 và
nhà xưởng 02.

- Nhà vệ sinh 02: phía sau nhà xưởng 02

Loại, cấp công trình: cấp IV

Số tầng: 01

Cốt nền công trình: +0,2m (so với cốt sân)

Chiều cao công trình tới đỉnh mái: 3,5m

Cấu trúc: móng, cột, đà kiềng, giằng tường
bằng BTCT, tường xây gạch, cửa nhựa. Kèo,
đòn tay, giằng mái bằng thép, mái lợp tole,
không có trần. Nền đổ lát gạch ceramic nhám

6 Bể PCCC - một phần nổi một
phần ngầm 12 0,04 Cấu trúc: móng, cột, đà kiềng, BTCT

7 Các hạng mục công trình bảo
vệ môi trường 369 1,35 -

7.1 Khu lưu chứa CTRCNTT 50 0,18

Loại, cấp công trình: cấp IV

Số tầng: 01

Cấu trúc: kết cấu nhà khung thép, mái dốc.
Kèo, đòn tay, giằng mái bằng thép, mái lợp
tole. Nền đổ bê tông xoa phẳng

7.2 Khu vực lưu chứa CTNH 15 0,05

7.3 Khu vực lưu chứa CTRSH 04 0,01

7.4 Khu xử lý nước thải 100 0,37 Cấu trúc: móng, cột, đà kiềng, BTCT

7.5 Khu xử lý bụi 150 0,55 -

7.6 Khu xử lý hơi keo 50 0,18 -

8 Đường nội bộ 2.652 9,68 BTCT

9 Cây xanh 5.478,1 20 -

Tổng cộng 27.390,5 100

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
5.4. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của cơ sở:

Bảng 1.15. Các công trình bảo vệ môi trường đã được xây dựng tại cơ sở

Stt Hạng mục công trình BVMT Công suất thiết kế

1 Hệ thống xử lý nước thải tập trung 40 m3/ngày đêm

2 Hệ thống xử lý bụi từ công đoạn cắt, cưa, khoan 60.000 m3/h

3 Hệ thống xử lý bụi từ công đoạn chà nhám 60.000 m3/h
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4 Hệ thống xử lý hơi keo từ công đoạn ghép gỗ,
dán mút 10.000 m3/h

5 Khu vực lưu trữ CTRSH 04 m2

6 Khu vực lưu trữ CTRCNTT 50 m2

7 Khu vực lưu trữ CTNH 15 m2

8 Hệ thống PCCC 01 hệ thống

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
5.4.1. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa:

Toàn bộ phần sân và đường nội bộ của cơ sở đều được bê tông hóa, có độ dốc cần
thiết để nước mưa thoát nhanh.

Khu vực sân bãi thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, không để vương vải rác thải
trong quá trình hoạt động. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa được tách riêng với hệ
thống thu gom và thoát nước thải.

Nước mưa trên mái nhà được thu gom bằng hệ thống máng xối nhựa uPVC D90
(độ dốc i = 0,3%), các máng xối dẫn nước mưa thẳng xuống mặt đất trong khuôn viên cơ
sở cùng với nước mưa chảy tràn trên sân và đường nội bộ sẽ chảy vào mương thu gom
bằng bê tông (kết cấu mương hở, độ dốc i = 0,5%, kích thước B = 0,35 và sâu từ 0,4 -
1,0m) chạy dọc tường rào xung quanh nhà máy.

Nước mưa từ mương thu gom sẽ theo đường ống nhựa uPVC D114 chảy vào cống
thoát nước chung của khu vực trên đường ĐT747. Khoảng cách từ điểm thoát nước cuối
cùng trong cơ sở đến cống thoát nước chung của khu vực khoảng 200m.

Thường xuyên nạo vét mương thoát nước mưa trước và trong mùa mưa, tránh tình
trạng ngập úng gây ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh.

Nước mưa được quy ước là nước sạch, nên không cần qua hệ thống xử lý được
phép xả thẳng vào cống thoát nước mưa chung của khu vực.
5.4.2. Hệ thống thu gom, thoát nước thải:

Cơ sở chỉ có 01 nguồn phát sinh nước thải, chủ yếu là nước thải sinh hoạt. Nước
thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh, sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại cơ sở,
lượng nước thải phát sinh khoảng 30 m3/ngày đêm.

Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn,
sau đó theo hệ thống ống nhựa uPVC DN40 chảy về trạm bơm của hệ thống xử lý nước
thải tập trung để tiếp tục được xử lý trước khi xả thải ra môi trường.

Nước thải sau xử lý được bơm theo đường ống PVC D140 chảy vào hố ga đấu nối
(gần cổng bảo vệ, kích thước L x B x H = 0,8 x 0,5 x 0,8m) trước khi thoát vào cống
thoát nước chung của khu vực trên đường ĐT747. Khoảng cách từ hố ga đấu nối đến
cống thoát nước chung của khu vực khoảng 200m.

Tóm tắt quy trình xử lý nước thải: nước thải sinh hoạt → bể tự hoại 03 ngăn → hệ
thống xử lý nước thải tập trung → hố ga đấu nối nước thải → nước thải sau xử lý đạt
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (với kq = 0,9 và kf = 1,2) → cống thoát nước chung của
khu vực trên đường ĐT747 → sông Đồng Nai.
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5.4.3. Hệ thống xử lý khí thải:
Quá trình sản xuất của cơ sở có phát sinh bụi, khí thải, hơi keo,... từ các công đoạn

sản xuất. Vì vậy, cơ sở đã đầu tư, xây dựng các hệ thống xử lý thích hợp cho từng công
đoạn phát sinh bụi, khí thải,...

Tóm tắt quy trình xử lý khí thải tại cơ sở:
- Bụi từ công đoạn cưa, cắt, khoan: được thu gom bằng chụp hút → hệ thống ống

dẫn → quạt hút → hệ thống lọc bụi cyclone → khí sạch thoát ra ngoài.
- Bụi từ công đoạn chà nhám: được thu gom bằng chụp hút → hệ thống ống dẫn →

quạt hút → hệ thống lọc bụi tay áo tổng hợp → khí sạch thoát ra ngoài.
- Hơi keo từ công đoạn ghép gỗ, dán mút: được thu gom bằng chụp hút → hệ thống

ống dẫn → quạt hút → tháp hấp phụ bằng than hoạt tính → khí sạch thoát ra ngoài.
Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (với kp = 01 và kv =

01) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
và QCVN 20:2009/BTNMT, cột B (với kp = 01 và kv = 01) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ trước khi thải ra môi trường.
5.4.4. Khu vực tập trung và lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công
nghiệp thông thường và chất thải nguy hại:

Khu vực tập trung chất thải rắn sinh hoạt:
Cơ sở có 02 khu vực tập trung chất thải rắn sinh hoạt được phân bổ tại mỗi nhà

xưởng, được bố trí ngoài trời, có đường đi thông thoáng thuận tiện cho đơn vị chức năng
thu gom, vận chuyển.

- Nhà xưởng 01: có diện tích 02m2 đặt gần cổng bảo vệ. Tại đây, cơ sở đã trang bị
07 thùng chứa loại 200 lít, có nắp đậy để lưu trữ rác thải.

- Nhà xưởng 02: có diện tích 02m2 đặt tại nhà xưởng 02. Tại đây, cơ sở đã trang bị
03 thùng chứa loại 200 lít, có nắp đậy để lưu trữ rác thải.

Dọc các đường nội bộ và khu vực nhà vệ sinh công nhân, cơ sở đã trang bị 06 thùng
chứa loại 120 lít, có nắp đậy để lưu trữ rác thải. Tại nhà vệ sinh văn phòng, cơ sở đã trang
bị 01 thùng chứa loại 60 lít, có nắp đậy để lưu trữ rác thải.

Biện pháp xử lý:
- Vào cuối ngày, công nhân vệ sinh sẽ thực hiện phân loại rác tại nguồn và chuyển

toàn bộ chất thải về khu vực tập trung.
- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom định kỳ 01 ngày/lần, do đơn vị có chức

năng thực hiện (cơ sở đã ký hợp đồng thu gom CTRSH với Công ty TNHH MTV Lộc
Phát Xanh theo hợp đồng không số ngày 01/10/2024).

- Số lượng thùng rác tại điểm tập kết đảm bảo chứa đủ lượng rác sinh hoạt trong
ngày mà không để tràn ra ngoài. Thùng chứa có nắp đậy, không bị hư hỏng, rò rỉ làm đổ
chất thải ra ngoài và không để nước mưa rơi vào.



Báo cáo cấp giấy phép môi trường của cơ sở
“Nhà máy sản xuất giường, ghế sofa - công suất 100.000 sản phẩm/năm”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Accent Furniture Trang 37

Khu vực tập trung chất thải rắn công nghiệp thông thường:
Khu vực tập trung chất thải rắn công nghiệp có diện tích 50m2 (kích thước L x B =

10 x 05m và cao 3,5m). Kho được bố trí phía sau nhà xưởng 01. Tại đây, cơ sở đã trang
bị các pallet gỗ và bao bì PP chống thấm để lưu trữ chất thải.

Kết cấu kho chứa: nền được bê tông hóa, không bị thẩm thấu và có mái tôn che
mưa nắng theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của
Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường. Bên ngoài có dán biển cảnh báo, có công nhân thực hiện phân loại chất thải
mỗi ngày.

Biện pháp xử lý: dự kiến CTRCNTT được thu gom 03 tháng/lần hoặc có thể thay
đổi do khối lượng phát sinh nhiều hay ít. Cơ sở đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV
TM DV Môi trường D.C Việt Nam thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng
quy định (theo hợp đồng số 02-2024/HDTG ngày 05/10/2024).

Khu vực tập trung chất thải nguy hại:
Khu vực tập trung chất thải nguy hại có diện tích 15m2 (kích thước L x B = 6,0 x

2,5m và cao 3,0m). Kho được bố trí phía sau nhà xưởng 01. Tại đây, cơ sở đã trang bị các
thùng phuy sắt, bao PP chống thấm và pallet gỗ để kê và đựng chất thải.

Kết cấu kho chứa: vách tole 04 phía, nền được bê tông hóa, không bị thẩm thấu và
có mái tole che mưa nắng theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày
10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường. Trên mỗi thùng chứa đều được dán mã theo từng loại chất
thải nguy hại, có trang bị vật liệu hấp thụ và các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ,
bên ngoài có dán biển cảnh báo nguy hại.

Biện pháp xử lý: dự kiến CTNH được thu gom 03 tháng/lần hoặc có thể thay đổi do
khối lượng phát sinh nhiều hay ít. Cơ sở đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi
trường Tân Thiên Thiên để thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định
(theo hợp đồng số 479/2024/HĐKT/TTN-TM ngày 03/07/2024).
5.4.5. Các công trình khác:

Hệ thống cây xanh:
Cây xanh trong tại cơ sở đảm bảo đạt 20% diện tích, tạo môi trường thông thoáng

cho nhà xưởng, hạn chế lượng bụi phát sinh trong quá trình sản xuất đến các khu vực lân
cận. Cây xanh được trồng dọc hai bên nhà xưởng. Bên trong khu văn phòng bố trí thêm
các chậu cây cảnh để tạo mỹ quan.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy:
Hệ thống phòng cháy chữa cháy bằng nước (họng vách tường, tự động sprinkler).
Hệ thống báo cháy tự động và đèn tín hiệu.
Các bình chữa cháy tại chỗ tại những khu vực cần thiết.
 Thuyết minh hệ thống báo cháy tự động:
TCVN 2622:1995 - Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình.
TCVN 5738:2001 - Hệ thống báo cháy - Yêu cầu thiết kế.
TCVN 3890:2009 - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình.
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TCVN 3254:1989 - An toàn cháy và yêu cầu chung.
TCVN 5760:1993 - Hệ thống chữa cháy và yêu cầu chung về lắp đặt .
Yêu cầu kỹ thuật:
- Hệ thống báo cháy tự động lắp đặt tại nhà xưởng, gồm các thiết bị:
+ Trung tâm báo cháy 10 zone.
+ 18 đâu beam thu và phát.
+ Công tắc khẩn và còi báo động.
+ Bình điện dự phòng Hitachi 24V - 7Ah (Nhật Bản).
- Trung tâm báo cháy có dung lượng 10 zone, thực tế lắp đặt 04 zone, còn lại 06

zone dự phòng.
- Đầu beam thiết kế có phạm vi hoạt động 100m.
- Còi và công tắc khẩn được bố trí tại các cửa ra vào nhà xưởng.
- Tâm của công tắc khẩn được lắp cách mặt sàn 1,5m.
- Hệ thống báo cháy tự động có bộ nguồn dự phòng 24VDC - 7Ah đủ thời gian

hoạt động trong 12h ở chế độ giám sát và 01h ở chế độ báo động.
- Trung tâm báo cháy và bàn phìm màn hình được nối tiếp đất theo quy định hiện hành.
- Dây tín hiệu có tiết diện 1,5mm2 chống cháy và được luồn trong ống nhựa PVC.
 Thuyết minh hệ thống chữa cháy:
TCVN 2622:1995 - Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình, yêu cầu thiết kế.
TCVN 5760:1993 - Hệ thống cấp nước chữa cháy, yêu cầu thiết kế.
TCVN 5739:1993 - Thiết bị chữa cháy đấu nối.
TCVN 4317:1986 - Nhà kho, nguyên tắc cơ bản để thiết kế.
Nguồn nước cho hệ thống cứu hỏa được cung cấp từ bể nước PCCC của công trình,

cơ sở đã xây dựng 01 bể chữa cháy (V = 570m3) để cấp nước khi có sự cố xảy ra. Hệ
thống ống chính đi mạch đơn STK f76, f60 treo trên tường nhà xưởng.

Hệ thống chữa cháy được gắn với 02 hộp họng chữa cháy.
Mỗi hộp họng cứu hỏa gồm:
- Tủ đựng vòi 650 x 400 x 220m (Việt Nam).
- Một cuộn vòi cứu hỏa D50, L = 20m (Trung Quốc).
- Một lăng phun B (Việt Nam).
- Một van góc cứu hỏa chuyên dùng D50.
- Tâm của hộp cứu hỏa đặt cách sàn 1,25m.
Hệ thống sprinkler đi ống STK f114, f42:
- Khoảng cách đầu sprinkler từ mép tường đến đầu sprinkler không được lớn hơn

2,0m và nhỏ hơn 1,0m.
- Khoảng cách từ các đầu sprinkler là 3,0m.
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- Thiết kế các đầu sprinkler có bán kính bảo vệ 12 - 16m.
- Lưu lượng của đầu phun là 1,5 lít/giây.
- Độ cao từ mặt sàn lên đầu chữa cháy sprinkler là 7,5m.
 Danh mục các dụng cụ PCCC:

Bảng 1.16. Danh mục dụng cụ PCCC tại cơ sở

Stt Tên thiết bị ĐVT Số lượng

1 Bình chữa cháy CO2 bình 34

2 Mặt nạ phòng khói, độc cái 20

3 Thiết bị báo cháy cái 15

4 Hộp đựng phương tiện chữa cháy cái 28

5 Nội quy, tiêu lệnh cái 30

6 Vòi chữa cháy cái 28

7 Xẻng cái 10

8 Máy bơm nước cái 01

9 Biển chỉ dẫn thoát nạn cái 04

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
5.5. Tiến độ thực hiện giấy phép môi trường:

Bảng 1.17. Dự kiến tiến độ thực hiện

Stt Hạng mục Thời gian

1 Giấy phép môi trường 11/2024 - 01/2025

2 Vận hành thử nghiệm công trình
xử lý chất thải

Vận hành thử nghiệm từ tháng 02/2025 đến tháng 04/2025

Trước khi lấy mẫu vận hành thử nghiệm, cơ sở sẽ gửi văn
bản thông báo đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình
Dương ít nhất 10 ngày

Lấy mẫu quan trắc: 03 ngày liên tiếp

Kế hoạch vận hành thử nghiệm được trình bày cụ thể tại
Chương VI báo cáo này.

3 Báo cáo kết quả vận hành thử
nghiệm công trình xử lý chất thải

10 ngày sau khi có đầy đủ kết quả quan trắc, cơ sở sẽ tổng
hợp báo cáo và gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Bình Dương để theo dõi

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
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CHƯƠNG II
SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh,
phân vùng môi trường:

Cơ sở “Nhà máy sản xuất giường, ghế sofa - công suất 100.000 sản phẩm/năm” thuê
lại toàn bộ nhà xưởng từ Công ty TNHH MTV Toàn Phương 02 với tổng diện tích là
27.390,5m2. Vị trí cơ sở thuộc phân khu chức năng được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Bình Dương đồng ý cho phép họat động sản xuất. Công ty có các giấy tờ pháp lý như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3702712839, đăng ký lần đầu ngày
19/10/2018, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 14/05/2023 do Phòng Đăng ký kinh doanh
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.

- Hợp đồng thuê nhà xưởng ngày 01/02/2019 giữa Công ty TNHH MTV Toàn
Phương 02 và Công ty TNHH Sản xuất Long Win (nay là Công ty TNHH Accent
Furniture).

- Quyết định số 338/QĐ-STNMT ngày 02/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi
trường cơ sở “Cải tạo, nâng cấp, bổ sung các công trình bảo vệ môi trường Nhà máy sản
xuất giường, ghế sofa - công suất 100.000 sản phẩm/năm”.

Cơ sở không nằm trong diện tích đất quy hoạch kinh tế - xã hội của địa phương,
quy hoạch an ninh - quốc phòng và khu vực phòng thủ của Tỉnh, không nằm trong quy
hoạch du lịch và các công trình văn hóa lịch sử trên địa bàn và các quy hoạch khác của
địa phương.

Dự án nằm trong vùng khảo sát đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đồng ý
chủ trương cho phép nghiên cứu, thực hiện cơ sở sản xuất.
2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường:

Khu vực thực hiện cơ sở sản xuất đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, kỹ thuật hoàn chỉnh
nên rất thuận lợi cho việc đấu nối giao thông, cấp điện và cấp thoát nước.

Địa điểm cơ sở tọa lạc tại khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình, Thị xã Tân
Uyên, tỉnh Bình Dương. Thị xã Tân Uyên có diện tích khoảng 19.249ha với hơn 12 đơn
vị trực thuộc và có vị trí tiếp giáp như sau:

- Phía đông: giáp huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai).
- Phía tây: giáp Thành phố Thủ Dầu Một, Thị xã Bến Cát.
- Phía bắc: giáp Thành phố Dĩ An, Thuận An và Thành phố Biên Hòa.
- Phía nam: giáp Bắc Tân Uyên.
Hệ thống đường giao thông: vị trí của cơ sở thuận tiện cho việc đi lại, di chuyển

đến các khu vực lân cận. Phía đông bắc của cơ sở là đường Khánh Bình 50, rộng 10m,
cách đường ĐT747 khoảng 200m. Tuyến đường ĐT747 là tuyến giao thông chính nối
liền tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đi các tỉnh khác.

Hệ thống ao, hồ, sông suối: cơ sở cách sông Đồng Nai khoảng 700m, xung quanh
không có hệ thống ao, hồ, sông suối khác.
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Hệ thống đồi núi, khu di tích lịch sử: địa hình khu vực xung quanh cơ sở tương đối
bằng phẳng có độ dốc thích hợp, trong bán kính 02km không có các đồi núi và cũng
không có khu di tích lịch sử hoặc bảo tồn thiên nhiên nào.

Khu dân cư và các công trình khác:
- Cách khu dân cư gần nhất là 50m.
- Cách khu công nghiệp Nam Tân Uyên 4,7km.
- Cách trung tâm Thành phố mới Bình Dương 12km.
- Cách trung tâm Thành phố Thủ Dầu một 14km.
- Cách trung tâm Thành phố Biên Hòa khoảng 40km.
- Cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 45km.
- Cách đại lộ Bình Dương khoảng 11km.
Đồng thời, dựa trên các cơ sở phân tích về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội

chung của khu vực, việc đầu tư cơ sở “Nhà máy sản xuất giường, ghế sofa - công suất
100.000 sản phẩm/năm” có tính khả thi cao bởi các yếu tố: thực hiện chiến lược phát
triển vùng, tạo mô hình cụ thể phù hợp với quy hoạch và chủ trương chính sách chung,
góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của khu vực nói chung và của tỉnh nói riêng,
đặc biệt là ngành sản xuất giường, ghế bằng gỗ, ván ép. Do đó, việc lựa chọn của cơ sở là
phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực.

Cơ sở thuộc nhóm ngành công nghiệp là nhóm ngành thu hút đầu tư phát triển của
tỉnh Bình Dương. Để hoạt động ổn định và đảm bảo thực hiện tốt các công tác về bảo vệ
môi trường tại khu vực, cơ sở đã xây dựng và lắp đặt các công trình xử lý nước thải, khí
thải, thực hiện tốt công tác thu gom, lưu trữ và quản lý chất thải theo đúng quy định.

 Công trình thu gom và xử lý nước thải:
 Đối với nước mưa:
Toàn bộ phần sân và đường nội bộ của cơ sở đều được bê tông hóa, có độ dốc cần

thiết để nước mưa thoát nhanh.
Khu vực sân bãi thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, không để vương vải rác thải

trong quá trình hoạt động. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa được tách riêng với hệ
thống thu gom và thoát nước thải.

Nước mưa trên mái nhà được thu gom bằng hệ thống máng xối nhựa uPVC D90
(độ dốc i = 0,3%), các máng xối dẫn nước mưa thẳng xuống mặt đất trong khuôn viên cơ
sở cùng với nước mưa chảy tràn trên sân và đường nội bộ sẽ chảy vào mương thu gom
bằng bê tông (kết cấu mương hở, độ dốc i = 0,5%, kích thước B = 0,35 và sâu từ 0,4 -
1,0m) chạy dọc tường rào xung quanh nhà máy.

Nước mưa từ mương thu gom sẽ theo đường ống nhựa uPVC D114 chảy vào cống
thoát nước chung của khu vực trên đường ĐT747. Khoảng cách từ điểm thoát nước cuối
cùng trong cơ sở đến cống thoát nước chung của khu vực khoảng 200m.

Thường xuyên nạo vét mương thoát nước mưa trước và trong mùa mưa, tránh tình
trạng ngập úng gây ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh.

Nước mưa được quy ước là nước sạch, nên không cần qua hệ thống xử lý được
phép xả thẳng vào cống thoát nước mưa chung của khu vực.
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 Đối với nước thải:
Nước thải sản xuất:
Hoạt động sản xuất của cơ sở không phát sinh nước thải.
Nước thải sinh hoạt:
Nước thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh, sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại

cơ sở, lượng nước thải phát sinh khoảng 30 m3/ngày đêm.
Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn,

sau đó theo hệ thống ống nhựa uPVC DN40 chảy về trạm bơm của hệ thống xử lý nước
thải tập trung để tiếp tục được xử lý trước khi xả thải ra môi trường.

Nước thải sau xử lý được bơm theo đường ống PVC D140 chảy vào hố ga đấu nối
(gần cổng bảo vệ, kích thước L x B x H = 0,8 x 0,5 x 0,8m) trước khi thoát vào cống
thoát nước chung của khu vực trên đường ĐT747. Khoảng cách từ hố ga đấu nối đến
cống thoát nước chung của khu vực khoảng 200m.

Tóm tắt công nghệ xử lý nước thải: nước thải sinh hoạt → bể tự hoại 03 ngăn → hệ
thống xử lý nước thải tập trung → hố ga đấu nối nước thải → nước thải sau xử lý đạt
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (với kq = 0,9 và kf = 1,2) → cống thoát nước chung của
khu vực trên đường ĐT747 → sông Đồng Nai.

 Công trình thu gom và xử lý bụi, khí thải:
Công ty đã và đang thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu đúng theo cam kết trong

hồ sơ môi trường đã được duyệt.
Bụi, khí thải phát sinh được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả thải

ra môi trường. Tóm tắt công nghệ xử lý bụi, khí thải:
- Đối với bụi phát sinh từ công đoạn cưa, cắt, khoan gỗ: thu gom bằng chụp hút →

hệ thống ống dẫn → quạt hút → hệ thống lọc bụi cyclone → QCVN 19:2009/BTNMT,
cột B (với kp = 1,0 và kv = 1,0).

- Đối với bụi phát sinh từ công đoạn chà nhám: thu gom bằng chụp hút → hệ thống
ống dẫn → quạt hút → thiết bị lọc bụi tay áo tổng hợp → QCVN 19:2009/BTNMT, cột
B (với kp = 1,0 và kv = 1,0).

- Đối với bụi vải phát sinh từ công đoạn may, cắt: bụi vải → thiết bị thu gom bụi
được lắp đặt đồng bộ với máy may → thùng chứa → đơn vị thu gom có chức năng.

- Đối với hơi keo phát sinh từ công đoạn ghép gỗ, dán mút: thu gom bằng chụp hút
→ hệ thống ống dẫn → quạt hút → tháp hấp thụ hơi keo bằng than hoạt tính → QCVN
20:2009/BTNMT, cột B (với kp = 1,0 và kv = 1,0).

 Thu gom, lưu trữ và quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công
nghiệp thông thường và chất thải nguy hại:

Chất thải phát sinh được thu gom, lưu trữ và quản lý đúng quy định tại Nghị định số
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT
ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cơ sở đã thực hiện ký các hợp đồng thu gom chất thải với các đơn vị có chức năng,
cam kết tái ký hợp đồng khi hết hiệu lực.
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Từ các tác động trên cho thấy các nguồn thải tác động đến môi trường đều được
kiểm soát chặt chẽ, Công ty đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu và đã xây dựng các
công trình bảo vệ môi trường một cách hợp lý (theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt),
đảm bảo các nguồn thải phát sinh đều đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả thải ra môi
trường. Do đó, cơ sở phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải.
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CHƯƠNG III
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải:
1.1. Thu gom, thoát nước mưa:

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa được tách riêng với hệ thống thu gom và
thoát nước thải. Cơ sở đã thuê lại nhà xưởng của Công ty Toàn Phương 2 đã được xây
dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom và thoát nước mưa hoàn chỉnh.

Toàn bộ phần sân và đường nội bộ của cơ sở đều được bê tông hóa, có độ dốc cần
thiết để nước mưa thoát nhanh.

Khu vực sân bãi thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, không để vương vải rác thải
trong quá trình hoạt động.

Thường xuyên nạo vét mương thoát nước mưa trước và trong mùa mưa, tránh tình
trạng ngập úng gây ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh.

Nước mưa được quy ước là nước sạch, nên không cần qua hệ thống xử lý được
phép xả thẳng vào cống thoát nước mưa chung của khu vực.

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa tại cơ sở
1.1.1. Nước mưa trên mái nhà:

Nước mưa trên mái nhà được thu gom bằng hệ thống máng xối nhựa uPVC D90
(độ dốc i = 0,3%), các máng xối dẫn nước mưa thẳng xuống mặt đất trong khuôn viên cơ
sở cùng với nước mưa chảy tràn trên sân và đường nội bộ sẽ chảy vào mương thu gom bố
trí sát tường rào, chạy dọc xung quanh cơ sở.
1.1.2. Nước mưa chảy tràn:

Nước mưa chảy tràn trên sân và đường nội bộ sẽ chảy vào hệ thống mương thu gom
được bố trí sát tường rào, chạy dọc xung quanh cơ sở (kết cấu mương hở bằng bê tông,
độ dốc i = 0,5%, kích thước B = 0,35 và sâu từ 0,4 - 1,0m).
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Hình 3.2. Hệ thống mương thu gom và thoát nước mưa tại cơ sở
1.1.3. Thu gom nước mưa về cống thoát nước chung của khu vực:

Nước mưa theo hệ thống mương thu gom chảy về điểm thoát cuối cùng tại cơ sở,
sau đó theo đường ống nhựa uPVC D114 chảy vào cống thoát nước chung của khu vực
trên đường ĐT747. Khoảng cách từ điểm thoát nước cuối cùng trong cơ sở đến cống
thoát nước chung của khu vực khoảng 200m.

Bảng 3.1. Tổng hợp các thông số của hệ thống thu gom và thoát nước mưa

Stt
Hệ thống thu

gom nước mưa
Thông số kỹ thuật Vị trí lắp đặt

1 Ống thu gom nước mưa trên
mái nhà xưởng 01 và xưởng 02

Vật liệu: uPVC D90

Chiều cao ống: 08m

Tổng chiều dài: 400m

Bố trí dọc bờ tường nhà xưởng 01
và xưởng 02

2 Hệ thống mương thu gom nước
mưa trên mặt đất

Kích thước: B = 0,35 và sâu =
0,4 - 1,0m

Vật liệu: Bê tông

Tổng chiều dài: 750,79m

Sát tường rào, bao bộc toàn bộ
khuôn viên nhà máy

3

Từ điểm thoát nước cuối cùng
trong cơ sở đến hệ thống thoát
nước chung của khu vực trên
đường ĐT747

Kích thước ống: D114

Vật liệu: PVC

Tổng chiều dài: 200m

Từ điểm thoát nước cuối cùng đến
hệ thống thoát nước chung của khu
vực trên đường ĐT747

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
Cơ sở có 01 điểm đấu nối nước mưa (gần cổng bảo vệ):
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Bảng 3.2. Điểm đấu nối nước mưa của cơ sở

Stt Vị trí đấu nối
Tọa độ

Phương thức, chế độ xả thải
X Y

1
Điểm thoát nước cuối
cùng trong nhà xưởng
(gần cổng bảo vệ)

1.220.375 611.662

Chế độ xả thải: liên tục

Phương thức xả thải: tự chảy vào hệ
thống cống thoát nước chung của khu
vực trên đường ĐT747

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
1.2. Thu gom, thoát nước thải:

Hình 3.3. Sơ đồ thu gom, xử lý và thoát nước thải tại cơ sở
1.2.1. Đánh giá tác động:

Nước thải phát sinh chủ yếu tại cơ sở là nước thải sinh hoạt.
Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động vệ sinh của công nhân viên làm việc

tại cơ sở như nước rửa tay, chân, vệ sinh toilet,... với lưu lượng khoảng 30 m3/ngày đêm.
Nguồn nước này chứa một lượng lớn các chất gây ô nhiễm như cặn bã, các chất rắn lơ
lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi trùng.

Sự tích lũy nước thải trên mặt đất và trong lòng đất, ở các nguồn nước mặt gây ô
nhiễm môi trường xung quanh và cả khí quyển. Đó là nguyên nhân sinh ra các bệnh dịch,
truyền nhiễm. Nếu không được xử lý mà thải ra môi trường sẽ gây ảnh hưởng đến môi
trường thủy sinh.
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1.2.2. Hệ thống thu gom, thoát nước thải:
Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom bằng đường ống PVC D140 về bể tự

hoại 03 ngăn để xử lý sơ bộ, sau đó theo hệ thống ống nhựa PVC DN40 chảy về trạm
bơm của hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục được xử lý..

Nước thải sau xử lý được bơm theo đường ống PVC D140 chảy vào hố ga đấu nối
(gần cổng bảo vệ, kích thước L x B x H = 0,8 x 0,5 x 0,8m) trước khi thoát vào cống
thoát nước chung của khu vực trên đường ĐT747. Khoảng cách từ hố ga đấu nối đến
cống thoát nước chung của khu vực khoảng 200m.

Tóm tắt quy trình xử lý nước thải: nước thải sinh hoạt → bể tự hoại 03 ngăn → hệ
thống xử lý nước thải tập trung → hố ga đấu nối nước thải → nước thải sau xử lý đạt
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (với kq = 0,9 và kf = 1,2) → cống thoát nước chung của
khu vực trên đường ĐT747 → sông Đồng Nai.

Bảng 3.3. Tổng hợp các thông số của hệ thống thu gom và thoát nước thải

Stt
Hệ thống thu gom,

thoát nước thải
Thông số kỹ thuật Vị trí lắp đặt

1 Đường ống dẫn nước thải sinh hoạt về các bể
tự hoại 03 ngăn

Vật liệu: PVC D140

Tổng chiều dài: 30m
Đặt âm dưới đất

2 Đường ống dẫn nước thải từ các bể tự hoại
về HTXLNT tập trung của cơ sở

Vật liệu: PVC DN40

Tổng chiều dài: 305m
Đặt âm dưới đất

3 Nước thải sau HTXL về hố ga đấu nối (gần
cổng bảo vệ, bên trong nhà máy)

Vật liệu: PVC D140

Tổng chiều dài: 357m
Đặt âm dưới đất

4 Hố ga đấu nối nước thải (gần cổng bảo vệ,
bên trong nhà máy)

Kích thước: 0,8 x 0,5 x 0,8m

Vật liệu: BTCT
Đặt âm dưới đất

5 Từ hố ga đấu nối đến hệ thống cống thoát
nước chung của khu vực trên đường ĐT747

Vật liệu: PVC D140

Tổng chiều dài: 200m
Đặt âm dưới đất

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
Cơ sở có 01 điểm đấu nối nước thải (hố ga đấu nối, gần cổng bảo vệ):

Bảng 3.4. Điểm đấu nối nước thải của cơ sở

Stt Vị trí đấu nối
Tọa độ

Phương thức, chế độ xả thải
X Y

1
Hố ga đấu nối (gần
cổng bảo vệ, bên
trong nhà máy)

1.220.362 611.659

Chế độ xả thải: liên tục
Phương thức xả thải: dùng bơm
để bơm nước thải từ hệ thống xử
lý đến hố ga đấu nối (gần cổng
bảo vệ, bên trong nhà máy), sau
đó nước thải tự chảy vào hệ thống
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cống thoát nước chung của khu
vực trên đường ĐT747

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả nước

thải/điểm đấu nối nước thải:
- Nước thải sau xử lý của cơ sở đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (với

kq = 0,9 và kf = 1,2) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Nước thải
sau xử lý được bơm vào hố ga đấu nối (gần cổng bảo vệ, bên trong nhà máy, kích thước
L x B x H = 0,8 x 0,5 x 0,8m) sau đó tự chảy vào hệ thống cống thoát nước chung của
khu vực trên đường ĐT747.

- Đường ống thu gom nước thải của khu vực là ống PVC D1.000 đảm bảo thu gom
nước thải mà không bị rò rỉ, cao độ ống dẫn cao hơn cao độ điểm xả thải, đảm bảo nước
từ nguồn tiếp nhận không chảy ngược về đường ống của cơ sở.

 Như vậy, đường thoát nước của cơ sở hoàn toàn đáp ứng đủ yêu cầu, tiêu chuẩn
xả thải của khu vực. Đồng thời, nắp hố ga đấu nối được thiết kế hở, thuận tiện cho việc
quan trắc nước thải khi cần thiết.
1.3. Xử lý nước thải:
1.3.1. Xử lý nước thải sơ bộ trước khi đấu nối về HTXLNT tập trung của nhà máy:

Nước thải sản xuất:
Hoạt động sản xuất của cơ sở không sử dụng nước nên không phát sinh nước thải.
Nước thải sinh hoạt:
Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các khu nhà vệ sinh được thu gom bằng đường ống

PVC D140 và dẫn về bể tự hoại 03 ngăn để xử lý sơ bộ.
Tại bể tự hoại 03 ngăn, nước thải được loại bỏ các chất hữu cơ và giữ lại cặn trước

khi dẫn vệ hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy.
 Cấu tạo của bể tự hoại 03 ngăn:

Hình 3.4. Sơ đồ cấu tạo của bể tự hoại 03 ngăn
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 Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 03 ngăn:
Bể tự hoại là công trình làm việc đồng thời 03 chức năng: phân hủy các chất hữu cơ,

lắng cặn và lọc. Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 03 đến 06 tháng, dưới tác động của các
vi sinh vật kỵ khí chất hữu cơ sẽ bị phân hủy tạo thành khí và các chất hữu cơ hòa tan.

Thời gian lưu nước thải trong bể tự hoại từ 01 đến 03 ngày nên đạt hiệu suất lắng
và xử lý cao. Nước thải qua ngăn lắng, lọc và thoát ra ngoài theo đường ống.

Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ được đơn vị có chức năng đến thu
gom và mang đi xử lý. Định kỳ 02 lần/năm.

Trong mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra trong
quá trình phân hủy kỵ khí.

Hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của bể tự hoại đạt 45% - 50% cặn lơ lửng (SS)
và 20% - 40% BOD.

Ưu điểm của bể tự hoại là có cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và hiệu suất lắng
tương đối cao. Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý và để hạn chế hàm lượng
chất lơ lửng trôi theo nước cần chia bể tự hoại thành 03 ngăn theo chiều dài, ngăn này
thông với ngăn kia bởi các lỗ có đường kính từ 100 - 150mm.

Trong thành phần của nước thải này có chứa các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS),
các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), chất dinh dưỡng (N,P) và vi khuẩn gây bệnh. Dó đó,
công nghệ xử lý được đề xuất là công nghệ sinh học kết hợp với các công trình đơn vị để
xử lý triệt để các chất ô nhiễm có trong nước thải.

Định kỳ, bổ sung chế phẩm sinh học EM để khử mùi hôi tại bể tự hoại.
Hiệu quả xử lý sơ bộ tại bể tự hoại: đạt 60% chất lượng nước thải.
Nước thải sau bể tự hoại được theo hệ thống đường ống PVC DN40 dẫn về hệ

thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy để tiếp tục được xử lý.
Bảng 3.5. Kích thước và vị trí các bể tự hoại của cơ sở

Stt Hạng mục công trình Thông số kỹ thuật
Thể tích

(m3)

Vị trí đặt

công trình

1 Bể tự hoại khu vực
nhà vệ sinh văn phòng

Số lượng: 01 bể

Kích thước: L x B x H = 3,0 x
3,0 x 3,0m

Vật liệu: BTCT

27
Phía dưới nhà vệ sinh
khu vực văn phòng
trong nhà xưởng 01

2 Bể tự hoại khu vực
nhà vệ sinh công nhân

Số lượng: 01 bể

Kích thước: L x B x H = 3,5 x
3,5 x 4,0m

Vật liệu: BTCT

49
Phía dưới nhà vệ sinh
khu vực công nhân gần
xưởng 02

Tổng cộng 76 -

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
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1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy:
Với lưu lượng nước thải phát sinh tại cơ sở khoảng 30 m3/ngày đêm (chưa bao gồm

hệ số an toàn k = 1,2). Cơ sở đã phối hợp với đơn vị tư vấn tính toán, xây dựng và lắp đặt
hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất 40 m3/ngày đêm để xử lý nước thải đạt
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (với kq = 0,9 và kf = 1,2) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về nước thải công nghiệp trước khi xả thải ra môi trường.

Công nghệ xử lý nước thải theo báo cáo ĐTM đã được duyệt:
 Sơ đồ công nghệ:

Hình 3.5. Sơ đồ công nghệ HTXLNT theo ĐTM đã dược duyệt
 Thuyết minh công nghệ:
Nước thải từ nhà vệ sinh của công nhân viên được xử lý qua bể tự hoại 03 ngăn thu

gom theo đường ống dẫn về hệ thống xử lý nước thải. Chúng được thu gom tập trung về
bể điều hòa.

Bể điều hòa lưu lượng là phương pháp được áp dụng để khắc phục các vấn đề sinh
ra do sự dao động của lưu lượng, để cải thiện hiệu quả hoạt động của quá trình tiếp theo.
Các lợi ích cơ bản của việc điều hòa lưu lượng là:

(1) Quá trình xử lý sinh học được nâng cao do không bị hoặc giảm đến mức thấp
nhất “shock” tải trọng, các chất ảnh hưởng đến quá trình xử lý có thể được pha loãng, pH
có thể được trung hòa và ổn định.

(2) Chất lượng nước thải sau xử lý được cải thiện do tải trọng chất thải lên các công
trình ổn định. Để tránh lắng cặn, các thiết bị phân phối khí được lắp đặt ở bể điều hòa.
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Dung tích chứa nước càng lớn thì độ an toàn, về nhiều mặt càng cao. Bể điều hòa được
sử dụng để điều hòa lưu lượng, nồng độ chất ô nhiễm.

Sau bể điều hòa, nước thải tự chảy qua bể anoxic để xử lý nitơ, phospho trong nước
thải. Tại đây xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí các chất ô nhiễm, lên men sinh học kỵ khí.
Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men acid. Trong điều kiện
không có oxy, các chất hữu cơ bị phân hủy và sản phẩm cuối cùng của quá trình này là
các chất khí như metan và cacbonic được tạo thành. Quá trình chuyển hóa chất hữu cơ
nhờ vi khuẩn kỵ khí diễn ta theo hai nguyên lý lên men theo các bước sau: thủy phân các
chất hữu cơ phức tạp và các chất béo thành các chất hữu cơ đơn giản. Các nhóm vi khuẩn
kỵ khí thực hiện quá trình lên men acid chuyển hóa chất chất hữu cơ đơn giản thành các
loại acid hữu cơ thông thường như acid axetic, glixerin, axetat,... Các nhóm vi khuẩn kỵ
khí bắt buộc lên men kiềm chuyển hóa cid axetic, glixerin, axetat,... thành CH4 và CO2.

Sau bể anoxic nước thải được bơm về bể sinh học hiếu khí (aerotank), bể xử lý
chính của quy trình. Bể có nhiệm vụ xử lý các chất hữu cơ còn lại trong nước thải. Trong
bể aerotank diễn ra quá trình oxy hóa các chất hữu cơ hòa tan và dạng keo trong nước
thải dưới sự tham gia của vi sinh vật hiếu khí. Trong bể aerotank có hệ thống sục khí trên
khắp diện tích bể nhằm cung cấp oxy, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật hiếu khí
sống, phát triển và phân giải các chất ô nhiễm. Vi sinh vật hiếu khí sẽ tiêu thụ các chất
hữu cơ dạng keo và hòa tan có trong nước để sinh trưởng. Vi sinh vật phát triển thành
quần thể dạng bông bùn và dễ lắng gọi là bùn hoạt tính. Khi vi sinh vật phát triển mạnh,
sinh khối tăng tạo thành bùn hoạt tính dư. Hàm lượng bùn hoạt tính nên duy trì ở nồng độ
MLSS trong khoảng 2.500 - 4.000 mg/l. Do đó, tại bể aerotank, một phần bùn dư từ ngăn
lắng sẽ được dẫn tuần hoàn trở lại vào bể aerotank để đảm bảo nồng độ bùn nhất định
trong bể. Bể sinh học hiếu khí có vật liệu dệm là một bể chứa có cấu trúc bên trong gồm
nhiều lớp giá thể và chứa các vi sinh vật đặc biệt có khả năng phân hủy sinh học cao. Các
nhánh giá thể này tạo môi trường dính bám cho các vi sinh vật, mục đích làm tăng bề mặt
tiếp xúc với vi sinh vật có lợi (không gây bệnh), có khả năng phân giải hữu cơ với các
hoạt lực mạnh, thích ứng với điều kiện nước thải hiện tại. Chúng thuộc các chủng
bacillus, seudomonas, proteurs, heamophillus và một số vi sinh vật hiện hữu khác. Nhờ
lượng lớn oxy hòa tan được đưa vào, kết hợp với một số chất vi lượng dinh dưỡng được
bổ sung vào bể hiếu khí (nhờ các bơm định lượng) và nhiều yếu tố thích ứng khác mà
nhóm vi sinh vật này sẽ phát triển một cách mạnh mẽ, tiết các enzym phân giải đặc trưng
để phân giải các chất hữu cơ có trong nước thải. Như vậy tại đây sẽ xảy ra quá trình phân
giải hiếu khí triệt để và sản phẩm của quá trình này chủ yếu là khí CO và sinh khối vi
sinh vật, các sản phẩm chứa nitơ và lưu huỳnh sẽ được các vi sinh vật hiếu khí chuyển
thành dạng NO3, SO4 và chúng sẽ tiếp tục bị khử nitrat, khử sunfat bởi vi sinh vật. Nước
thải sau khi ra khỏi bể sinh học với thời gian lưu thích hợp sẽ đạt được BOD giám sát 90
- 95%, COD giảm 80 - 85%.

COHNS + O2 + Nutrient → CO2 + NH3 + C5H7NO2 + SPK
C5H7NO2 +5O2 → 5CO2 + 2H2O + NH3 + energy

Nước thải từ bể hiếu khí dẽ được chảy qua bể lắng. Ở đây, nước thải cùng quần thể
vi sinh vật được tách riêng lẻ: phần nước thải bên trên được đưa qua bồn áp lực, quần thể
vi sinh lắng xuống đáy bể sẽ đưa qua bể chứa bùn. Nước thải sau xử lý sẽ được qua bể
khử trùng. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A sẽ được dẫn theo
đường ống cho đấu nối vào đường thoát nước chung của khu vực.
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Công nghệ xử lý nước thải hiện hữu:
 Sơ đồ công nghệ:

Hình 3.6. Sơ đồ công nghệ HTXLNT hiện hữu
 Thuyết minh công nghệ:
Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn,

nước thải sau đó được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở, công suất 40
m3/ngày đêm để được tiếp tục được xử lý.

 Bể điều hòa:
Tại bể điều hòa, máy thổi khí liên tục cung cấp khí với mục đích:
- Ổn định lưu lượng dòng chảy, ổn định nồng độ các chất bẩn và ổn định pH.
- Giảm kích thước và tạo chế độ làm việc ổn định cho các công đoạn xử lý phía sau.
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- Làm thoáng sơ bộ nước thải, hạn chế tình trạng sa lắng cặn.
Sau khi nước thải được ổn định lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong bể thì

nước thải tiếp tục được 02 bơm chìm bơm lên bể thiếu khí anoxic.
 Bể thiếu khí anoxic:
Thực hiện quá trình khử các hợp chất nitơ và phospho và chất hữu cơ có trong nước

thải. Trong môi trường thiếu khí vi sinh nitrobacter và nitrosomonas. Khi môi trường
thiếu oxy, các loại vi khuẩn khử nitrat denitrificans (dạng kỵ khí tùy tiện) sẽ tách oxy của
nitrat (NO3) và nitrit (NO2-) để oxy hóa chất hữu cơ. Nitơ phân tử N2 tạo thành trong quá
trình này sẽ thoát ra khỏi nước.

Chất dinh dưỡng mật rỉ đường được bơm vào bể bằng bơm định lượng và bể thiếu
khí được lắp 01 máy khuấy chìm nhằm tăng khả năng tiếp xúc giữa bùn và nước thải.
Ngoài ra máy khuấy chìm sẽ giúp cho bùn không bị lắng cặn và phân hủy kỵ khí gây ra
hiện tượng bùn nổi.

Quá trình chuyển hoá và khử nitơ:
NO3- → NO2- → NO → N2O → N2

Khử nitrat:
NO3- + 1,08CH3 + H+ → 0,065C5H7O2N

+ 0,47N2 + 0,76CO2 + 2,44H2O
Khử nitrit:

NO2- + 0,67CH3OH + H+ → 0,04C5H7O2N
+ 0,48N2 + 0,47CO2 + 1,7H2O

 Bể hiếu khí MBBR:
Sau khi nước thải ra khỏi bể thiếu khí tiếp tục được đưa về môi trường oxy để tiếp

tục xử lý trong môi trường hiếu khí. Trong điều kiện được sục khí liên tục, trên bề mặt
lớp vật liệu sẽ hình thành một lớp màng sinh học (biofilm). Các vi sinh hiếu khí sẽ phân
hủy các chất hữu cơ có trong nước thải tại lớp màng sinh học.

Các vi sinh vật hiếu khí tồn tại và phát triển nhờ hệ thống cung cấp và phân tán khí
oxy được lắp đặt ở đáy bể. Nước thải và không khí được hòa trộn theo nguyên tắc ngược
chiều, không khí có chứa oxy được thổi từ dưới lên, nước thải được đưa từ trên xuống,
qua lớp đệm nước thải được dàn đều trên bề mặt và tiếp xúc với oxy.

Các hạt nước và không khí cũng được phân nhỏ theo nguyên tắc mạng tinh thể và
tăng hiệu quả tiếp xúc. Quá trình oxy hóa chất hữu cơ trong ngăn sục khí có thể tóm tắt
theo phương trình phản ứng như sau:

Tế bào vi sinh + Chất hữu cơ + O2

→ Tế bào mới + CO2 + H2O
Ngoài hệ thống phân phối khí mịn và vật liệu tiếp xúc trong bể hiếu khí còn bố trí

một bơm tuần hoàn bùn về bể thiếu khí. Lưu lượng tuần hoàn của bơm là 100%, quá trình
tuần hoàn bùn này sẽ giúp xử lý triệt để N, P, BOD có trong nước thải.

Nước thải sau khâu xử lý sinh học sẽ theo đường ống dẫn sang ống lắng trung tâm
để tách bùn cặn và được bơm về bể lắng lamen.
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 Bể lắng lamen:
Bể lắng lamen là dạng bể đứng, nước thải chứa bùn hoạt tính được dẫn vào ống

lắng trung tâm. Trong ống lắng nước thải và bùn sẽ đi xuống phía dưới bể và di chuyển
lên phía trên qua vùng lắng. Với vận tốc lắng được thiết kế thích hợp và có tỉ trọng lớn
bùn sẽ tách ra khỏi nước thải và tập trung vào đáy bể.

Nước thải sau khi tách bùn sẽ đi tiếp lên phía trên tập trung vào các máng thu nước
răng cưa xung quanh bể và tự chảy sang bể khử trùng.

Bùn thải sẽ được 01 bơm dẫn tuần hoàn về cho bể hiếu khí, 01 bơm bùn dư về bể
chứa bùn để phân hủy.

 Bể khử trùng:
Phương pháp khử trùng nước thải sử dụng hóa chất Chlorine, hóa chất được bơm

vào bể bằng bơm định lượng. Với khả năng oxy hóa mạnh khi tác dụng với nước Clo sẽ
tạo ra phân tử axit hipoclorit (HOCL). Khả năng của axit hipoclorit HOCL là phá vỡ cấu
trúc trao đổi chất của tế bào vi khuẩn, nấm và tế bào nguyên sinh. Đây ba thành phần chủ
yếu của vi sinh gây các bệnh thương hàn, tả lỵ và vi trùng gan.

Vì vậy để tránh làm ảnh hưởng đến cộng đồng khi xả thải ra môi trường, nước thải
cần phải tiêu diệt hoàn toàn vi sinh.

Phương trình phản ứng:
Cl2 + H2O ↔ HOCl + HCl

Để tăng khả năng tiếp xúc của chất khử trùng với vi sinh. Thời gian lưu nước của
bể khử trùng phải đảm bảo tối thiểu 30 phút và bể khử trùng phải được chia vách ngăn
thông nhau tạo thành quảng đường zíc zắc giúp nước đi xa hơn bình thường. Lượng
Chlorine dùng để khử trùng nước thải được pha chế và định lượng chính xác nhờ hệ
thống bơm định lượng, đảm bảo lượng Chlorine dư trong nước sau xử lý không vượt quá
giới hạn cho phép quy định theo tiêu chuẩn. Sau khi nước thải được khử trùng được bơm
về hố ga đấu nối.

 Bể chứa bùn dư:
Bùn từ bể lắng lamen được đưa về bể chứa bùn để phân hủy, tại đây lượng bùn

được lưu trữ và định kỳ chủ cơ sở sẽ thuê đơn vị có chức năng đến để hút bùn theo quy
định. Nước thải sau khi tách bùn được bơm tuần hoàn về bể điều hòa để tiếp tục xử lý.

Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (với kq = 0,9 và kf

= 1,2) sau đó được bơm vào hố ga đấu nối trước khi tự chảy vào hệ thống thoát nước
chung của khu vực trên đường ĐT747.
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 Danh mục các bể xử lý nước thải:
Bảng 3.6. Thông số kỹ thuật các bể xử lý nước thải

Stt Hạng mục bể
Thông số kỹ thuật

ĐVT SL Chức năng
Theo ĐTM Hiện hữu

1 Trạm bơm -

Kích thước: L x B x H = 0,8 x
0,8 x 1,0m

Vật liệu: đáy bằng BTCT,
tường xây gạch

bể 01 Tập trung nước thải

2 Bể điều hòa

Kích thước: L x B x H = 3,0 x
2,0 x 3,0m

Thể tích: 13,36m3

Vật liệu: đáy - nắp - cột BTCT
M200, tường xây gạch

Kích thước: L x W x H = 2,2 x
2,0 x 2,5m

Thể tích hữu ích: 9,68m3

Vật liệu: thép CT3 phủ epoxy

bể 01

Tạo thế năng để bơm nước thải hoạt động

Thời gian lưu thực tế: 5,8h

Hiệu quả xử lý đạt 40%

3 Bể thiếu khí (anoxic)

Kích thước: L x B x H = 3,0 x
1,0 x 3,0m

Thể tích: 10,02m3

Vật liệu: đáy - nắp - cột BTCT
M200, tường xây gạch đỉnh

Kích thước: L x W x H = 1,0 x
2,0 x 2,5m

Thể tích hữu ích: 4,4m3

Vật liệu: thép CT3 phủ epoxy

bể 01

Xử lý hàm lượng nitơ có trong nước xuống
mức cho phép

Thời gian lưu thực tế: 2,65h

Hiệu quả xử lý khử nitơ đạt 80 - 90%

4 Bể hiếu khí (aerotank)

Kích thước: L x B x H = 3,0 x
3,0 x 3,0m

Thể tích: 16,7m3

Vật liệu: đáy - nắp - cột BTCT
M200, tường xây gạch đỉnh

- bể 01 -

5 Bể hiếu khí MBBR -
Kích thước: L x W x H = 2,5 x
2,0 x 2,5m

Thể tích hữu ích: 11m3

bể 01
Loại bỏ các chất ô nhiễm hưu cơ có trong
nước thải thông qua hoạt động sống của các vi
sinh vật hiếu khí, tạo ra các sản phẩm cuối
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Vật liệu: thép CT3 phủ epoxy cùng là bông bùn hoạt tính có kích thước
tương đối lớn có khả năng tự lắng nhờ trọng
lực, khí CO2 và H2O

Thời gian lưu thực tế: 6,6h

Hiệu quả xử lý chất hữu cơ cao, có thể đạt tới
80 - 90%

6 Bể lắng sinh học

Kích thước: L x B x H = 1,5 x
1,5 x 3,0m

Thể tích: 6,68m3

Vật liệu: đáy - nắp - cột BTCT
M200, tường xây gạch đỉnh

- bể 01 -

7 Bể lắng lamen -

Kích thước: L x W x H = 1,2 x
2,0 x 2,5m

Thể tích hữu ích: 5,0m3

Vật liệu: thép CT3 phủ epoxy

bể 01

Lắng tách bùn hoạt tính

Thời gian lưu thực tế: 03h

Hiệu quả xử lý đạt 90%

8 Bể khử trùng

Kích thước: L x B x H = 1,5 x
0,5 x 3,0m

Thể tích: 1,68m3

Vật liệu: đáy - nắp - cột BTCT
M200, tường xây gạch đỉnh

Kích thước: L x W x H = 0,6 x
0,8 x 2,5m

Thể tích hữu ích: 0,96m3

Vật liệu: thép CT3 phủ epoxy

bể 01

Tập trung nước thải sau xử lý, tiêu diệt các
mầm vi khuẩn gây bệnh trước khi xả thải ra
môi trường tiếp nhận

Thời gian lưu thực tế: 0,6h

Hiệu quả xử lý đạt 90%

9 Bể chứa bùn dư -

Kích thước: L x W x H = 0,6 x
1,2 x 2,5m

Thể tích hữu ích: 1,6m3

Vật liệu: thép CT3 phủ epoxy

bể 01 Chứa bùn dư sinh học từ bể lắng

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
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 Danh mục máy móc, thiết bị:
Bảng 3.7. Thông số kỹ thuật máy móc, thiết bị

Stt
Hạng mục

Thông số kỹ thuật
ĐVT Số lượng

I Trạm bơm nước thải

1

Bơm nước thải:

- Lưu lượng: 10 m3/h

- Cột nước: 06m

- Nhiệt độ lưu chất: 0 - 400C

- Đường kính ống ra: uPVC DN50

- Động cơ: 0,37kW/01 pha/220V/50Hz

- Xuất xứ: Đài Loan

cái 02

2

Đường ống dẫn nước thải từ bể thu gom về modul của hệ
thống xử lý:

- Vật liệu: uPVC DN40

- Xuất xứ: Việt Nam

hệ 01

II Modul xử lý nước thải

1

Bơm nước thải bể điều hòa:

- Kiểu: bơm chìm

- Lưu lượng: 10 m3/h

- Cột nước: 06m

- Nhiệt độ lưu chất: 0 - 400C

- Đường kính ống ra: uPVC DN50

- Động cơ: 0,37kW/01 pha/220V/50Hz

- Xuất xứ: Đài Loan hoặc tương đương

cái 02

2

Bơm xáo trộn bể thiếu khí anoxic:

- Lưu lượng: 20 m3/h

- Cột nước: 07m

- Nhiệt độ lưu chất: 0 - 400C

- Đường kính ống ra: uPVC DN50

- Động cơ: 0,75kW/01 pha/380V/50Hz

- Xuất xứ: Đài Loan hoặc tương đương

cái 01

3

Máy thối khí (bể điều hòa và bể hiếu khí):

- Lưu lượng: 0,8 m3/phút

- Cột áp: 03m

- Đường kính ống vào và ra: uPVC DN25

bộ 01
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- Vật liệu: thân gang, guồng gang, trục thép carbon

- Xuất xứ: Nhật Bản hoặc tương đương

Động cơ:

- Điện áp: 1,1kW/04 cực/03 pha/380V/50Hz

- Các phụ kiện kèm theo: ống giảm thanh hút, van an
toàn, van 01 chiều, belt cover, đồng hồ áp lực, pulley,
cua-ro, khung đế,...

- Bao gồm hộp che máy thổi khí

4

Vật liệu đệm MBBR:

- Vật liệu: PVDF dạng biochip

- Nhiệt độ làm việc: 40 - 450C

- Bề mặt riêng: ≥5.000 m2/m3

- Áp suất làm việc: 01 - 1,5bar

lít 300

5

Đĩa thổi khí bọt mịn:

- Vật liệu: PVDF

- Lưu lượng: 0 - 91 lít/phút

- Đường kính: 200 - 270mm

- Xuất xứ: Mỹ hoặc tương đương

cái 06

6

Bơm bùn hối lưu:

- Lưu lượng: 10 m3/h

- Cột nước: 06m

- Nhiệt độ lưu chất: 0 - 400C

- Đường kính ống ra: uPVC DN50

- Động cơ: 0,37kW/01 pha/380V/50Hz

- Xuất xứ: Đài Loan hoặc tương đương

cái 02

7

Hệ thống điện điều khiển (trong phạm vi hệ thống trạm
xử lý):

- Có hệ thống cảnh báo sự cố thiết bị

- Loại: hai vỏ đặt ngoài trời

- Vỏ tủ: sơn tĩnh điện - Việt Nam

- Linh kiện: LS - Hàn Quốc

- Cáp điện: Cadivi - Việt Nam

- Vật tư thi công: máng cáp, ống luồng dây, giá đỡ, phụ
kiện lắp đặt các loại

- Bao gồm cáp cấp nguồn vào tủ điều khiển

hệ 01

8
Hệ thống đường ống công nghệ (trong phạm vi hệ thống
trạm xử lý):

- Ống dẫn nước thải nhựa uPVC chịu áp: Bình Minh
hệ 01
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- Ống dẫn hơi: inox304 (trên cạn)

- Ống dẫn hơi: uPVC (dưới nước)

- Van 01 chiều, van khóa: inox304

- Ống luồng dây điện: uPVC - Bình Minh

- Phao cảm biến: Mac03 - Ý

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
1.3.3. Quy trình và chế độ vận hành:

Kiểm tra:
Kiểm tra hệ thống đường ống, van: kiểm tra đường ống cấp khí và đường ống nước

thải, nước cấp có bị rò rĩ, tắc nghẽn hoặc bị vỡ. Kiểm tra các van đã nằm đúng vị trí
đóng/mở theo trạng thái hoạt động chưa.

Kiểm tra hệ thống điện điều khiển: kiểm tra tủ điện đang hoạt động hay không (đèn
báo công tắc chính). Kiểm tra hiệu điện thế, dây của nguồn điện có bị trầy xước, rò điện.
Các công tắc hoạt động có đúng trạng thái không. Mạch bảo vệ mất pha có hoạt động
không. Các contactor, overload có hoạt động không.

Kiểm tra các thiết bị: kiểm tra công tắc máy đang ở trạng thái nào (đóng hay mở -
on/off - auto/man) có hoạt động tốt không.

Kiểm tra lượng hóa chất: kiểm tra khối lượng dung dịch hóa chất trong các bồn hóa
chất tiêu thụ, nếu hết thì phải pha bổ sung. Kiểm tra khối lượng hóa chất dự trữ nếu hết
thì phải mua bổ sung.

Chuẩn bị:
Chuẩn bị hóa chất dinh dưỡng: nếu dung dịch hóa chất dinh dưỡng trong bồn hóa

chất đã cạn thì tiến hành pha chế dung dịch theo quy trình sau:
- Mở van xả nước vào bồn hóa chất tới vạch quy định, rồi đóng van lại.
- Lấy 10kg bột hóa chất dinh dưỡng hòa tan với nước có sẵn trong bồn hóa chất,

sau đó khuấy đều cho đến khi tan hết.
Chuẩn bị hóa chất Chlorine: nếu dung dịch hóa chất Chlorine trong bồn hóa chất đã

cạn thì tiến hành pha chế dung dịch theo quy trình sau:
- Mở van xả nước vào bồn hóa chất tới vạch quy định, rồi đóng van lại.
- Lấy 03kg bột hóa chất Chlorine hòa tan với nước có sẵn trong bồn hóa chất, sau

đó khuấy đều cho đến khi tan hết (khoảng 05 phút).
Chế độ vận hành:
 Vận hành tự động:

Bảng 3.8. Chế độ vận hành tự động

Stt Tên máy, thiết bị
Vị trí công tắc trên tủ điều khiển

Ngày thường Ngày nghỉ

1 Bơm nước thải bể thu gom auto auto
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2 Bơm nước thải bể điều hòa auto auto

3 Bơm định lượng dinh dưỡng auto auto

4 Thiết bị khuấy trộn on/off on/off

5 Bơm định lượng Chlorine auto auto

6 Thiết bị khuấy trộn Chlorine on/off on/off

7 Bơm bùn bể lắng on/off on/off

8 Máy thổi khí auto auto

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
 Vận hành bằng tay:
Chế độ man sử dụng khi có sự cố hoặc áp dụng riêng cho từng máy trong quá trình

bảo trì hoặc thay thế thiết bị.
Máy thổi khí: vào các ngày nghỉ lễ kéo dài, lưu lượng nước thải giảm đáng kể cho

nên chỉ vận hành 01 máy thổi khí theo chế độ auto, các máy và thiết bị còn lại ngưng hoạt
động để hạn chế tiêu thụ điện năng.

Hóa chất vận hành:
Bảng 3.9. Danh mục hóa chất vận hành hệ thống xử lý nước thải

tập trung, công suất 40 m3/ngày đêm

Stt Tên hóa chất
Lượng dùng

(kg/ngày)

Khối lượng

(tấn/năm)
Xuất xứ

1 Mật rỉ đường 10 3.120 Việt Nam

2 Chất khử trùng 0,65 202,8 Việt Nam

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
Điện năng tiêu thụ trong quá trình vận hành HTXLNT:

Bảng 3.10. Điện năng tiêu thụ

Stt Thiết bị
Số lượng

(cái)

Công suất

(kWh)

Giờ vận hành

(giờ/ngày)

Tiêu thụ

(kW/ngày)

1 Bơm nước bể thu gom 02 0,37 12 8,88

2 Bơm bể điều hòa 02 0,37 12 8,88

3 Bơm bể thiếu khí 01 0,75 02 1,5

4 Máy thổi khí 01 1,1 12 13,2

5 Bơm bùn 02 0,37 12 8,88
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6 Bơm hóa chất 02 0,37 12 8,88

Tổng điện năng tiêu thụ trong một ngày (kW) 50,22

Giá điện tạm tính (VNĐ) 1.700

Chi phí điện trong một ngày 85.374

Chi phí điện/01m3 nước thải 2.134

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)

Hình 3.7. Hệ thống xử lý nước thải, công suất 40 m3/ngày đêm
1.3.4. Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục:

Căn cứ quy định tại Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 thì cơ sở
không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục.
2. Công trình, biên pháp xử lý bụi, khí thải:
2.1. Nguồn phát sinh:

Bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông:
Hoạt động của cơ sở kéo theo các họat động giao thông trong quá trình vận chuyển

nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất và thành phẩm ra vào dự án. Phương tiện
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vận tải này chủ yếu sử dụng xăng và dầu diesel làm nhiên liệu. Như vậy, môi trường sẽ
phải tiếp nhận thêm một lượng khí thải với thành phần là các chất ô nhiễm như: CO, SOx,
NOx,bụi,... Theo quy mô hoạt động của dự án, ước tính trung bình mỗi ngày dự án cần 02
xe chuyển nguyên vật liệu và 02 xe vận chuyển thành phẩm ra vào nhà máy. Xe có tải
trọng khoảng 10 tấn.

Dự án có 300 công nhân viên, lượng xe máy ra vào dự án khoảng 600 lượt.
Ước tính xe ô tô nhỏ ra vào dự án khoảng 04 lượt.
Theo nhu cầu sản xuất, số lượng phương tiện giao thông ra vào nhà máy như sau:

Bảng 3.11. Số lượng phương tiện vận chuyển ra vào nhà máy

Stt Loại phương tiện Số lượt vận chuyển/ngày

1 Xe máy 600

2 Xe ô tô con, xe tải 08

Thời gian làm việc của mỗi phương tiện từ 02 - 03 giờ/ngày, định mức tiêu hao
nhiên liệu cho xe chạy dầu diesel là 3,5 lít/giờ; xe chạy xăng là 0,9 lít/giờ.

Bảng 3.12. Khối lượng tiêu thụ nhiên liệu

Dầu diesel (kg/ngày) Xăng (kg/ngày)

17,848 83,5

Bảng 3.13. Hệ số và tải lượng ô nhiễm
của các phương tiện di chuyển của công nhân viên tại cơ sở

Chất ô nhiễm
Hệ số ô nhiễm
(kg/1.000 lít)

Tải lượng ô nhiễm
(kg/ngày)

Bụi - -

SO2 20*S 0,09

NO2 8 0,72

CO 525 47,25

VOC 80 7,2

Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993
Các chỉ số khí thải và bụi do hoạt động giao thông vận tải đều nằm trong ngưỡng

cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. Bên cạnh đó, các phương tiện giao thông vận tải
hoạt động không đồng thời, gián đoạn và hạn chế hoạt động vào các giờ cao điểm nên tác
động do khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải vận chuyển nguyên vật liệu, thành
phẩm trong quá trình hoạt động cơ sở là không lớn. Tuy nhiên, để bảo đảm môi trường
xung quanh, chủ Cơ sở sẽ có các biệp pháp nhằm giảm thiểu đến mức tối đa tác động này.



Báo cáo cấp giấy phép môi trường của cơ sở
“Nhà máy sản xuất giường, ghế sofa - công suất 100.000 sản phẩm/năm”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Accent Furniture Trang 63

Việc tham gia giao thông của các phương tiện vận tải trong quá trình hoạt động của
dự án sẽ phát thải vào môi trường một lượng khí thải có thành phần ô nhiễm gồm: CO,
SOx, NOx,bụi,... Vì vậy, để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng khí thải đến môi trường không
khí, chủ đầu tư dự án sẽ thực hiện một số biện pháp được trình bày cụ thể trong nội dung
của báo cáo này.

Bụi từ kho chứa nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất và phân phối sản phẩm:
Quá trình vận chuyển, lưu trữ nguyên vật liệu và sản phẩm chủ yếu phát sinh tiếng

ồn, khí thải do hoạt động của xe nâng khi vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm. Do
nguyên liệu sử dụng tại dự án hầu hết là là sắt tấm,... nên bụi phát sinh do hoạt động nhập
liệu không đánh kể.

Quá trình nhập và xuất kho nguyên liệu được sử dụng xe nâng, do đó sẽ giảm được
ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân. Thường xuyên vệ sinh kho, bãi, nhà xưởng được thiết
kế thông thoáng.

Bụi, khí thải từ quá trình sản xuất:
 Bụi từ công đoạn cắt, cưa, khoan:
Tại công đoạn cưa, cắt gỗ để tạo hình thô cho sản phẩm thường phát sinh bụi có

kích thước tương đối lớn và có khi tới hàng trăm μm nên bụi phát sinh từ công đoạn này
rất dễ lắng và khó phát tán ra khỏi khu vực gia công do đối với hạt bụi có kích thước lớn
hơn 100μm thì vận tốc lắng của hạt bụi đã là 0,6 m/s. Các hạt bụi có kích thước ≥150μm
thì vận tốc lắng ≥1,35 m/s và vận tốc lắng của hạt có kích thước ≥250μm là 5,4 m/s
(Nguồn: Ô nhiễm không khí và khí thải tập 2 trang 16 của Trần Ngọc Chấn, 2001), ảnh
hưởng do bụi gây ra chỉ tức thời tại thời điểm gia công, sản xuất và đối tượng chịu tác
động trực tiếp là công nhân.

Tại công đoạn khoan gỗ, việc khoan gỗ nhằm tạo ra các lỗ, các nút cho chi tiết gỗ.
Nhờ đó, các chi tiết gỗ có thể lắp ráp với nhau nhờ các lỗ, các nút. Bụi phát sinh tại công
đoạn này có kích thước tương đối lớn.

 Bụi từ công đoạn chà nhám:
Bụi phát sinh từ công đoạn này là bụi tinh, có kích thước tương đối nhỏ và khó thu

gom, nằm trong khoảng từ 02 - 20μm nên rất dễ phát tán trong không khí.
Thành phần và tính chất của bụi phát sinh chủ yếu là bụi cơ học, là hỗn hợp của các

hạt cellulose có kích thước dao động trong phạm vi rất rộng. Nếu không có biện pháp thu
hồi và xử lý triệt để, sẽ gây ra một số tác động đến môi trường xung quanh và sức khỏe
con người.

- Về sức khỏe, bụi có thể gây ra các tổn thương đối với mắt, da hoặc gây dị ứng
viêm mũi, nhưng chủ yếu là sự thâm nhập của bụi (có kích thước hạt <10μm) vào phổi do
hít thở gây ra các loại bệnh về đường hô hấp, tai, mũi, họng, khí quản, phế quản,...

- Các loại bệnh da: khô da, viêm da.
- Đối với thực vật, bụi lắng trên là làm giảm khả năng quang hợp của cây.
 Bụi từ công đoạn cắt, may:
Theo tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức y tế thế giới (WHO), quá trình sản xuất

các sản phẩm may mặc (chủ yếu là công đoạn cắt, may) có hệ số ô nhiễm là 0,17 kg
bụi/tấn nguyên liệu.
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Tải lượng phát sinh: với khối lượng nguyên liệu vải sử dụng cho cơ sở là 560.500
kg/năm thì lượng bụi phát sinh khoảng: 560.500 kg/năm x 0,17 kg bụi/tấn = 95,3 kg/năm
= 0,31 kg/ngày.

Nồng độ phát sinh: với diện tích khu vực cắt, may là 2.900m2, áp dụng chiều cao
ảnh hưởng đến tầm thở của công nhân là 1,5m → thể tích vùng ảnh hưởng V = 4.350m3.
Nồng độ bụi phát sinh tại các công đoạn được ước tính dựa trên công thức sau:

C = m/V
Trong đó:
- C: là nồng độ bụi phát sinh.
- m: là tải lượng bụi từng công đoạn.
- V: là thể tích vùng ảnh hưởng.

C = (0,31 x 106)/(4.350 x 24) = 2,96 mg/m3

 Nếu không có biện pháp giảm thiểu, bụi sẽ gây nhiều thiệt hại cho con người
như bệnh về hô hấp, bệnh ngoài da, bệnh tiêu hóa. Khi bay vào phổi sẽ gây các bệnh lý
về phổi thường gặp ở những công nhân làm việc tại công đoạn này,...

 Hơi keo từ công đoạn ghép gỗ, dán mút:
 Keo PVA:
Khi sử dụng keo PVA sẽ không phát sinh hơi keo và không gây mùi nên hầu như

không có ô nhiễm môi trường không khí. Ngoài ra keo PVA còn có khả năng chống
khuẩn, không làm ảnh hưởng đến nguyên liệu trong quá trình sản xuất, không có mùi khó
chịu, thân thiện với môi trường.

 Keo bugjo:
Keo phun bugjo được sử dụng để dán mút xốp với thành phần chính là styren.
Giả sử toàn bộ hơi keo bay hơi trong một giờ sẽ phân tán đều trong toàn bộ khu vực

ghép gỗ, dán mút và được lưu giữ ngay trong khu vực mà không phát tán ra ngoài. Tải
lượng và nồng độ được tính toán như sau:

Tải lượng styren bay hơi (kg/giờ) = khối lượng keo sử dụng (kg) x tỷ trọng (lit/kg)
x độ bay hơi (g/l) x 1.000

Trong đó:
- Khối lượng keo sử dụng hiện hữu: 2,67 kg/giờ.
- Tỷ trọng keo: 1,2 lit/kg.
- Độ bay hơi VOCs: 9,8 g/l.
- Thể tích tác động: 600m3.

Bảng 3.14. Nồng độ chất ô nhiễm

Stt Chất ô nhiễm
Tải lượng bay hơi

(kg/giờ)

Thể tích

(m3)

Nồng độ

(mg/m3)
QĐ 3733:2002/BYT

1 Styren 31,3 600 5,2 420
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(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
Mùi hôi do nước thải, từ khu vực xử lý nước thải:
Hệ thống xử lý nước thải của cơ sở có sử dụng công nghệ sinh học bùn hoạt tính.

Quá trình sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật làm phát sinh các khí như NH3, H2S,
CH4… Việc phát sinh các khí này sẽ gây ra mùi hôi, làm ảnh hưởng đến khu vực xung
quanh hệ thống xử lý nước thải. Ngoài ra, mùi hôi còn là dấu hiệu cảnh báo cho kỹ thuật
vận hành về chất lượng nước thải của hệ thống.

Một số nguyên nhân gây mùi trong hệ thống xử lý nước thải:
- Do đặc tính của nước thải có sẵn mùi hôi trước khi vào hệ thống.
- Phát sinh từ bể điều hòa: Khi quá trình cung cấp khí không đủ hoặc không đều sẽ

gây ra tình trạng phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ, gây phát sinh các khí gây mùi hôi như
H2S, CH4,...

- Phát sinh từ các cụm bể sinh học: Cũng tương tự việc phát sinh mùi ở bể điều hòa
khi không cung cấp đủ không khí, vi sinh vật sẽ chết gây tích tụ bùn lắng. Tạo điều kiện
phân hủy kỵ khí gây mùi hôi. Đối với công nghệ kỵ khí mùi hôi phát sinh do quá trình
sinh trưởng của vi sinh vật nhưng không có biện pháp thu khí triệt để.

- Mùi hôi phát sinh từ bể chứa bùn hoặc các quá trình xử lý bùn thải trong hệ thống
xử lý nước thải. Bùn thải chứa lượng lớn các chất hữu cơ khi có sự phát triển của vi sinh
vật kỵ khí sẽ gây các mùi hôi thối khó chịu như CH4, NH3, H2S,...

- Mùi phát sinh từ các loại hóa chất dùng cho quá trình xử lý nước thải.
Do đó, để giảm thiểu mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải, cần giải quyết các

nguyên nhân gây phát sinh mùi.
Bụi, khí thải và mùi hôi từ các nguồn khác:
Tại các khu vực lưu trữ chất thải rắn của cơ sở, trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm

thích hợp, hoạt động biến đổi của các vi sinh vật sẽ phát sinh mùi và tạo thành các chất
khí gây ô nhiễm môi trường không khí nếu không có các biện pháp hạn chế thích hợp.
Mùi hôi phát sinh từ quá trình phân hủy chất thải rắn có chứa các thành phần sau: NH3,
CH4, H2S, CO, CO2, hợp chất hữu cơ, … trong đó khí CO2 và CH4 chủ yếu được sinh ra
do sự phân hủy kỵ khí của các thành phần chất thải rắn hữu cơ.

Tuy nhiên, do các nguồn phát sinh khí thải này có tính chất phân tán cục bộ, di
động, có mùi đặc trưng và do thiếu các cơ sở tính toán tin cậy, nên không thể dự báo
chính xác tải lượng và nồng độ ô nhiễm.
2.2. Công trình, biện pháp xử lý:

Bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông:
Vệ sinh, quét dọn sân, đường nội bộ sau khi bốc dỡ nguyên vật liệu, phân phối hàng

hóa, xuất hàng.
Xung quanh cơ sở trồng nhiều cây xanh để hạn chế bụi, có bóng mát và tạo cảnh

quan cho nhà máy, đảm bảo diện tích cây xanh đạt tỷ lệ theo đúng quy định.
Các phương tiện vận tải phục vụ họat động của nhà máy là phương tiện chuyên

dụng. Tất cả phương tiện phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục đăng kiểm mới được phép
lưu thông trên đường.
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Các phương tiện vận chuyển hàng hóa phải phủ bạt kín.
Nhiên liệu, xăng dầu,... sử dụng cho các phương tiện vận chuyển là nhiên liệu có

nguồn gốc rõ ràng.
Chế độ xe ra vào nhà máy phù hợp, tắt máy khi không cần thiết.
Thường xuyên tưới nước trên mặt đường vào nhà máy 01 lần/ngày nhằm hạn chế

bụi bốc lên gây ô nhiễm môi trường không khí xung quanh, tần suất tưới nước có thể tăng
hoặc giảm tùy vào thời tiết.

Bụi từ kho chứa nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất và phân phối sản phẩm:
Trong khâu bốc dỡ, vận chuyển nguyên, vật liệu,... và thành phẩm, bụi phát sinh từ

công đoạn này rất khó kiểm soát. Để bảo vệ sức khỏe của công nhân, Công ty đã trang bị
các quần áo bảo hộ lao động, khẩu trang theo đúng quy cách lao động.

Đường nội bộ bên trong nhà xưởng đã bê tông hóa, có mái che tránh mưa và tường
bao quanh để tránh bụi phát tán vào môi trường xung quanh. Áp dụng chế độ quản lý, sử
dụng và bố trí kho một cách khoa học, ít gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Thường xuyên tưới nước, rửa đường xung quanh nhà kho, nhà xưởng và đường
giao thông để giảm thiểu bụi đất phát tán vào không khí xung quanh trong những ngày
năng to, gió nhiều,...

Bố trí, sắp xếp khu vực phát sinh bụi xa các bộ phận khác, tính toán hướng gió chủ
đạo nhằm hạn chế tối đa các tác hại của bụi đối với công nhân viên của nhà máy và cả
khu vực xung quanh.

Vào cuối mỗi ca sản xuất, công nhân tiến hành thu gom, quét dọn bụi phát sinh về
khu vực chứa bụi có tường bao, mái che tránh phát tán ra môi trường xung quanh.

Công ty đã trang bị các thiết bị thu gom bụi di động để thu gom lượng bụi rơi vãi để
hạn chế bụi phát sinh vào môi trường.

Cây xanh trong khu vực dự án đảm bảo 20% diện tích nhằm hạn chế nồng bụi phát
tán ra khu vực lân cận.

Bụi, khí thải từ quá trình sản xuất:
 Bụi từ công đoạn cắt, cưa, khoan:
Tại công đoạn cưa, cắt, khoan gỗ tạo hình thô cho sản phẩm thường phát sinh bụi

có kích thước lớn, bụi phát sinh từ công đoạn này rất dễ lắng, khó phát tán.
Bụi phát tán trong khu vực sản xuất nội bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân.
Do đó, để hạn chế và xử lý bụi phát sinh từ công đoạn này, chủ cơ sở đã xây dựng

hệ thống lọc bụi cyclone.
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 Sơ đồ công nghệ:

Hình 3.8. Sơ đồ công nghệ HTXL bụi từ công đoạn cưa, cắt, khoan
 Thuyết minh công nghệ:
Tại các máy cưa, cắt, khoan được bố trí các ống ruột gà PP/uPVC D90, D114 tại

các vị trí phát sinh bụi bên dưới máy. Các ống hút hoạt động nhờ quạt hút công suất
50HP, quạt hút sẽ hút bụi vào đường ống chính D300 để đưa về hệ thống xử lý cyclone.
Tại đây, Công ty đã bố trí 01 hệ thống thu hồi bụi cyclone và 01 buồng chứa bụi chung
cho hệ thống.

Tại các cyclone, không khí có chứa bụi được đưa vào phần trên của cyclone bằng
một đường ống lắp theo phương tiếp tuyến với vỏ ngoài hình trụ của cyclone. Do đó
dòng không khí sẽ có hướng chuyển động xoắn ốc bên trong vỏ hình trụ và hạn dần về
phía dưới. Khi gặp phần đáy hình phễu, dòng khí sẽ bị đẩy ngược trở lên, trong khi đó
vẫn giữ chuyển động xoắn ốc và thoát ra ngoài qua đường ống ở phía trên đỉnh của
cyclone. Trong quá trình chuyển động xoắn ốc, các hạt bụi chịu tác dụng của lực ly tâm
làm cho chúng có xu hướng tiến dần về phía vỏ hình trụ hoặc đáy hình phễu rồi chạm vào
thành của cyclone rồi rơi xuống dưới. Ở đáy phễu của cyclone có lắp van xả bụi vào thiết
bị thu hồi bụi.

Khi qua cyclone, các hạt bụi có kích thước lớn bị tách ra và được giữ lại ở đáy phễu
của cyclone, dòng khí sạch ra khỏi cyclone và phát tán ra môi trường.

Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp = 01 và kv = 01)
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

 Phương thức thu gom, xử lý tại buồng chứa bụi gỗ:
Khi buồng đầy, định kỳ 01 tuần/lần đơn vị chức năng sẽ đến thu gom.
Thời gian lấy bụi: bố trí xe ra vào khi đến thu gom, xử lý vào khoảng thời gian

thích hợp, bình thường vào cuối mỗi tuần, lúc cơ sở không hoạt động sản xuất, tránh gây
ảnh hưởng đến công nhân. Đường giao thông nội bộ đảm bảo cho các phương tiện ra vào
một cách thuận tiện.

Khi tiến hành thu gom bụi, đơn vị thu gom tiến hành dùng bạt che chắn khu vực
xung quanh tránh phát tán bụi ra ngoài.
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Kết thúc quá trình thu gom, bụi được đơn vị thu gom mang đi và không lưu chứa tại
kho chứa chất thải của Công ty.

Hình 3.9. Hệ thống lọc bụi cyclone
 Hiệu suất xử lý bụi của hệ thống lọc bụi cyclone:
Hiệu quả xử lý có thể đạt từ 95 - 98%. đối với bụi được thu gom từ hệ thống sẽ

được chứa vào buồng chứa. Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom,
vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

 Danh mục máy móc, thiết bị:
Bảng 3.15. Danh mục máy móc, thiết bị lắp đặt

hệ thống lọc bụi cyclone

Stt
Hạng mục

Thông số kỹ thuật
ĐVT SL Tình trạng

1

Quạt hút:

- Công suất: 50HP (tương đương 60.000 m3/h)

- Xuất xứ: Việt Nam

cái 01 100%

2

Ống hút:

- Vật liệu: ống ruột rà PP/uPVC

- Đường kính: D90, D114

- Xuất xứ: Việt Nam

ống 16 100%
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3

Ống chính:

- Vật liệu: Thép CT03

- Đường kính: D300

- Xuất xứ: Việt Nam

ống 01 100%

4

Hệ thống cyclone:

- Kích thước: D x H = 2,5 x 06m

- Vật liệu: thép CT03

- Xuất xứ: Việt Nam

hệ 01 100%

5

Buồng chứa bụi:

- Kích thước: D x R x H = 03 x 03 x 2,5m

- Vật liệu: tường, xây gạch

- Tần suất thu gom: 01 tuần/lần

- Xuất xứ: Việt Nam

buồng 01 100%

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
 Quy trình vận hành:
Kiểm tra hệ thống chuẩn bị khởi động:
- Kiểm tra toàn bộ hệ thống.
- Vệ sinh xung quanh khu vực thao tác hệ thống.
- Kiểm tra nguồn điện cấp đã đạt đủ pha và điện áp không.
- Kiểm tra tình trạng các van, thiết bị phụ trợ và dụng cụ hỗ trợ.
- Bật công tắc quạt hút cho hệ thống hoạt động.
- Bật công tắc motor lấy bụi ra hệ thống lọc.
- Tiếp nhận bụi sản phẩm thu được và chuyển giao cho đơn vị có chức năng.
Ngưng hệ thống:
- Lần lượt tắt quạt hút và motor thu bụi.
- Cảnh báo bằng còi trước khi thực hiện dừng hệ thống.
 Bụi từ công đoạn chà nhám:
Tại công đoạn chà nhám gỗ thường phát sinh bụi tinh có kích thước nhỏ, khó thu

gom nên dễ phát tán. Bụi thường phát tán trong khu vực sản xuất nội bộ và ảnh hưởng
trực tiếp đến công nhân làm việc.

Do đó, để hạn chế và xử lý bụi phát sinh từ công đoạn này, chủ cơ sở đã xây dựng
hệ thống lọc bụi tay áo tổng hợp.
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 Sơ đồ công nghệ:

Hình 3.10. Sơ đồ công nghệ HTXL bụi từ công đoạn chà nhám
 Thuyết minh công nghệ:
Tại các máy chà nhám được bố trí các ống ruột gà PP/uPVC D114 tại các vị trí phát

sinh bụi bên dưới máy. Các ống hút hoạt động nhờ quạt hút công suất 50HP, quạt hút sẽ
hút bụi vào đường ống chính D600 để đưa về hệ thống lọc bụi tay áo tổng hợp.

Hệ thống lọc bụi dạng tay áo sử dụng thiết bị lọc tay áo gồm nhiều túi vải liên kết
và bản đáy đục lỗ tròn bằng đường kính túi vải hoặc lồng vào khung cố định một đầu vào
bản đục lỗ. Khí cần lọc được đưa vào phễu chứa bụi rồi theo các túi vải đi từ trong ra
ngoài hoặc từ ngoài vào trong để đi vào ống góp khí sạch để thoát ra ngoài.

Để hiệu suất lọc bụi cao, vải lọc phải thỏa mãn các điều kiện sau:
- Có khả năng chứa bụi và phục hồi cao.
- Có độ bền cơ học cao khi ở nhiệt độ cao và trong môi trường ăn mòn.
- Giữ được khả năng cho khí xuyên qua tối ưu.
Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp = 01 và kv = 01)

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
 Hiệu suất xử lý của hệ thống lọc bụi tay áo tổng hợp:
Hiệu quả xử lý bụi tùy thuộc vào cấu tạo của vải lọc có thể đạt khoảng 95% kể cả

bụi có kích thước từ 05 - 10μm.
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 Danh mục máy móc, thiết bị:
Bảng 3.16. Danh mục máy móc, thiết bị lắp đặt

hệ thống lọc bụi tay áo tổng hợp

Stt
Hạng mục

Thông số kỹ thuật
ĐVT SL Tình trạng

1

Quạt hút:

- Công suất: 50HP (tương đương 60.000 m3/h)

- Xuất xứ: Việt Nam

cái 01 100%

2

Ống hút:

- Vật liệu: ống ruột rà PP/uPVC

- Đường kính: D114

- Xuất xứ: Việt Nam

ống 04 100%

3

Ống chính:

- Vật liệu: Thép CT03

- Đường kính: D600

- Xuất xứ: Việt Nam

ống 01 100%

4

Ống thải:

- Vật liệu: Thép CT03

- Đường kính: D600, cao 08m

- Xuất xứ: Việt Nam

ống 01 100%

5

Hệ thống lọc bụi tay áo:

- Kích thước: D x R x H = 05 x 1,6 x 08m

- Vật liệu: thép CT03

- Xuất xứ: Việt Nam

hệ 01 100%

6

Túi vải:

- Kích thước: D x L = 0,4 x 2,5m

- Vật liệu: vải lọc tổng hợp Albany-350S

- Tần suất thu gom: 01 tuần/lần

- Xuất xứ: Hàn Quốc

túi 01 100%

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
 Quy trình vận hành:
Kiểm tra hệ thống chuẩn bị khởi động:
- Kiểm tra toàn bộ hệ thống.
- Kiểm tra mức độ đóng bụi trên túi vải.
- Vệ sinh xung quanh khu vực thao tác hệ thống.
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- Kiểm tra nguồn điện cấp đã đạt đủ pha và điện áp không.
- Kiểm tra tình trạng các van, thiết bị phụ trợ và dụng cụ hỗ trợ.
- Bật công tắc quạt hút cho hệ thống hoạt động.
- Bật công tắc motor lấy bụi ra hệ thống lọc.
- Tiếp nhận bụi sản phẩm thu được và chuyển giao cho đơn vị có chức năng.
Ngưng hệ thống:
- Lần lượt tắt quạt hút và motor thu bụi.
- Cảnh báo bằng còi trước khi thực hiện dừng hệ thống.
Các sự cố thường gặp:
- Quạt hút làm việc không ổn định hoặc ngưng làm việc.
- Túi vải mau rách hoặc bị rơi do hệ thống làm sạch quá mạnh sẽ làm ảnh hưởng

đến hiệu suất lọc của hệ thống.
 Bụi từ công đoạn cắt, may:
Để giảm thiểu lượng bụi phát sinh từ quá trình cắt, may trong quá trình sản xuất sản

phẩm cũng như giảm thiểu tác động của chúng đến sức khỏe của công nhân trực tiếp thao
tác tại các công đoạn này. Chủ cơ sở đã lắp đặt hệ thống thu hồi bụi vải (thiết bị được lắp
đặt đồng bộ với máy may).

 Sơ đồ công nghệ:

Hình 3.11. Sơ đồ công nghệ hệ thống thu hồi bụi vải
 Thuyết minh công nghệ:
Tại mỗi máy may đã được lắp thêm bộ phận hút và thu gom bụi vải với kích thước

nhỏ gọn, cấu tạo đơn giản, không gây cản trở cho công nhân khi thao tác máy.
Trên mỗi máy may, vắt sổ đầu ống hút bụi được lắp tại bộ phận kim may để trực

tiếp hút bụi, vải vụn, chỉ vụn phát sinh vào đường ống và dẫn vào hộp đặt dưới bàn may.
Định kỳ, vào cuối sản xuất, được công nhân vệ sinh sạch sẽ.
 Hiệu suất xử lý của hệ thống thu hồi bụi:
Hiệu quả thu hồi bụi có thể đạt khoảng 95% kể cả bụi có kích thước từ 05 - 10μm.
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 Hơi keo từ công đoạn ghép gỗ, dán mút:
Công ty sử dụng 02 loại keo cho quá trình sản xuất là PVA và keo phun bugjo.
- Keo sử dụng trong quá trình ghép gỗ là PVA. PVA là keo dạng sữa không sử

dụng dung môi để pha, keo dạng nhũ tương với thành phần chính là vinyl acetat, nước và
phụ gia có khả năng kết dính và độ bền cao.

- Keo sử dụng trong quá trình dán mút là keo bugjo, thành phần chính của keo là
styrene, keo được quét hoặc phun lên bề mặt gỗ và mút xốp để kết dính lại với nhau.

Để giảm thiểu hơi keo phát sinh, Công ty đã áp dụng các biện pháp sau:
- Bố trí khu vực lắp ráp, dán keo riêng biệt.
- Công nhân làm việc tại công đoạn này được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ

lao động, khẩu trang.
- Lắp quạt thông gió cưỡng bức nhà xưởng và sử dụng thông gió tự nhiên.
- Công nhân được hướng dẫn quy trình sản xuất đúng quy cách để giảm thiểu sự

thất thoát keo dán.
- Đồng thời với tải lượng hơi keo phát sinh từ quá trình dán keo không nhiều và có

nồng độ thấp, nhưng để đảm bảo môi trường làm việc cho công nhân, Công ty đã lắp đặt
hệ thống thu gom và xử lý hơi keo.

 Sơ đồ công nghệ:

Hình 3.12. Sơ đồ công nghệ HTXL hơi keo
từ công đoạn ghép gỗ, dán mút

 Thuyết minh công nghệ:
Tại các điểm ghép gỗ, dán mút đều được lắp đặt các chụp hút để thu gom hơi keo

dẫn về hệ thống xử lý.
Hơi keo được chụp hút thu gom và theo đường ống đi vào trong tháp hếp thụ than

hoạt tính theo miệng vào được bố trí ở đáy tháp.
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Than hoạt tính sử dụng là than có khả năng xử lý hơi độc chuyên dụng trong ngành
xử lý khí thải. Than được bố trí thành dải từ trên xuống trong một hệ thống, hai bên là
vách ngăn đục lỗ nhằm cho hơi thu được có thể lọt qua mà không cho than rơi ra ngoài.

Khí thải đi vào đệm than sẽ được các phần rỗng trong than hấp thụ các chất độc và
cho khí sạch đi qua và thải ra ngoài theo đường ống thoát khí được bố trí trên đỉnh tháp
thông quá quạt hút ly tâm.

Loại tháp được chọn trong hệ thống xử lý được làm bằng thép CT03 phủ epoxy, có
khả năng chịu mài mòn cao. Bên trong được bố trí 03 tầng than hoạt tính có chiều cao
mỗi tầng là 0,3m. Đây là nơi xảy ra tất cả các quá trình xử lý khí độc của hệ thống.

Khí thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 20:2009/BTNMT, cột B (kp = 01 và kv = 01)
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ.

 Hiệu suất xử lý của hệ thống xử lý hơi keo bằng than hoạt tính:
Hiệu quả xử lý hơi keo của hệ thống có thể đạt khoảng 95%.
 Danh mục máy móc, thiết bị:

Bảng 3.17. Danh mục máy móc, thiết bị lắp đặt
tháp hấp phụ bằng than hoạt tính

Stt
Hạng mục

Thông số kỹ thuật
ĐVT SL Tình trạng

1

Tháp hấp thụ hơi keo:

- Kiểu: dạng tháp Φ1.000mm và H = 2.000mm

- Tháp có thang thao tác vận hành, có cửa kỹ thuật để bảo
trì và thay than hoạt tính

- Thời gian lưu khí: tối thiểu 3,5 giây

- Tầng chứa vật liệu: 03 tầng chứa vật liệu hấp thụ,
khung, lưới,...

- Vật liệu: inox304 chống ăn mòn

- Xuất xứ: Việt Nam

cái 01 100%

2

Chụp hút:

- Kiểu: dạng phễu

- Đường kính phễu: D450mm

- Xuất xứ: Việt Nam

cái 10 100%

3

Quạt ly tâm:

- Lưu lượng: 10.000 m3/h

- Chuyển động: gián tiếp

- Vật liệu: inox304

- Bao gồm đầu hút đẩy khí, motor quay gián tiếp

- Xuất xứ: Việt Nam

bộ 01 100%
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4

Ống thải:

- Vật liệu: inox304

- Đường kính: D300, cao 12m

- Xuất xứ: Việt Nam

ống 01 100%

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)

Hình 3.13. Hệ thống xử lý hơi keo
 Tính toán lượng than hoạt tính sử dụng và tần suất thay than:
Công ty sử dụng than hoạt tính với độ xốp hấp thụ E = 37%, đường kính của hạt

than dg = 0,004m, khối lượng riêng Pk = 500 kg/m3.
Mthan = Mhơi keo : X*

Trong đó:
- M* = 19,25 kg hơi keo/kg than (theo sổ tay quá trình và thiết bị công nghệ hóa

chất - tập 02, năm 2012).
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- Mhơi keo = 75.120 kg/năm (tải lượng hơi keo phát sinh 31,3 kg/h và ngày làm việc
08 tiếng).

→ Mthan =75.120 : 19,25 = 3.902 kg/năm
Khối lượng than sử dụng một lần:

M1 = V1 x Pk

Trong đó:
- V1: thể tích bố trí lớp than trong tháp hấp thụ (03 lớp than). Chọn V1 = 0,9m3.
- Pk: khối lượng riêng là 500 kg/m3.

→ M1 = 0,9 x 500 = 450 kg/lần
Tần suất thay than:

T = Mthan : M1 = 3.902 : 450 = 9 lần
Từ tính toán trên, tần suất thay than định kỳ khoảng 02 tháng/lần. Khối lượng than

thải bỏ sẽ được công nhân tiến hành thu gom cho vào các thùng chứa, có dán mã phân
loại và lưu trữ trong kho CTNH để chuyển giao cho đơn vị có chức năng.

 Quy trình vận hành:
Kiểm tra hệ thống chuẩn bị khởi động:
- Kiểm tra toàn bộ hệ thống.
- Vệ sinh xung quanh khu vực thao tác hệ thống.
- Kiểm tra nguồn điện cấp đã đạt đủ pha và điện áp không.
- Kiểm tra tình trạng các van, thiết bị phụ trợ và dụng cụ hỗ trợ.
- Bật công tắc quạt hút cho hệ thống hoạt động.
Ngưng hệ thống:
- Lần lượt tắt quạt hút và motor thu bụi.
- Cảnh báo bằng còi trước khi thực hiện dừng hệ thống.
Mùi hôi do nước thải, từ khu vực xử lý nước thải:
Trong nước thải chứa các chất hữu cơ và vô cơ bị phân hủy tạo ra các sản phẩm

phân hủy không bảo hòa chính là nguyên nhân gây ra mùi hôi khi đọng lại trong hố nước
thải. Để giảm thiểu mùi hôi, biện pháp hiệu quả nhất là tiến hành xử lý nước thải bằng
phương pháp xử lý sinh học. Toàn bộ hệ thống xử lý nước thải được xây dựng kín và có
ống thông hơi để giảm thiểu mùi hôi tại khu vực xử lý.

Mùi hôi cũng có thể sinh ra khi không được quản lý chặt chẽ việc vệ sinh nhà máy
sau khi sản xuất. Do đó, sau mỗi ca làm việc, công nhân đều tiến hành vệ sinh nền nhà
máy để giảm thiểu mùi hôi.

Định kỳ phun chế phẩm sinh học EM tại các khu vực hầm tự hoại, khu vực hệ
thống xử lý nước thải để khử trùng, giảm mùi hôi.
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Bụi, khí thải và mùi hôi từ các nguồn khác:
Chất thải được lưu trữ trong các thùng chứa có nắp đậy kín. Chất thải rắn sinh hoạt

được vận chuyển và xử lý trong ngày, không để tình trạng tồn đọng gây phân hủy phát
sinh mùi, ảnh hưởng môi trường.

Tại các mương thoát nước mưa: thực hiện thu gom rác thường xuyên, nạo vét
mương thoát nước để tránh tình trạng chất thải rắn làm bít và tắc đường mương.

Thường xuyên nạo vét các hố ga, tránh tình trạng lắng đọng lâu ngày gây mùi hôi
trong khu vực cơ sở và khu vực xung quanh.
3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường:

Hình 3.14. Quy trình thu gom và quản lý chất thải tại cơ sở
3.1. Chất thải rắn sinh hoạt:
3.1.1. Chủng loại, thành phần và khối lượng:

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 46.800 kg/năm (tương đương 150
kg/ngày). Thành phần chất thải gồm: thực phẩm, thức ăn thừa, vỏ trái cây, rau của quả,
các loại gói đựng đồ ăn, thức uống, bao bì giấy, vỏ lon chai, đặc biệt là túi nylon, vật
dụng bằng nhựa polymer ngày càng chiếm tỷ lệ lớn trong thành phần rác thải sinh hoạt
nhưng khó phân hủy, nếu đốt sẽ phát sinh khí đioxin độc hại nên phải được phân loại để
có biện pháp xử lý thích hợp.

Bảng 3.18. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở

Stt
Nhóm chất thải

rắn sinh hoạt

Khối lượng

thực tế

(kg/năm)

Khối lượng phát

sinh tối đa

(kg/năm)

Tổ chức, cá nhân

tiếp nhận CTR

1
Chất thải rắn sinh hoạt (chủ yếu là
thực phẩm - thức ăn thừa, bao bì
đựng thức ăn hoặc đồ uống như hộp
xốp, ly nhựa đựng cafe, hộp sữa

46.800 50.000
Công ty TNHH MTV

Lộc Phát Xanh
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tươi, đũa tre, ống hút, muỗng nhựa,
vỏ trái cây, giấy vụn, lon nước giải
khát, túi nylon,...

Tổng cộng 312.000 50.000

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
3.1.2. Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt:

Chất thải rắn sinh hoạt tại cơ sở được phân loại và quản lý như sau:
- Thực hiện phân loại chất thải tại nguồn: chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu

gom và phân loại theo 02 nhóm chính. Mỗi nhóm chất thải sẽ có chùng chứa riêng biệt,
được dán nhãn bên ngoài để phân biệt nhóm chất thải.

+ Nhóm chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng như vỏ lon nhôm, chai nhựa, bao
bì nhựa, giấy vụn,...

+ Nhóm chất thải còn lại (không chứa thành phần nguy hại) như thức ăn thừa, vỏ
trái cây, rau của quả, túi nylon,...

Cơ sở có 02 khu vực tập trung chất thải rắn sinh hoạt được phân bổ tại mỗi nhà
xưởng, được bố trí ngoài trời, có đường đi thông thoáng thuận tiện cho đơn vị chức năng
thu gom, vận chuyển.

- Nhà xưởng 01: có diện tích 02m2 đặt gần cổng bảo vệ. Tại đây, cơ sở đã trang bị
07 thùng chứa loại 200 lít, có nắp đậy để lưu trữ rác thải.

- Nhà xưởng 02: có diện tích 02m2 đặt tại nhà xưởng 02. Tại đây, cơ sở đã trang bị
03 thùng chứa loại 200 lít, có nắp đậy để lưu trữ rác thải.

Dọc các đường nội bộ và khu vực nhà vệ sinh công nhân, cơ sở đã trang bị 06 thùng
chứa loại 120 lít, có nắp đậy để lưu trữ rác thải. Tại nhà vệ sinh văn phòng, cơ sở đã trang
bị 01 thùng chứa loại 60 lít, có nắp đậy để lưu trữ rác thải.

Biện pháp xử lý:
- Vào cuối ngày, công nhân vệ sinh sẽ thực hiện phân loại rác tại nguồn và chuyển

toàn bộ chất thải về khu vực tập trung.
- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom định kỳ 01 ngày/lần, do đơn vị có chức

năng thực hiện (cơ sở đã ký hợp đồng thu gom CTRSH với Công ty TNHH MTV Lộc
Phát Xanh theo hợp đồng không số ngày 01/10/2024).

- Số lượng thùng rác tại điểm tập kết đảm bảo chứa đủ lượng rác sinh hoạt trong
ngày mà không để tràn ra ngoài. Thùng chứa có nắp đậy, không bị hư hỏng, rò rỉ làm đổ
chất thải ra ngoài và không để nước mưa rơi vào.

- Định kỳ phun các loại thuốc chống ruồi, muỗi để ngăn chặn không cho ruồi, muỗi
phát triển.

- Chất thải rắn sinh hoạt của cơ sở do Công ty TNHH MTV Lộc Phát Xanh thu
gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và
quản lý theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-
BTNMT ngày 10/01/2022.
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Bảng 3.19. Số lượng thùng rác lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt

Stt Loại thùng
Số lượng

(thùng)
Thông số kỹ thuật Vị trí đặt

1 Loại 200 lít 10
Vật liệu: nhựa cứng, có nắp đậy

Xuất xứ: Việt Nam

Khu vực nhà xưởng 01: 07 thùng

Khu vực nhà xưởng 01: 03 thùng

2 Thùng 120 lít 06
Vật liệu: nhựa cứng, có nắp đậy

Xuất xứ: Việt Nam

Dọc các đường nội bộ

Nhà vệ sinh khu vực công nhân

3 Thùng 60 lít 01
Vật liệu: nhựa cứng, có nắp đậy

Xuất xứ: Việt Nam
Nhà vệ sinh khu vực văn phòng

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)

Hình 3.15. Khu vực lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt
3.1.3. Đánh giá khả năng đáp ứng của kho chứa chất thải rắn sinh hoạt:

Lưu chứa tại chỗ các khu vực phát sinh chất thải sinh hoạt trong như nhà vệ sinh
công nhân, dọc các đường nội bộ, cơ sở đã bố trí 06 thùng nhựa dung tích 120 lít. Với
dung tích thùng 120 lít thì khi lưu chứa tối đa ở mức quy định là 90% dung tích lưu chứa
hữu dụng. Đối với rác sinh hoạt tại các khu vực nhà vệ sinh công nhân, dọc đường nội bộ
thì định mức lưu chứa tối đa khoảng 23 kg/thùng. Vậy khối lượng tối đa lưu chứa trong
06 thùng 120 lít tại cơ sở là 06 x 23 = 138kg.

Với khu vực nhà vệ sinh văn phòng, cơ sở đã trang bị 01 thùng loại 60 lít để lưu
chứa rác, định mức lưu chứa tối đa khoảng 11,5 kg/thùng. Vậy khối lượng tối đa lưu
chứa trong 01 thùng 60 lít là 11,5 x 01 = 11,5kg.

Tại khu vực tập kết rác, cơ sở đã trang bị 10 thùng loại 200 lít để lưu chứa rác thì
định mức lưu chứa tối đa khoảng 38 kg/thùng. Vậy khối lượng tối đa lưu chứa trong 10
thùng 200 lít tại cơ sở là 10 x 38 = 380kg.

→ Với sức chứa chất thải rắn sinh hoạt của các loại thùng, cơ sở hoàn toàn đáp ứng
lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh với tần suất thu gom 01 ngày/lần như hiện nay,
đảm bảo không để rác tràn thùng chứa hoặc để ra ngoài sân. Các thùng chứa rác được sử
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dụng tại cơ sở là các thùng chuyên dụng, có nắp đậy đảm bảo không cho nước mưa rơi
vào, hạn chế bốc mùi do sự phân hủy của chất thải,... Cơ sở cam kết thực hiện phân loại
rác tại nguồn, lưu giữ và quản lý theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy
định khác có liên quan. Chất thải được lưu trữ tập trung tại kho lưu chứa (gần cổng phụ),
có đường đi thông thoáng, rộng rãi để thuận tiện cho việc thu gom, vận chuyển rác.
3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thường:
3.2.1. Chủng loại, thành phần và khối lượng:

Chất thải rắn công nghiệp thông thường:
Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại cơ sở như giấy carotn, giấy

A1, phuy sắt, phuy nhựa, mùn cưa, giấy nhám thải,...
Chất thải được thu gom và lưu trữ tại kho chứa riêng biệt.

Bảng 3.20. Khối lượng CTRCNTT phát sinh tại cơ sở

Stt Tên chất thải
Khối lượng thực tế

(kg/năm)

Khối lượng

phát sinh tối đa

(kg/năm)

Tổ chức, cá nhân tiếp

nhận CTRCNTT

1 Bao bì, giấy văn phòng,
thùng carton 500 1.500

Công ty TNHH MTV

TM DV Môi trường

D.C Việt Nam

2 Gỗ phế phẩm từ công
đoạn cưa, cắt 79.020 85.000

3
Mùn cưa, bụi gỗ phát
sinh từ công đoạn chà
nhám, khoan lỗ

52.680 55.000

4 Giấy nhám thải 4.800 5.000q

5 Bụi gỗ từ các hệ thống xử
lý khí thải 800 1.500

6 Ngũ kim, vải, mút không
dính thành phần nguy hại 59.845 60.000

Tổng cộng 197.645 208.000

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải:
Bùn từ hệ thống xử lý nước thải cũng là nguồn phát sinh ô nhiễm nếu không được

thu gom và quản lý tốt. Lượng bùn sinh ra từ hệ thống xử lý nước thải được tính toán
theo Giáo trình xử lý nước thải đô thị và công nghiệp của Lâm Minh Triết, Nguyễn
Thanh Hùng và Nguyễn Phước Dân, năm 2008 như sau:

Lưu lượng nước thải tối đa: Qmax = 40 m3/ngày đêm.
Lưu lượng trung bình giờ: Qh = 5,0 m3/h.
Lượng bùn hóa lý, bùn sinh học phải xả ra mỗi ngày từ các bể MBBR, bể lắng

lamen được xác định theo công thức:
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Pss = Q x (BODv - BODr) x 0,5/1.000
= 40 x (624 - 14) x 0,5/1.000 = 12,2 kgVSS/ngày

Lượng bùn sinh ra với nồng độ 01%:
Qbùn 0,8% = 12,25/(0,01 x 1,008 x 1.000)

= 1,51 m3/ngày = 453 kg/năm
3.2.2. Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường:

Khu vực tập trung chất thải rắn công nghiệp có diện tích 50m2 (kích thước L x B =
10 x 05m và cao 3,5m). Kho được bố trí phía sau nhà xưởng 01. Tại đây, cơ sở đã trang
bị các pallet gỗ và bao bì PP chống thấm để lưu trữ chất thải.

Kết cấu kho chứa: nền được bê tông hóa, không bị thẩm thấu và có mái tôn che
mưa nắng theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của
Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường. Bên ngoài có dán biển cảnh báo, có công nhân thực hiện phân loại chất thải
mỗi ngày.

Biện pháp xử lý: dự kiến CTRCNTT được thu gom 03 tháng/lần hoặc có thể thay
đổi do khối lượng phát sinh nhiều hay ít. Cơ sở đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV
TM DV Môi trường D.C Việt Nam thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng
quy định (theo hợp đồng số 02-2024/HDTG ngày 05/10/2024).

Hình 3.16. Khu vực lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường
Bùn thải từ hầm tự hoại và hệ thống xử lý nước thải:
Bùn thải từ hầm tự hoại và từ hệ thống xử lý nước thải, định kỳ sẽ có đơn vị chức

năng đến thu gom và mang đi xử lý theo đúng quy định, tần suất thu gom 02 lần/năm.
Đồng thời, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải định kỳ sẽ được mang đi phân tích

định tính xem có chứa thành phần nguy hại hay không theo QCVN 07:2009/BTNMT -
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại.
3.2.3. Đánh giá khả năng đáp ứng của kho chứa CTRCNTT:

Cơ sở chỉ phát sinh nhóm CTRCNTT có khả năng tái chế, tái sử dụng. Các loại chất
thải này được thu gom, phân loại và lưu trữ tại kho chứa có diện tích 50m2. Định kỳ, 03
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tháng/lần chất thải sẽ được Công ty TNHH MTV TM DV Môi trường D.C Việt Nam
thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định (theo hợp đồng số 02-
2024/HDTG ngày 05/10/2024).
4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:
4.1. Chủng loại, thành phần và khối lượng:

Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở chủ yếu là các bao bì có chứa thành phần
nguy hại, vật liệu hấp thụ thải từ HTXLKT, bùn thải có chứa thành phần nguy hại từ
HTXLNT, bóng đèn, cặn sơn, dầu nhớt thải,...
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Bảng 3.21. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở

Stt Tên chất thải Trạng thái Mã CTNH

Khối lượng

thực tế

(kg/năm)

Khối lượng

phát sinh tối đa

(kg/năm)

Tổ chức, các nhân

tiếp nhận CTNH

1 Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là chất
thải nguy hại) thải rắn 18 01 03 17 50

Công ty CP Môi trường

Tân Thiên Thiên

2 Bao bì cứng bằng kim loại (bao gồm cả bình chứa
áp suất đảm bảo rỗng hoàn toàn) thải rắn 18 01 02 15 50

3 Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là chất thải
nguy hại) thải rắn 18 01 01 06 40

4
Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc
dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ
thải bị nhiễm các thành phần nguy hại

rắn 18 02 01 29 80

5 Bóng đèn huỳnh quang thải và các các loại thủy
tinh hoạt tính thải rắn 16 01 06 08 20

6 Hộp chứa mực in (loại có các thành phần nguy hại
trong nguyên liệu sản xuất mực) thải rắn 16 01 09 12 30

7 Than hoạt tính sau xử lý thải rắn 12 01 04 4.050 5.000

8 Pin, ắc quy, chì thải rắn 19 06 01 09 20

9 Keo thải rắn 08 03 01 - 300

10 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải lỏng 17 02 03 - 60

Tổng cộng 4.146 5.650

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
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4.2. Biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:
Khu vực tập trung chất thải nguy hại có diện tích 15m2 (kích thước L x B = 6,0 x

2,5m và cao 3,0m). Kho được bố trí phía sau nhà xưởng 01. Tại đây, cơ sở đã bố trí các
thùng phuy sắt (10 thùng), bao PP chống thấm (15 bao loại 50kg) và pallet gỗ để kê và
đựng chất thải, có dán mã số CTNH lên thùng.

Thiết kế, cấu tạo kho lưu chứa: vách tole 04 phía, nền được bê tông hóa, không bị
thẩm thấu và có mái tole che mưa nắng theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trên mỗi thùng chứa đều được dán mã
theo từng loại chất thải nguy hại, có trang bị vật liệu hấp thụ và các thiết bị phòng cháy
chữa cháy tại chỗ, bên ngoài có dán biển cảnh báo nguy hại.

Biện pháp xử lý: dự kiến CTNH được thu gom 03 tháng/lần hoặc có thể thay đổi do
khối lượng phát sinh nhiều hay ít. Cơ sở đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi
trường Tân Thiên Thiên để thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định
(theo hợp đồng số 479/2024/HĐKT/TTN-TM ngày 03/07/2024) và thực hiện tái ký khi
hợp đồng hết hiệu lực.

Hình 3.17. Quy trình, thu gom CTNH tại cơ sở
Thuyết minh quy trình thu gom, quản lý CTNH tại cơ sở:
- Bước 01: nhân viên vệ sinh của cơ sở thực hiện phân loại CTNH theo từng loại

mã đúng quy định.
- Bước 02: vận chuyển chất thải đến kho lưu trữ.
- Bước 03: cho chất thải vào các thùng chứa đã được dán mã CTNH, chất thải được

tập trung tại kho 01 (gần cổng phụ) để thuận tiện cho việc chuyển giao, vận chuyển.
- Bước 04: chuyển giao CTNH cho đơn vị có chức năng, Công ty Cổ phần Môi

trường Tân Thiên Thiên sẽ thực hiện thu gom theo hợp đồng đã ký.
Đồng thời, trước kho CTNH tập trung, cơ sở đã gắn các biển báo nguy hiểm, cấm

hút thuốc, cấm người không phận sự.
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Bảng 3.22. Số lượng thùng lưu trữ CTNH

Stt Loại thùng
Số lượng

(thùng)
Thông số kỹ thuật Loại CTNH

1 Thùng 360 lít 10
Vật liệu: thùng phuy sắt

Xuất xứ: Việt Nam

Thủy tinh, dầu động cơ, hộp
mực thải, chất thải lây nhiễm,
pin, ắc quy, bóng đèn, chất
hấp thụ, sơn thải lỏng, bao bì
cứng bằng nhựa, bao bì cứng
bằng kim loại, các loại hóa
chất thải, than hoạt tính thải

2 Bao PP chống
thấm loại 50kg 15

Vật liệu: PP

Xuất xứ: Việt Nam

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)

Hình 3.18. Khu vực lưu trữ CTNH tại cơ sở
4.3. Đánh giá khả năng đáp ứng của kho chứa chất thải nguy hại:

Khối lượng CTNH phát sinh tối đa tại cơ sở khoảng 5.650 kg/năm (không tính phần
bùn thải từ HTXLNT). Tần suất thu gom CTNH định kỳ 03 tháng/lần. Tương đương mỗi
lần thu gom khoảng 1.412kg.

- Đối với các loại CTNH phát sinh (trừ bùn thải): cơ sở sử dụng thùng loại 360 lít,
trọng lượng chứa chất thải trong mỗi thùng khoảng 69kg. Như vậy, với 10 thùng loại 360
lít, lượng chất thải chứa được tối đa ở tất cả thùng là 69 x 10 = 690kg.

- Với 15 bao PP chống thấm loại 50kg thì định mức lưu chứa tối đa khoảng
45kg/bao. Vậy khối lượng tối đa lưu chứa trong 15 bao tại dự án là 15 x 45 = 675kg.

→ Như vậy, tổng khối lượng chứa tối đa của các thùng chứa chất thải nguy hại tại
cơ sở hoàn toàn đáp ứng nhu cầu lưu chứa của Công ty. Các thùng chứa được sử dụng tại
cơ sở là các thùng chuyên dụng, đảm bảo không bị rò rỉ, không cho nước mưa rơi vào.



Báo cáo cấp giấy phép môi trường của cơ sở
“Nhà máy sản xuất giường, ghế sofa - công suất 100.000 sản phẩm/năm”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Accent Furniture Trang 86

Cơ sở cam kết thực hiện phân loại chất thải nguy hại theo mã, lưu giữ và quản lý theo
quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan. Kho chứa chất
thải nguy hại tập trung được bố trí (gần cổng phụ), có đường đi thông thoáng, rộng rãi để
thuận tiện cho việc thu gom, vận chuyển.
5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

Đối với tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của các phương tiện giao thông:
Xe ra vào cơ sở được yêu cầu đi với tốc độ chậm, không bóp còi.
Tắt máy xe khi bốc dỡ hàng hóa.
Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình trạng

kỹ thuật tốt.
Ngoài các xe chuyên chở nguyên vật liệu, sản phẩm và thu gom chất thải, các loại

phương tiện đều phải gửi ngoài bãi xe.
Đối với tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất:
Khu vực sản xuất được bố trí cách ly với khu vực văn phòng.
Các chân đế, bệ máy được gia cố bằng bê tông hoặc lắp đệm chống ồn và thường

xuyên kiểm tra độ cân bằng và hiệu chỉnh khi cần thiết.
Bố trí các máy móc, thiết bị trong các dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, đồng

thời thường xuyên bảo trì máy móc, thay mới các phụ tùng cũ, hư hỏng.
Công nhân trực tiếp sản xuất phải được trang bị bảo hộ lao động: nút tai, bao tai

chống tiếng ồn có hiệu quả.
Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao

động thường xuyên của công nhân, tránh hiện tượng có phương tiện bảo hộ lao động mà
không sử dụng.

Bố trí các tấm vật liệu hút âm trên trần, trên tường, treo trong không gian nhà
xưởng để hấp thu âm lan truyền trong không khí và phản xạ từ các vật dụng khác.

Các cửa đi lại, cửa sổ thông gió nên treo các rèm để hấp thu và ngăn tiếng ồn truyền
ra ngoài.

Xây dựng tường bao cách ly, cây xanh xung quanh cơ sở nhằm giảm thiểu tiếng ồn,
độ rung ảnh hưởng tới các Công ty lân cận.

Đối với tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của hệ thống quạt thông gió:
Thường xuyên kiểm tra, bảo trì thay mới các phụ tùng cũ, hư hỏng.
Tra dầu nhớt định kỳ để hệ thống hoạt động ổn định.
Sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu nêu trên tiếng ồn, độ rung trong môi

trường lao động đảm bảo đạt QCVN 24:2016/BYT, QCVN 27:2010/BTNMT.
6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:
6.1. Sự cố cháy nổ:

Sự cố cháy nổ:
Cháy nổ là sự cố mà không chỉ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lo ngại mà

còn là mối quan tâm của toàn xã hội vì khi có sự cố cháy nổ xảy ra nó không chỉ gây thiệt
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hại về tài sản của doanh nghiệp mà còn để lại hậu quả cho những người lao động, cho
chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp đặt nhà máy. Do đó, cơ sở luôn quan tâm và
thực hiện các biện pháp PCCC.

Công ty TNHH Accent Furniture thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH MTV
Toàn Phương 2. Cơ sở đã được đầu tư 01 hệ thống PCCC hoàn chỉnh, cơ sở hạ tầng cũng
đáp ứng được các yêu cầu về PCCC, ứng phó sự cố cháy nổ và đã được cơ quan có chức
năng tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC (các văn bản được trình
bày cụ thể tại Chương I của báo cáo này).

Đối với khu vực lưu trữ nguyên, nhiên, vật liệu và hóa chất:
Thường xuyên vệ sinh khu lưu trữ, tránh để bụi tồn đọng trong xưởng.
Che chắn, bảo vệ cẩn thận các thiết bị điện tại khu vực chứa hóa chất, nhiên liệu.
Đảm bảo tắt điện ngoài giờ làm việc.
Đối với xưởng sản xuất:
Định kỳ kiểm tra các thiết bị điện.
Vệ sinh hàng ngày khu vực sản xuất.
Những thiết bị điều khiển và giám sát luôn ở tình trạng tốt nhất.
Giảm thiểu các nguồn đánh lửa và nguy cơ phát ra tia lửa.
Trang bị bảo hộ và bố trí thoát hiểm hợp lý.
Ngăn chặn lập tức các đám cháy mới hình thành bằng thiết bị chữa cháy tại chỗ như

bình chữa cháy hoặc các họng cứu hỏa có sẵn.
Đảm bảo tắt điện ngoài giờ làm việc.
Thiết bị an toàn: trên hệ thống có các loại van an toàn, van đóng ngắt khẩn cấp, đầu

dò báo rò rĩ khí. Nếu có rò rĩ khí thì các đầu dò sẽ phát hiện và cảnh báo hệ thống, van
đóng ngắt khẩn cấp sẽ kích hoạt và đóng ngắt tức thời đảm bảo an toàn hệ thống.

Một số biện pháp khác:
Để đảm bảo nguồn nước dự phòng cho PCCC, cơ sở đã xây dựng 01 bể chữa cháy

(V = 57m3) để cấp nước khi có sự cố xảy ra.
Danh mục máy móc, thiết bị và dụng cụ dùng để PCCC được trình bày chi tiết tại

chương I của báo cáo này.
Đầu tư hệ thống PCCC, hệ thống cảnh báo tự động đảm bảo đúng quy định, thiết

lập các hệ thống báo cháy, đèn tín hiệu và thông tin tốt, các phương tiện và thiết bị chữa
cháy hiệu quả.

Trang bị đầy đủ trang thiết bị sẵn sàng ứng phó sự cố cháy nổ: cát chữa cháy, bình
CO2 và bình bột cầm tay tại các khu vực dễ phát sinh cháy nổ như khu vực chứa dầu DO
cho máy phát điện, khu vực lưu trữ CTNH, kho nguyên vật liệu, kho hóa chất,... để kịp
thời ngăn chặn khi có đám cháy nhỏ phát sinh.

Hệ thống chống sét đánh thẳng và nối đất được lắp đặt theo đúng thiết kế.
Có phương án PCCC và đội PCCC tại cơ sở, công nhân được phân công nhiệm vụ,

trách nhiệm khi có sự cố xảy ra.
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Tập huấn, đào tạo cho đội PCCC của cơ sở và diễn tập PCCC cho toàn bộ công
nhân trong nhà máy định kỳ 01 lần/năm.

Thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị PCCC, đến niên hạn thay mới phải lập kế
hoạch thay mới, tránh trường hợp khi có sự cố lại không sử dụng được.

Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và tuân thủ các quy định về PCCC của địa
phương nơi thực hiện cơ sở.

Hình 3.19. Sơ đồ ứng cứu khi có sự cố cháy nổ xảy ra
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Hình 3.20. Một số hình ảnh về biện pháp PCCC tại cơ sở
6.2. Sự cố hóa chất:

Để đảm bảo ứng phó sự cố rò rĩ, tràn đổ hóa chất, Công ty sẽ áp dụng và thực hiện
các biện pháp sau:

- Thực hiện đúng các quy định trong quy trình hành động phòng ngừa sự không
phù hợp - quy trình kiểm soát quá trình - quy trình xuất nhập vật tư, nguyên liệu thành
phẩm đã ban hành.

- Thực hiện huấn luyện định kỳ về an toàn lao động và xử lý môi trường.
- Sắp xếp kho hóa chất và phân xưởng gọn gàng.
- Thường xuyên kiểm tra số lượng và tình trạng bao bì tồn trữ của các loại vật tư

trong khu vực chịu trách nhiệm để phát hiện ngay, càng sớm càng tốt các hiện tượng có
thể gây hư, mục làm rò rỉ, rơi vãi hóa chất, vật tư.

- Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị ứng phó rò rĩ như máy hút bụi ướt
và khô, bao tải thùng.

Hành động ứng phó sự cố:
- Ngăn chặn ngay nguồn rơi vãi, rò rĩ (nếu có thể được): bịt lỗ rò, lỗ rách (bằng

giấy, băng keo, đất sét dẻo,...), xiết chặt nắp phuy, đổi ngược chiểu đứng của thùng phuy.
- Ngăn chặn việc phát tán rộng hóa chất ta môi trường xung quanh bằng đất sét, cát,

bao bố, dẫn dòng về bể chứa để xử lý.
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- Thu gom hóa chất rò rĩ, rơi vãi bằng bao tải, đất sét, cát, máy hút chất lỏng và
rắn,... chuyển đến nơi quy định.

- Xử lý mặt đất nơi rò rĩ, rơi vãi bằng dung dịch kiềm loãng 10% trong 05 đến 10
phút, sau đó mới rửa lại bằng nước, thu gom nước thải vào hồ, bể để xử lý.

- Tiến hành xử lý hóa chất rơi vãi theo quy định chung.
- Tùy theo quy mô và mức độ tác động đến môi trường mà lãnh đạo Công ty thực

hiện báo cáo với cơ quan chức năng bên ngoài.

Hình 3.21. Sơ đồ ứng cứu sự cố rò rĩ, tràn đổ hóa chất
6.3. Sự cố hệ thống xử lý nước thải:
6.3.1. Sự cố bể tự hoại:

Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu
thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu.

Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể
gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi
cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.

Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu. Định kỳ 02 lần/năm.
6.3.2. Sự cố vỡ đường ống dẫn nước:

Nếu đường ống nước thải bị vỡ, cơ sở sẽ tạm ngưng hoạt động sản xuất, báo cho
đơn vị có chức năng đến kiểm tra, sửa chữa và thay thế các phần ống bị hỏng.
6.3.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố:

Các thiết bị, công trình xử lý nước thải có thể bị hư hỏng trong quá trình hoạt động
làm giảm hiệu quả xử lý nước thải. Để phòng ngừa các sự cố liên quan đến hệ thống, cơ
sở đã áp dụng một số biện pháp như sau:

Phân công nhân viên phụ trách quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống xử lý nước
thải, nhân viên được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống xử lý.

Không vận hành vượt quá công suất thiết kế của hệ thống.



Báo cáo cấp giấy phép môi trường của cơ sở
“Nhà máy sản xuất giường, ghế sofa - công suất 100.000 sản phẩm/năm”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Accent Furniture Trang 91

Thường xuyên kiểm tra bơm nước thải, bơm bùn, máy thổi khí, bơm định lượng
hóa chất,... tiến hành sửa chữa hoặc thay mới các thiết bị hư hỏng.

Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các thiết bị của hệ thống theo hướng dẫn của đơn vị tư
vấn hoặc đơn vị thiết kế, lắp đặt hệ thống.

- Vệ sinh thiết bị: 03 tháng/lần.
- Thường xuyên kiểm tra và nạo vét cống rãnh thoát nước.
- Tra dầu/mỡ đúng chủng loại cho các motor/máy bơm: 06 tháng/lần.
- Kiểm tra các điểm đóng mở của các thiết bị điện để sửa chữa hoặc thay thế: 06

tháng/lần.
Khi xảy ra sự cố, phải khử trùng nước thải trước khi xả ra hệ thống nước chung và

báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng tại địa phương để thỏa thuận xả nước thải chưa
qua xử lý trong thời gian tiến hành khắc phục sự cố. Liên hệ với đơn vị tư vấn hoặc đơn
vị thiết kế, lắp đặt hệ thống đến kiểm tra các nguyên nhân và khắc phục sự cố trong thời
gian sớm nhất. Một số các sự cố dự kiến xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống:

Bảng 3.23. Phương án xử lý các sự cố của hệ thống xử lý nước thải

Stt Thiết bị Sự cố
Nguyên nhân

xảy ra sự cố
Phương án sửa chữa

1 Bơm nước thải

Bơm không đủ công suất Nghẹt cặn bên trong
bơm hoặc ống dẫn

Vệ sinh guồng bơm, các van và hệ
thống ống công trình

Bơm quá nóng hoặc có
tiếng kêu lạ

Bơm không hoạt động Kiểm tra các vị trí đóng mở của van
từ bơm

Trục bơm, ổ bi bị mòn
hoặc hư hỏng Thay thế trục bơm, ô bi đỡ

2 Bơm hóa chất

Đầu bơm không tốt

Ống hút gãy hoặc van 01
chiều bị hư hỏng Kiểm tra và sửa chữa nơi hư hỏng

Có các cặn thải rắn trong
hóa chất

Tách cặn trong hóa chất và cho bơm
hoạt động khi hóa chất tan hẳn trong
khi pha

Màng bơm bị hư hỏng Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế

Bơm quá nóng hoặc có
tiếng kêu lạ Hộp số điều chỉnh bị hư Kiểm tra, sữa chữa hoặc thay thế

3 Máy thổi khí Máy quá nóng hoặc có
tiếng kêu lạ

Áp suất máy thổi khí
thay đổi đột ngột, dây
đai bị gãy

Kiểm tra van phân phối khí, vệ sinh
lọc gió, thường xuyên bổ sung dầu
bôi trơn và thay thế định kỳ

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
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6.4. Sự cố hệ thống xử lý khí thải:
6.4.1. Sự cố vỡ đường ống dẫn khí:

Nếu đường ống dẫn khí thải bị vỡ, cơ sở sẽ tạm ngưng hoạt động sản xuất tại công
đoạn đó rồi báo cho đơn vị có chức năng đến kiểm tra, sửa chữa và thay thế các phần ống
bị hỏng.
6.4.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố:

Các thiết bị, công trình xử lý khí thải có thể bị hư hỏng trong quá trình hoạt động
làm giảm hiệu quả xử lý khí thải. Để phòng ngừa các sự cố liên quan đến hệ thống, cơ sở
đã áp dụng một số biện pháp như sau:

Phân công nhân viên phụ trách quản lý, giám sát hoạt động của hệ thống xử lý khí
thải, nhân viên được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống.

Không vận hành vượt quá công suất thiết kế của hệ thống.
Thường xuyên kiểm tra chụp hút, quạt hút và vật liệu hấp phụ,... để tiến hành sửa

chữa, thay mới các thiết bị hư hỏng hoặc bổ sung vật liệu hấp phụ khi than hoạt tính hết
khả năng hấp phụ.

Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các thiết bị của hệ thống theo hướng dẫn của đơn vị tư
vấn hoặc đơn vị thiết kế, lắp đặt hệ thống.

- Vệ sinh thiết bị: 03 tháng/lần.
- Thường xuyên kiểm tra và nạo vét cống rãnh thoát nước.
- Tra dầu/mỡ đúng chủng loại cho các motor: 06 tháng/lần.
- Kiểm tra các điểm đóng mở của các thiết bị điện để sửa chữa hoặc thay thế: 06

tháng/lần.
Luôn chuẩn bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như quạt hút, vật liệu hấp

phụ,... và các thiết bị, phụ tùng khác.
Trong trường hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử dụng thiết bị

dự phòng cho hệ thống đến khi khắc phục được sự cố.
Trong trường hợp không kiểm soát được hoặc không khắc phục được sự cố trong

thời gian ngắn, chủ cơ sở cần thông báo bằng văn bản hoặc cơ quan địa phương gần nhất
để kịp theo dõi và có kế hoạch xử lý tránh gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
6.5. Sự cố kho lưu trữ chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại trước tiên được thu gom, lưu trữ và dán nhãn phân loại để tạo
điều kiện thuận lợi trong quá trình vận chuyển xử lý. Chất thải nguy hại được lưu trữ tại
khu vực riêng biệt. Trong thời gian lưu trữ, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp cụ thể
nhằm đảm bảo an toàn.

Trong công tác thu gom, dán nhãn phân loại chất thải nguy hại:
- Thu gom: quá trình thu gom chất thải được thực hiện bởi công nhân sản xuất tại

dây chuyền phát sinh chất thải nguy hại. Thu gom và chuyển tới kho lưu trữ ngay khi
phát sinh. Lượng chất thải nguy hại được thu gom theo tính chất của từng loại chất thải,
tùy theo tính chất hóa học và trạng thái vật lý (rắn, lỏng,...) để có phương án thu gom
thích hợp. Việc thu gom cần hết sức chú ý tránh tràn đổ, rò rĩ hay gây cháy nổ.
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- Dán nhãn: trên các thùng chứa, bao chứa chất thải nguy hại được dán nhãn để đơn
vị thu gom dễ dàng trong công tác vận chuyển và bảo quản, đồng thời ghi rõ các hiệu
lệnh cảnh báo để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc do thiếu hiểu biết của công nhân hay
những người tiếp xúc. Mã số của chất thải và dấu hiệu cảnh báo phòng ngừa theo công
ước Basel EPA và TCVN 6707:2000.

Trong công tác lưu giữ chất thải nguy hại:
- Vị trí lưu giữ CTNH: nằm gần đường, tạo điều kiện thuận lợi cho xe ra vào vận

chuyển chất thải mang đi xử lý. Các thùng chứa chất thải nguy hại được đặt thẳng đứng,
thùng có nắp đậy.

- Nhân viên phụ trách phải được đào tạo về bảng dữ liệu an toàn của tất cả các chất
được lưu giữ và vận chuyển (theo tiêu chuẩn TCVN 5507:1991), nắm được các hướng
dẫn về công tác an toàn vệ sinh cũng như các hướng dẫn về biện pháp ứng cứu khi có sự
cố xảy ra.

- Bố trí chất thải trong kho: tuân thủ các quy định an toàn trong lưu trữ, có khoảng
trống giữa tường với các thùng lưu trữ chất thải, có lối đi lại bên trong để kiểm tra, chữa
cháy. Có rãnh thoát nước tránh tình trạng động vũng gây trơn trượt. Chất thải sắp xếp sao
cho không cản trở xe ra vào thu gom và các thiết bị ứng cứu khi có sự cố, chiều cao khối
lưu trữ không vượt quá 03m.

- Không để rác thông thường trong khu vực lưu trữ chất thải nguy hại.
Vận chuyển, thải bỏ và xử lý chất thải nguy hại: chất thải nguy hại sau khi thu gom

và lưu trữ sẽ được chuyển giao cho đơn vị chức năng theo định kỳ 03 tháng/lần hoặc có
thể thay đổi do khối lượng phát sinh nhiều hay ít. Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị
chức năng theo đúng quy định (thực hiện tái ký hoặc gia hạn hợp đồng khi hết hạn).
6.6. Sự cố tai nạn lao động:

Phòng ngừa tai nạn lao động:
Các biện pháp để bảo vệ an toàn lao động cho công nhân là không thể thiếu. Vì vậy

nhà máy phải quan tâm đến các yếu tố vi khí hậu nhằm đảm bảo môi trường lao động an
toàn và hợp vệ sinh cho công nhân như sau:

- Từng máy móc thiết bị có nội quy vận hành sử dụng an toàn, lập thành bảng gắn
tại vị trí hoạt động và thường xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm
tra để không xảy ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử dụng
an toàn thiết bị.

- Toàn bộ máy móc thiết bị sẽ được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch
để bảo đảm luôn ở tình trạng tốt.

- Cấm các hoạt động có khả năng gây cháy nổ trong khu vực sản xuất, treo bảng
cấm lửa, cấm hút thuốc tại những khu vực dễ cháy nổ. Về an toàn kỹ thuật điện: nhà
xưởng sẽ chú trọng công tác thực hiện các biện pháp an toàn kỹ thuật tại các bộ phận. Tất
cả các bộ phận đều có bảng nội quy an toàn kỹ thuật điện tại nơi làm việc, đảm bảo công
nhân phải tuân thủ đúng nội quy.

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động.
- Trang bị đầy đủ các phục trang cần thiết về an toàn lao động và hạn chế những

tác hại cho sức khỏe công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao động,
mũ, găng tay, ủng...
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- Sử dụng quạt thông gió để làm thoáng và mát cục bộ.
- Điều kiện về ánh sáng và tiếng ồn cũng cần được tuân thủ chặt chẽ.
- Trong những trường hợp sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực

tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần
thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng: địa chỉ liên hệ trong trường hợp
khẩn cấp như bệnh viện, cứu hỏa,...

- Lên kế hoạch ứng cứu sự cố cụ thể, trong đó xác định những vị trí có khả năng
xảy ra sự cố, bố trí nhân sự và trang thiết bị thông tin, địa chỉ cần liên hệ cần thiết,... khi
cần thiết, tổ chức các hành động cứu hộ ưu tiên là cứu người trước rồi mới đến tài sản.

Ứng phó tai nạn lao động:
Tất cả công nhân viên làm việc tại nhà máy đều được tập huấn các thao tác ứng cứu

khẩn cấp: thực hành cấp cứu y tế, vận hành an toàn các trang thiết bị, sử dụng thành thạo
các phương tiện thông tin, địa chỉ liên lạc khi có sự cố.

Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn hoặc chuyển người bị nạn đến các sơ sở
y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị nạn.

Công nhân viên làm việc tại nhà máy đều được trang bị các phương tiện phòng hộ
cá nhân gồm quần áo bảo hộ, găng tay, ủng,... khi có sự cố xảy ra, công nhân thực hiện
ứng cứu được trang bị mặt nạ phòng độc. Công nhân được huấn luyện sử dụng các
phương tiện này để thực hiện dễ dàng.
6.7. Sự cố giữa có sở với các công trình lân cận:

Nghiêm cấm việc sử dụng nguồn lửa hoặc nguồn nhiệt có thể gây hỏa hoạn bên
trong hoặc bên cạnh nhà kho, nhà xưởng làm cháy lan san các khu vực khác.

Lắp đặt thiết bị tự ngắt nguồn điện (aptomat) là điều rất cần thiết trong quy định về
PCCC tại nhà xưởng, đảm bảo độ an toàn cho hệ thống điện tổng và đối với từng thiết bị
tiêu thụ điện có công suất lớn.

Đầu tư hệ thống PCCC, hệ thống cảnh báo tự động đảm bảo đúng quy định. Thiết
lập các hệ thống báo cháy, đèn tín hiệu và thông tin tốt, các phương tiện và thiết bị chữa
cháy hiệu quả.
7. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác:

Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, khí đối lưu, tiểu phân:
Các yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, khí đối lưu, tiểu phân) trong khu

vực sản xuất của nhà máy sẽ ảnh hưởng đến năng suất sản xuất và sức khỏe của người lao
động. Nhà máy đã trang bị hệ thống thông gió bằng các quạt hút và máy điều hòa tại
xưởng sản xuất để cải thiện điều kiện vi khí hậu trong môi trường làm việc. Công nhân
làm việc trực tiếp cũng được trang bị các dụng cụ bảo hộ cá nhân như ủng, mang quần áo
đồng phục, quần áo bảo hộ, khẩu trang và nút bịt tai.

Tận dụng cây xanh để cải thiện môi trường không khí:
Một trong những biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường hiệu quả

lại không tốn kém chính là cây xanh.
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Cây xanh có thể hấp thu tốt bức xạ mặt trời, điều hòa các yếu tố vi khí hậu. Cây
xanh có khả năng hấp thu khói, bụi và nhiều hỗn hợp như khí SO2, Cl2, hợp chất chứa
nitơ, phospho, các yếu tố vi lượng độc hại khác như Pb, Cu, Fe,...

Cây xanh có khả năng hấp thu tiếng ồn một cách đáng kể. Có khả năng chống xói
mòn đất, làm sạch nguồn nước, lóc các chất độc hại.

Hệ thống chống sét:
Công ty đã lắp đặt hệ thống chống sét tại các điểm cao nhất của nhà máy.
Lắp đặt hệ thống thu sét, thu tĩnh điện tích tụ theo quy định. Trong đó, điện trở tiếp

đất xung kích ≤10Ω khi điện trở suất của đất <50.000 Ω.cm và điện trở tiếp đất xung kích
≥10Ω khi điện trở suất của đất >50.000 Ω.cm. Được kiểm tra định định kỳ 01 lần/năm.
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8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:
Cơ sở đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 338/QĐ-STNMT ngày 02/04/2021 của Sở Tài

nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, có một số điểm thay đổi so với ĐTM đã được phê duyệt, cụ thể như sau:
Bảng 3.24. Hạng mục đã điều chỉnh, thay đổi

so với hồ sơ môi trường đã duyệt

Stt Hạng mục
Phương án đề xuất

trong ĐTM

Phương án điều

chỉnh, thay đổi
Giải trình

1 Hệ thống xử lý
nước thải tập trung

Kích thước bể:

- Bể điều hòa: L x B x H = 3,0 x 2,0 x 3,0m

- Bể thiếu khí (anoxic): L x B x H = 3,0 x 1,0
x 3,0m

- Bể hiếu khí (aerotank): L x B x H = 3,0 x
3,0 x 3,0m

- Bể lắng SH: L x B x H = 1,5 x 1,5 x 3,0m

- Bể khử trùng: L x B x H = 1,5 x 0,5 x 3,0m

Kích thước bể:

- Trạm bơm: L x B x H = 0,8 x 0,8 x1,0m

- Bể điều hòa: L x B x H = 2,2 x 2,0 x 2,5m

- Bể thiếu khí (anoxic): L x B x H = 1,0 x 2,0 x 2,5m

- Bể hiếu khí (MBBR): L x B x H = 2,5 x 2,0 x 2,5m

- Bể lắng lamen: L x B x H = 1,2 x 2,0 x 2,5m

- Bể khử trùng: L x B x H = 0,6 x 0,8 x 2,5m

- Bể chứa bùn: L x B x H = 0,6 x 1,2 x 2,5m

Chủ cơ sở đã phối hợp với đơn vị tư
vấn tính toán lại hệ thống các bể xử lý
sao cho phù hợp với lưu lượng phát
sinh và đảm bảo hiệu quả xử lý

Sơ đồ công nghệ tóm tắt: NTSH → bể tự hoại
03 ngăn → bể anoxic → bể aerotank → bể
lắng sinh học → bể khử trùng → nguồn tiếp
nhận là cống thoát nước chung của khu vực,
nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN
40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9 và kf = 1,2)

Công suất: 40 m3/ngày đêm

Sơ đồ công nghệ tóm tắt: NTSH → bể tự hoại 03
ngăn → Trạm bơm → bể điều hòa → bể anoxic → bể
MBBR → bể lắng lamen → bể khử trùng → nguồn
tiếp nhận là cống thoát nước chung của khu vực,
nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN
40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9 và kf = 1,2)

Công suất: 40 m3/ngày đêm

Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
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CHƯƠNG IV
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:
A. Nội dung cấp phép xả nước thải:
1. Nguồn phát sinh nước thải:
Nguồn số 01: nước thải sinh hoạt từ các khu nhà vệ sinh (lưu lượng khoảng 30

m3/ngày đêm).
2. Dòng nước thải xả vào nguồn tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả

nước thải:
2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải:
Nước thải sau hệ thống xử lý đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (với kq =

0,9 và kf = 1,2) trước khi chảy về hố ga đấu nối với hệ thống cống thoát nước chung của
khu vực trên đường ĐT747.

2.2. Vị trí xả nước thải:
Hố ga đấu nối nước thải trước khi chảy về hệ thống cống thoát nước chung của khu

vực trên đường ĐT747 với tọa độ X = 1.220.362 và Y = 611.659 (theo hệ tọa độ VN2000,
kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30).

2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 40 m3/ngày đêm (đã bao gồm hệ số an toàn
k = 1,2).

2.3.1. Phương thức xả nước thải:
Nước thải sau xử lý của cơ sở được bơm theo đường ống PVC D140 chảy về hố ga

đấu nối của Công ty trước khi chảy vào hệ thống cống thoát nước chung của khu vực trên
đường ĐT747 (tận dụng độ dốc địa hình, cống thoát nước thải không chôn quá sâu).

2.3.2. Chế độ xả nước thải: liên tục (trong suốt thời gian nhà máy hoạt động).
2.3.3. Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải đảm bảo

yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp -
QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (với kq = 0,9 và kf = 1,2), cụ thể như sau:

Stt Chất ô nhiễm ĐVT
Giá trị giới

hạn cho phép

Tần suất quan

trắc định kỳ

Quan trắc tự động,

liên tục (nếu có)

1 pH - 6 - 9

03 tháng/lần
(theo đề xuất

của chủ cơ sở)

Không thuộc đối tượng
phải quan trắc tự động,
liên tục theo quy định
tại Điều 97 Nghị định

số 08/2022/NĐ-CP
ngày 10/01/2022 của

Chính phủ

2 TSS mg/l 54

3 BOD5 mg/l 32,4

4 COD mg/l 81

5 Tổng nitơ mg/l 21,6

6 Tổng phospho mg/l 4,32

7 Amoni mg/l 5,4
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8 Dầu mỡ khoáng mg/l 5,4

9 Coliform MPN/100ml 3.000

Trường hợp có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung
quy chuẩn hiện hành thì chủ cơ sở phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới.

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải:
1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan

trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có):
1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về

hệ thống xử lý nước thải:
1.1.1. Mạng lưới thu gom và thoát nước mưa:
Toàn bộ phần sân và đường nội bộ của cơ sở đều được bê tông hóa, có độ dốc cần

thiết để nước mưa thoát nhanh.
Khu vực sân bãi thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, không để vương vải rác thải

trong quá trình hoạt động. Hệ thống thu gom và thoát nước mưa được tách riêng với hệ
thống thu gom và thoát nước thải.

Nước mưa trên mái nhà được thu gom bằng hệ thống máng xối nhựa uPVC D90
(độ dốc i = 0,3%), các máng xối dẫn nước mưa thẳng xuống mặt đất trong khuôn viên cơ
sở cùng với nước mưa chảy tràn trên sân và đường nội bộ sẽ chảy vào mương thu gom
bằng bê tông (kết cấu mương hở, độ dốc i = 0,5%, kích thước B = 0,35 và sâu từ 0,4 -
1,0m) chạy dọc tường rào xung quanh nhà máy.

Nước mưa từ mương thu gom sẽ theo đường ống nhựa PVC D114 chảy vào cống
thoát nước chung của khu vực trên đường ĐT747. Khoảng cách từ điểm đấu nối cuối
cùng trong cơ sở đến cống thoát nước chung của khu vực khoảng 200m.

Thường xuyên nạo vét mương thoát nước mưa trước và trong mùa mưa, tránh tình
trạng ngập úng gây ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh.

Nước mưa được quy ước là nước sạch, nên không cần qua hệ thống xử lý được
phép xả thẳng vào cống thoát nước mưa chung của khu vực.

Cơ sở có 01 điểm thoát nước mưa vào cống thoát nước chung của khu vực trên
đường ĐT747 với tọa độ X = 1.220.375 và Y = 611.662 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh
tuyến trục 105045’, múi chiếu 30).

1.1.2. Mạng lưới thu gom và thoát nước thải:
Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn,

sau đó theo hệ thống ống nhựa PVC DN40 chảy về trạm bơm của hệ thống xử lý nước
thải tập trung để tiếp tục được xử lý trước khi xả thải ra môi trường.

Nước thải sau xử lý được bơm theo đường ống PVC D140 chảy vào hố ga đấu nối
(gần cổng bảo vệ, kích thước L x B x H = 0,8 x 0,5 x 0,8m) trước khi thoát vào cống
thoát nước chung của khu vực trên đường ĐT747. Khoảng cách từ hố ga đấu nối đến
cống thoát nước chung của khu vực khoảng 200m.
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Cơ sở có 01 điểm thoát nước thải từ hố ga đấu nối trước khi chảy vào cống thoát
nước chung của khu vực trên đường ĐT747 với tọa độ X = 1.220.362 và Y = 611.659
(theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30).

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải:
Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý nước thải: nước thải sinh hoạt → bể tự hoại 03

ngăn → trạm bơm → bể điều hòa → bể thiếu khí anoxic → bể hiếu khí MBBR → bể
lắng lamen → bể khử trùng → nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A
(với kq = 0,9 và kf = 1,2) → nguồn tiếp nhận nước thải.

Công suất thiết kế: 40 m3/ngày đêm.
Hóa chất, vật liệu sử dụng (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh thêm

chất ô nhiễm quy định tại mục A phần này): dinh dưỡng, Chlorine,...
1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:
Cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự

động, liên tục theo quy định tại Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:
Trang bị phương tiện, thiết bị dự phòng cho hệ thống để ứng phó, khắc phục sự cố

của hệ thống xử lý nước thải. Thường xuyên kiểm tra đường ống, công nghệ, thiết bị, kịp
thời khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc nghẽn.

Tuân thủ các yêu cầu về thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì và bảo
dưỡng hệ thống xử lý nước thải.

Định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng thoát
nước và lắng loại bỏ các chất bẩn.

Ngưng hoạt động nhà máy nếu hệ thống xử lý nước thải không có khả năng xử lý
nước thải đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải. Trong trường hợp này, đảm bảo lưu lượng
nước thải về hệ thống xử lý nước thải không vượt quá thời gian lưu của hệ thống. Đồng
thời thực hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân. Sau đó thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, khắc
phục sự cố liên quan đến hệ thống xử lý nước thải. Sau khi khắc phục sự cố, ổn định hoạt
động và ổn định chất lượng nước thải đầu ra sau hệ thống xử lý nước thải mới tiến hành
sản xuất bình thường trở lại.

Nước thải phát sinh tại Công ty sau khi xử lý đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT,
cột A (với kq = 0,9 và kf = 1,2). Nước thải sau đó chảy vào hệ thống cống thoát nước
chung của khu vực trên đường ĐT747. Trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến hoạt
động của hệ thống xử lý nước thải, Công ty phải thông báo và phối hợp với các cơ quan
chức năng tại địa phương, đơn vị có liên quan để xử lý nước thải phát sinh và tổ chức các
biện pháp khắc phục.

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:
2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm:
Thời gian bắt đầu từ tháng 01/2025 và kết thúc vào tháng 03/2025.
2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: hệ thống xử lý

nước thải tập trung của cơ sở, công suất 40 m3/ngày đêm.
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2.2.1. Vị trí lấy mẫu:
Nước thải đầu vào (tại bể điều hòa) của hệ thống xử lý nước thải.
Nước thải đầu ra (tại hố ga đấu nối) trước khi chảy vào hệ thống cống thoát nước

chung của khu vực trên đường ĐT747.
2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm:
Chất ô nhiễm cần giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, amoni, tổng nitơ, tổng phospho,

dầu mỡ khoáng, coliform.
Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (với kq = 0,9 và kf = 1,2) -

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
2.3. Tần suất lấy mẫu:
2.3.1. Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả:
Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện theo quy định tại khoản 05 Điều 21

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

2.3.2. Giai đoạn vận hành ổn định: bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03
ngày liên tiếp theo quy định tại khoản 05 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Bảo vệ môi trường.

Stt Vị trí lấy mẫu
Thời gian

lấy mẫu
Loại mẫu Chỉ tiêu

Quy chuẩn

so sánh

1 Nước thải đầu vào
(tại bể điều hòa)

01 mẫu/lần trong giai
đoạn vận hành ổn định Mẫu đơn pH, TSS, BOD5,

COD, tổng nitơ,
tổng phospho,
amoni, dầu mỡ

khoáng, coliform

QCVN
40:2011/BTNMT,

cột A (với kq =
0,9 và kf = 1,2)2 Nước thải đầu ra

(tại hố ga đấu nối)

01 mẫu/ngày trong 03
ngày liên tiếp của giai
đoạn vận hành ổn định

Mẫu đơn

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:
3.1. Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ họat động của cơ sở, bảo đảm

đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại mục A phần này trước
khi xả thải ra ngoài môi trường, không xả thải trực tiếp ra môi trường khi chưa qua xử lý.

3.2. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành công
trình xử lý nước thải.

3.3. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách
nhiệm các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP. Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường
này thì phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số
08/2022/NĐ-CP.

3.4. Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc khí thải và lập báo cáo kết quả vận hành
thử nghiệm công trình xử lý khí thải, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 10
ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải.
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3.5. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu
quả hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải của cơ sở. Xây dựng hố ga đấu nối
đúng quy định vào nguồn tiếp nhận nước thải là hệ thống cống thoát nước chung của khu
vực trên đường ĐT747.

3.6. Chủ cơ sở chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện thu gom, xử lý nước
thải trước khi xả thải ra môi trường.

3.7. Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ
sung quy chuẩn hiện hành thì Công ty phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới.

3.8. Chủ cơ sở có trách nhiệm vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải đồng
thời với quá trình vận hành thử nghiệm của toàn bộ công trình bảo vệ môi trường tại cơ
sở theo Giấy phép môi trường đã được cấp và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệmc
ác nội dung theo Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

3.9. Chủ cơ sở chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số
nào không đạt yêu cầu tại mục A phần này và phải dừng ngay việc xả nước thải để thực
hiện các biện pháp khắc phục.
2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải:

A. Nội dung cấp phép xả khí thải:
1. Nguồn phát sinh khí thải:
Nguồn số 01: bụi từ quá trình giao thông vận chuyển.
Nguồn số 02: bụi từ quá trình vận chuyển, lưu trữ nguyên liệu và sản phẩm.
Nguồn số 03: bụi phát sinh từ công đoạn cắt, cưa, khoan.
Nguồn số 04: bụi phát sinh từ công đoạn chà nhám.
Nguồn số 05: bụi phát sinh từ công đoạn cắt, may.
Nguồn số 06: hơi keo phát sinh từ công đoạn ghép gỗ, dán mút.
Nguồn số 07: mùi hôi phát sinh từ khu vực hệ thống xử lý nước thải tập trung.
Nguồn số 08: bụi, khí thải và mùi hôi từ các nguồn khác.
2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải:
2.1. Vị trí xả khí thải: thửa đất số 836, tờ bản đồ số 41, khu phố Bình Chánh,

phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Cụ thể như sau:
Dòng khí thải số 01: tương ứng với ống khói xả thải của HTXL bụi từ công đoạn

cắt cưa, khoan (nguồn số 03). Tọa độ vị trí xả thải X = 1.220.315 và Y = 611.515 (theo
hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30).

Dòng khí thải số 02: tương ứng với ống khói xả thải của HTXL bụi từ công đoạn
chà nhám (nguồn số 04). Tọa độ vị trí xả thải X = 1.220.329 và Y = 611.432 (theo hệ tọa
độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30).

Dòng khí thải số 03: tương ứng với ống khói xả thải của HTXL hơi keo từ công
đoạn ghép gỗ, dán mút (nguồn số 06). Tọa độ vị trí xả thải X = 1.220.374 và Y =
611.527 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30).

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 130.000 m3/h (tổng lưu lượng của 03 hệ
thống xử lý tại cơ sở).
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Dòng khí thải số 01: lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 60.000 m3/h.
Dòng khí thải số 02: lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 60.000 m3/h.
Dòng khí thải số 03: lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 10.000 m3/h.
2.2.1. Phương thức xả khí thải:
Đối với các công đoạn có phát sinh bụi, khí thải (tương ứng nguồn số 03, số 04 và

số 06) được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn quy định, sau đó thông qua ống khói xả khí
thải ra ngoài môi trường, xả thải liên tục (trong thời gian cơ sở hoạt động sản xuất).

2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ - QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (với kp = 1,0 và kv
= 1,0) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất
hữu cơ - QCVN 20:2009/BTNMT, cột B (với kp = 1,0 và kv = 1,0), cụ thể như sau:

Stt Chất ô nhiễm ĐVT

Giá trị giới hạn cho phép Tần suất

quan trắc

định kỳ

Quan trắc

tự động, liên tục

(nếu có)
QCVN

19:2009/BTNMT
QCVN

20:2009/BTNMT

I Dòng khí thải số 01 và số 02

03 tháng/lần
(theo đề xuất

của chủ cơ sở)

Không thuộc đối
tượng phải quan trắc

tự động, liên tục
theo quy định tại

Điều 98 Nghị định
số 08/2022/NĐ-CP

ngày 10/01/2022 của
Chính phủ

1 Lưu lượng - - -

2 Bụi tổng mg/Nm3 200 -

II Dòng khí thải số 03

1 Lưu lượng - - -

2 Styren mg/Nm3 - 100

Trường hợp có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung
quy chuẩn hiện hành thì Chủ dự án phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới.

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải:
1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc

khí thải tự động, liên tục (nếu có):
1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về

hệ thống xử lý bụi, khí thải:
Nguồn số 01 và số 02: áp dụng các biện pháp thông thoáng nhà xưởng, xung quanh

nhà máy trồng nhiều cây xanh, nước nước rửa đường thường xuyên, dọn dẹp vệ sinh
hàng ngày,...

Nguồn số 03: bụi phát sinh được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả vào
môi trường thông qua ống khói xả thải có đường kính D300, chiều cao H = 06m.

Nguồn số 04: bụi thải phát sinh được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả
vào môi trường thông qua ống khói xả thải có đường kính D600, chiều cao H = 08m.
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Nguồn số 05: trên các máy may được lắp đặt thêm các bộ phận hút và thu gom bụi
vải với kích thước nhỏ gọn, định kỳ vào cuối ngày, công nhân thực hiện vệ sinh và mang
bụi vải vào kho CTRCNTT để lưu trữ và quản lý theo đúng quy định.

Nguồn số 06: hơi keo phát sinh được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả
vào môi trường thông qua ống khói xả thải có đường kính D300, chiều cao H = 12m.

Nguồn số 07 và số 08: bố trí các khu vực này cách xa khu vực văn phòng và nhà
xưởng, định kỳ nạo vét khơi thông đường ống, bổ sung chế phẩm sinh học để khử trùng,
khử mùi, xung quanh nhà máy trồng nhiều cây xanh,...

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải:
1.2.1. Hệ thống xử lý bụi từ công đoạn cắt, cưa, khoan:
Tóm tắt quy trình công nghệ: bụi gỗ → chụp hút + hệ thống ống dẫn → quạt hút →

hệ thống lọc bụi cyclone → QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (với kp = 1,0 và kv = 1,0).
Công suất thiết kế: 60.000 m3/h.
Hóa chất, vật liệu sử dụng (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh thêm

chất ô nhiễm quy định tại mục A phần này): không có.
1.2.2. Hệ thống xử lý bụi từ công đoạn chà nhám:
Tóm tắt quy trình công nghệ: bụi gỗ → chụp hút + hệ thống ống dẫn → quạt hút →

thiết bị lọc bụi tay áo → QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (với kp = 1,0 và kv = 1,0).
Công suất thiết kế: 60.000 m3/h.
Hóa chất, vật liệu sử dụng (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh thêm

chất ô nhiễm quy định tại mục A phần này): không có.
1.2.3. Hệ thống xử lý hơi keo từ công đoạn ghép gỗ, dán mút:
Tóm tắt quy trình công nghệ: hơi keo → chụp hút + hệ thống ống dẫn → quạt hút

→ tháp hấp phụ → QCVN 20:2009/BTNMT, cột B (với kp = 1,0 và kv = 1,0).
Công suất thiết kế: 10.000 m3/h.
Hóa chất, vật liệu sử dụng (hoặc các hóa chất tương đương không phát sinh thêm

chất ô nhiễm quy định tại mục A phần này): than hoạt tính.
1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục:
Cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự

động, liên tục theo quy định tại Điều 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:
Đảm bảo vận hành theo đúng kỹ thuật của nhà cung cấp. Tuân thủ các yêu cầu về

thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì và bảo dưỡng hệ thống xử lý bụi và khí
thải tại cơ sở.

Thường xuyên kiểm tra hoạt động của thiết bị, ống dẫn, kiểm tra việc rò rỉ và khắc
phục sửa chữa, thay thế đường ống nếu có hư hỏng. Trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ
thống thông gió, quạt hút, ống dẫn để kịp thời thay thể nếu hư hỏng và có kế hoạch xử lý
kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống.
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Ngưng hoạt động nhà máy nếu hệ thống xử lý khí thải không có khả năng xử lý khí
thải đạt tiêu chuẩn. Đồng thời thực hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân. Sau đó thực
hiện bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục sự cố liên quan đến hệ thống xử lý khí thải. Sau khi
khắc phục sự cố, ổn định hoạt động và ổn định chất lượng khí thải đầu ra sau hệ thống xử
lý mới tiến hành sản xuất bình thường trở lại.

Khí thải phát sinh tại Công ty sau khi xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT,
cột B (với kp = 1,0 và kv = 1,0) và QCVN 20:2009/BTNMT, cột B (với kp = 1,0 và kv =
1,0). Trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến hoạt động của hệ thống xử lý khí thải,
Công ty phải thông báo và phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương, đơn vị có
liên quan để xử lý khí thải phát sinh và tổ chức các biện pháp khắc phục.

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:
2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm:
Thời gian bắt đầu từ tháng 01/2025 và kết thúc vào tháng 03/2025.
2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm:

Stt Hạng mục công trình Công suất thiết kế

1 Hệ thống xử lý bụi từ công đoạn cắt, cưa, khoan 60.000 m3/h

2 Hệ thống xử lý bụi từ công đoạn chà nhám 60.000 m3/h

3 Hệ thống xử lý hơi keo từ công đoạn ghép gỗ, dán mút 10.000 m3/h

2.2.1. Vị trí lẫy mẫu:
Theo vị trí được cấp phép tại mục A phần này.
2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm:
Thực hiện theo nội dung được cấp phép tại mục A phần này.
2.3. Tần suất lấy mẫu:
2.3.1. Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả:
Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện theo quy định tại khoản 05 Điều 21

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

2.3.2. Giai đoạn vận hành ổn định: bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03
ngày liên tiếp theo quy định tại khoản 05 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật Bảo vệ môi trường.

Stt Vị trí lấy mẫu
Thời gian

lấy mẫu
Loại mẫu Chỉ tiêu

Quy chuẩn

so sánh

1
Tại vị trí đầu ra (ống
khói) của HTXL bụi từ
công đoạn cắt, cưa, khoan

01 mẫu/ngày trong 03
ngày liên tiếp của giai
đoạn vận hành ổn định

Mẫu đơn
Lưu lượng,

bụi tổng

QCVN
19:2009/BTNMT,

cột B (với kp = 1,0 và
kv = 1,0)
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2
Tại vị trí đầu ra (ống
khói) của HTXL bụi từ
công đoạn chà nhám

01 mẫu/ngày trong 03
ngày liên tiếp của giai
đoạn vận hành ổn định

Mẫu đơn
Lưu lượng,

bụi tổng

QCVN
19:2009/BTNMT,

cột B (với kp = 1,0 và
kv = 1,0)

3

Tại vị trí đầu ra (ống
khói) của HTXL hơi hóa
chất từ công đoạn ghép
gỗ, dán mút

01 mẫu/ngày trong 03
ngày liên tiếp của giai
đoạn vận hành ổn định

Mẫu đơn
Lưu lượng,

styren

QCVN
20:2009/BTNMT,

cột B (với kp = 1,0 và
kv = 1,0)

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:
3.1. Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy

định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại mục A phần này trước khi thải ra
ngoài môi trường.

3.2. Bố trí sàn thao tác đảm bảo an toàn tại vị trí lấy mẫu sau hệ thống xử lý khí thải
theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.

3.3. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử
nghiệm công trình xử lý khí thải.

3.4. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách
nhiệm các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP. Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường
này thì phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số
08/2022/NĐ-CP.

3.5. Tổng hợp, đánh giá số liệu quan trắc khí thải và lập báo cáo kết quả vận hành
thử nghiệm công trình xử lý khí thải, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 10
ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải.

3.6. Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị để thường xuyên vận hành hiệu quả hệ
thống, công trình thu gom, xử lý khí thải.

3.7. Chủ cơ sở chịu hoàn toàn trách nhiệm khi xả khí thải không đảm bảo các yêu
cầu tại Giấy phép này ra môi trường.

3.8. Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ
sung quy chuẩn hiện hành thì Công ty phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới.

3.9. Tuân thủ đúng các quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày
10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và
Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

3.10. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu
cầu quy định tại mục A phần này và phải dừng ngay việc xả khí thải để thực hiện các
biện pháp khắc phục.

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:
A. Nội dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung:



Báo cáo cấp giấy phép môi trường của cơ sở
“Nhà máy sản xuất giường, ghế sofa - công suất 100.000 sản phẩm/năm”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Accent Furniture Trang 106

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung:
Nguồn số 01: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy cắt gỗ.
Nguồn số 02: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy chà nhám.
Nguồn số 03: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy khoan.
Nguồn số 04: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy lọng.
Nguồn số 05: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy dập.
Nguồn số 06: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy điêu khắc hoa văn

trên gỗ (máy CNC).
Nguồn số 07: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của các máy cắt vải, máy

may công nghiệp và máy vắt sổ.
Nguồn số 08: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của các quạt hút thông gió.
Nguồn số 09: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của hệ thống xử lý nước thải.
Nguồn số 10: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của hệ thống xử lý bụi từ

công đoạn cắt, cưa, khoan.
Nguồn số 11: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của hệ thống xử lý bụi từ

công đoạn chà nhám.
Nguồn số 12: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của hệ thống xử lý hơi keo từ

công đoạn ghép gỗ, dán mút.
2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:

Stt Vị trí phát sinh

Tọa độ (theo hệ tọa độ VN2000,

kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30)

X Y

1 Nguồn số 01 1.220.356 611.285

2 Nguồn số 02 1.220.306 611.617

3 Nguồn số 03 1.220.517 611.140

4 Nguồn số 04 1.220.875 611.328

5 Nguồn số 05 1.220.556 611.783

6 Nguồn số 06 1.220.862 611.818

7 Nguồn số 07 1.220.525 611.942

8 Nguồn số 08 1.220.342 611.646

9 Nguồn số 09 1.220.895 611.759

10 Nguồn số 10 1.220.167 611.344

11 Nguồn số 11 1.220.296 611.582
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12 Nguồn số 12 1.220.701 611.451

3. Tiếng ồn, độ rung: phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - QCVN 26:2010/BTNMT và Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về độ rung - QCVN 27:2010/BTNMT, cụ thể như sau:

3.1. Tiếng ồn:

Từ 06 - 21 giờ

(dBA)

Từ 21 - 06 giờ

(dBA)

Tần suất quan

trắc định kỳ
Ghi chú

70 55 -
Tất cả các điểm ngoài sát hàng rào

nhà máy (khu vực thông thường)

Trường hợp có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung
quy chuẩn hiện hành thì chủ dự án đầu tư phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới.

3.2. Độ rung:

Thời gian áp dụng trong ngày và

mức độ gia tốc độ rung cho phép, dB Tần suất quan

trắc định kỳ
Ghi chú

Từ 06 - 21 giờ Từ 2 - 06 giờ

70 60 -
Tất cả các điểm ngoài sát hàng rào

nhà máy (khu vực thông thường)

Trường hợp có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ sung
quy chuẩn hiện hành thì chủ dự án đầu tư phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn mới.

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung:
1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:
Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị; thường xuyên kiểm tra và

bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc
thay mới các máy móc bộ phận hoặc thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và giảm bớt
tiếng ồn trong các khu vực sản xuất.

Bố trí các máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh
trường hợp các máy gây ồn cao cùng hoạt động và trong cùng một khu vực sẽ gây cộng
hưởng ồn, làm tăng độ ồn.

Trang bị tai nghe chống ồn cho các công nhân làm việc tại các khu vực phát ra
tiếng ồn lớn.

Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, dùng các biện pháp sử
dụng xe nâng để bốc dỡ, hạn chế nhập nguyên liệu vào những thời điểm có nhiều công
nhân hoạt động.

Tất cả máy móc, thiết bị sản xuất đế đúc móng đủ khối lượng, tăng chiều sâu của
móng, lắp đặt giá đỡ máy bằng cao su hoặc bê tông và lắp đặt hệ thống giảm ồn.

Đảm bảo mật độ diện tích trồng cây xanh trong khu vực nhà máy đạt tối thiểu 20%
diện tích dự án để giảm lan truyền tiếng ồn.
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2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:
2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm

trong giới hạn cho phép quy định tại mục A phần này.
2.2. Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay dầu bôi trơn.
2.3. Tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn,

QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung và các quy chuẩn môi
trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường
trong quá trình vận hành.

2.4. Tuân thủ đúng các quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông
tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
4. Nội dung đề nghị cấp phép yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó
sự cố môi trường:

A. Quản lý chất thải:
1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh:
1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên:

Stt Tên chất thải Trạng thái Mã CTNH
Khối lượng

(kg/năm)

1 Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là
chất thải nguy hại) thải rắn 18 01 03 50

2 Bao bì cứng bằng kim loại (bao gồm cả bình
chứa áp suất đảm bảo rỗng hoàn toàn) thải rắn 18 01 02 50

3 Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là chất
thải nguy hại) thải rắn 18 01 01 40

4
Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu
lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải
bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại

rắn 18 02 01 80

5 Bóng đèn huỳnh quang thải và các các loại
thủy tinh hoạt tính thải rắn 16 01 06 20

6 Hộp chứa mực in (loại có các thành phần nguy
hại trong nguyên liệu sản xuất mực) thải rắn 16 01 09 30

7 Than hoạt tính sau xử lý thải rắn 12 01 04 5.000

8 Pin, ắc quy, chì thải rắn 19 06 01 20

9 Keo thải rắn 08 03 01 300

10 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải lỏng 17 02 03 60

Tổng cộng 5.650
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1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh:

Stt Nhóm chất thải Mã chất thải
Khối lượng đề

nghị cấp phép (kg/năm)

1 Bao bì, giấy văn phòng, thùng carton 18 01 05 1.500

2 Gỗ phế phẩm từ công đoạn cưa, cắt

09 01 03

85.000

3 Mùn cưa, bụi gỗ phát sinh từ công
đoạn chà nhám, khoan lỗ 55.000

4 Giấy nhám thải - 5.000

5 Bụi gỗ từ các hệ thống xử lý khí thải - 1.500

6 Ngũ kim, vải, mút không dính thành
phần nguy hại 11 04 03 60.000

Tổng cộng 208.000

1.3. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh:

Stt Nhóm chất thải
Khối lượng đề nghị

cấp phép (kg/năm)

1

Chất thải rắn sinh hoạt (chủ yếu là thực phẩm - thức ăn thừa,
bao bì đựng thức ăn hoặc đồ uống như hộp xốp, ly nhựa
đựng cafe, hộp sữa tươi, đũa tre, ống hút, muỗng nhựa, vỏ
trái cây, giấy vụn, lon nước giải khát, túi nylon,...

50.000

Tổng cộng 50.000

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất
thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại:

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:
2.1.1. Thiết bị lưu chứa:
Bố trí các thùng phuy sắt (10 thùng), bao PP chống thấm (15 bao loại 50kg) và

pallet gỗ để kê và đựng chất thải, có dán mã số CTNH lên thùng.
2.1.2. Kho lưu chứa:
Diện tích kho: 15m2 (kích thước L x B = 6,0 x 2,5mm và cao 3,0m), kho được bố trí

phía sau nhà xưởng 01.
Thiết kế, cấu tạo kho lưu chứa: vách tole 04 phía, nền được bê tông hóa, không bị

thẩm thấu và có mái tole che mưa nắng theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày
10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trên mỗi thùng chứa đều được dán mã
theo từng loại chất thải nguy hại, có trang bị vật liệu hấp thụ và các thiết bị phòng cháy
chữa cháy tại chỗ, bên ngoài có dán biển cảnh báo nguy hại.

Biện pháp xử lý: dự kiến CTNH được thu gom 03 tháng/lần hoặc có thể thay đổi do
khối lượng phát sinh nhiều hay ít. Cơ sở đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi



Báo cáo cấp giấy phép môi trường của cơ sở
“Nhà máy sản xuất giường, ghế sofa - công suất 100.000 sản phẩm/năm”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Accent Furniture Trang 110

trường Tân Thiên Thiên để thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định
(theo hợp đồng số 479/2024/HĐKT/TTN-TM ngày 03/07/2024) và thực hiện tái ký khi
hợp đồng hết hiệu lực.

Tọa độ giám sát khu vực lưu chứa CTNH: X = 1.220.283 và Y = 611.617 (theo hệ
tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30).

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ CTRCNTT:
2.2.1. Thiết bị lưu chứa:
Cơ sở đã trang bị các pallet gỗ và bao bì PP chống thấm để lưu trữ chất thải.
2.2.2. Kho lưu chứa:
Diện tích: 50m2 (kích thước L x B = 10 x 05m và cao 3,5m). Kho được bố trí phía

sau nhà xưởng 01.
Thiết kế, cấu tạo kho lưu chứa: nền được bê tông hóa, không bị thẩm thấu và có

mái tôn che mưa nắng theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày
10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường. Bên ngoài có dán biển cảnh báo, có công nhân thực hiện phân
loại chất thải mỗi ngày.

Biện pháp xử lý: dự kiến CTRCNTT được thu gom 03 tháng/lần hoặc có thể thay
đổi do khối lượng phát sinh nhiều hay ít. Cơ sở đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV
TM DV Môi trường D.C Việt Nam thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng
quy định (theo hợp đồng số 02-2024/HDTG ngày 05/10/2024).

Tọa độ giám sát khu vực lưu chứa CTRCNTT: X = 1.220.277 và Y = 611.642 (theo
hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30).

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:
2.3.1. Thiết bị lưu chứa:
Cơ sở có 02 khu vực tập trung chất thải rắn sinh hoạt được phân bổ tại mỗi nhà

xưởng, được bố trí ngoài trời, có đường đi thông thoáng thuận tiện cho đơn vị chức năng
thu gom, vận chuyển.

- Nhà xưởng 01: cơ sở đã trang bị 07 thùng chứa loại 200 lít, có nắp đậy để lưu trữ
rác thải.

- Nhà xưởng 02: cơ sở đã trang bị 03 thùng chứa loại 200 lít, có nắp đậy để lưu trữ
rác thải.

Dọc các đường nội bộ và khu vực nhà vệ sinh công nhân, cơ sở đã trang bị 06 thùng
chứa loại 120 lít, có nắp đậy để lưu trữ rác thải. Tại nhà vệ sinh văn phòng, cơ sở đã trang
bị 01 thùng chứa loại 60 lít, có nắp đậy để lưu trữ rác thải.

2.3.2. Kho lưu chứa:
Diện tích:
- Nhà xưởng 01: có diện tích 02m2 đặt gần cổng bảo vệ.
- Nhà xưởng 02: có diện tích 02m2 đặt tại nhà xưởng 02.
Thiết kế, cấu tạo khu vực tập trung CTRSH: bố trí ngoài trời, nền được bê tông hóa.
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Biện pháp xử lý:
- Thực hiện phân loại rác tại nguồn.
- Vào cuối ngày, công nhân vệ sinh sẽ thu gom toàn bộ chất thải về khu vực tập

trung. Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom định kỳ 01 ngày/lần, do đơn vị có chức năng
thực hiện (cơ sở đã ký hợp đồng thu gom CTRSH với Công ty TNHH MTV Lộc Phát
Xanh theo hợp đồng không số ngày 01/10/2024) và thực hiện tái ký khi hợp đồng hết
hiệu lực. Số lượng thùng rác tại điểm tập kết đảm bảo chứa đủ lượng rác sinh hoạt trong
ngày mà không để tràn ra ngoài. Thùng chứa có nắp đậy, không bị hư hỏng, rò rỉ làm đổ
chất thải ra ngoài và không để nước mưa rơi vào.

Tọa độ giám sát khu vực lưu chứa CTRSH:
- Nhà xưởng 01: X = 1.220.382 và Y = 611.665 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh

tuyến trục 105045’, múi chiếu 30).
- Nhà xưởng 02: X = 1.220.400 và Y = 611.525 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh

tuyến trục 105045’, múi chiếu 30).
B. Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường:
Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất: thiết kế nhà kho chứa hóa chất

theo TCVN 5507:2002 và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 28/12/2017 của Chính
phủ về hướng dẫn Luật Hóa chất. Trường hợp rơi, ngã thiết bị chứa hóa chất nhưng
không tràn đổ hóa chất ra môi trường. Sử dụng xe nâng hàng để tiếp tục di chuyển kiện
hàng hóa chất đến vị trí chất xếp, sử dụng (kiểm tra lại chất lượng thiết bị chứa trước khi
chất xếp). Trường hợp tràn đổ, rò rỉ hóa chất: thông tin ngay cho mọi người xung quanh
được biết sự cố, cách ly khu vực có hóa chất bị rò rỉ bằng các biển cảnh báo, người cảnh
giới cách ly càng xa càng tốt, nhân viên và đội ứng phó sự cố có mặt tại hiện trường
nhanh chóng trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, sử dụng các vật liệu thấm hút (giẻ lau nếu
tràn đổ ít hay dùng cát nếu tràn đổ nhiều) hoặc dụng cụ xúc đổ để thu gom hóa chất tràn
đổ, lưu chứa vào thùng phuy rỗng và lưu giữ tại kho chứa chất thải nguy hại chờ mang đi
xử lý theo quy định, sử dụng phương tiện xe nâng di chuyển thiết bị chứa hóa chất bị vỡ,
tràn đổ đển lưu kho chứa chất thải nguy hại, áp dụng các phương án phòng ngừa và ứng
phó sự cố hóa chất được duyệt theo quy định khác.

Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó
sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố theo
quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 của Luật Bảo vệ môi trường.

Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố bể tự hoại: thường xuyên theo dõi hoạt
động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm
cầu, định kỳ châm chế phẩm sinh học EM vào bể tự hoại để khử trùng, khử mùi.

Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải: tuân thủ các yêu
cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý nước thải, định kỳ bảo trì, bảo
dưỡng hoặc thay thế thiết bị khi bị hư hỏng. Tiến hành hút bùn khi bể chứa bùn đầy.

Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý bụi, khí thải: tuân thủ các
yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý bụi, khí thải, định kỳ bảo
trì, bảo dưỡng hoặc thay thế thiết bị khi bị hư hỏng.

Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khu lưu chứa chất thải rắn sinh
hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: cơ sở chỉ có 01 kho lưu
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trữ chất thải tập trung, tuy nhiên có vách ngăn cho từng loại chất thải để hạn chế khả
năng tương tác giữa các loại chất thải dẫn đến xảy ra sự cố cháy nổ, bên ngoài nhà kho
được trang bị các biển cảnh báo theo đúng quy định.

Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đường ống thoát nước: không xây dựng
các công trình trên đường ống dẫn nước, thường xuyên kiểm tra và bảo trì các mối van,
van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo an toàn và đạt độ bề, độ kín khít của tất
cả các tuyến ống.

Công tác phòng cháy và chữa cháy: cơ sở đã lắp đặt hệ thống tự động, ngăn cháy và
phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm của nhà xưởng,
đảm bảo chất lượng và hoạt động theo phương án được cấp thẩm quyền phê duyệt và các
tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy.
5. Nội dung đề nghị cấp phép yêu cầu khác về bảo vệ môi trường:

A. Yêu cầu về cải tạo, phục hồi môi trường:
Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường.
B. Yêu cầu về bồi hoàn đa dạng sinh học:
Cơ sở không thược đối tượng phải bồi hoàn đa dạng sinh học.
C. Các nội dung chủ cơ sở tiếp tục thực hiện theo quyết định phê duyệt kết quả

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc văn bản tương đương với
quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường):

Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động, đảm bảo các yêu cầu về
vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Giảm thiểu chất thải rắn phát sinh thông qua việc áp dụng các giải pháp tăng hiệu
quả sản xuất.

Thực hiện trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo lộ trình
quy định tại Điều 53 Nghị định số 08/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.

Thực hiện trách nhiệm mua bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sự cố môi
trường theo quy định của pháp luật.

Tuân thủ các quy định về an toàn hóa chất, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp,
phòng chống cháy nổ và các quy phạm kỹ thuật, quy định khác có liên quan, bố trí nhân
sự thực hiện công tác quản lý môi trường trong quá trình thực hiện cơ sở.

Thực hiện các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, an
toàn hóa chất, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ đối với cán bộ, công nhân viên làm
việc tại nhà xưởng.

Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công trình bảo vệ
môi trường của cơ sở được duy trì vận hành hiệu quả và các chương trình quan trắc, giám
sát môi trường được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thông báo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở về Sở
Tài nguyên và Môi trường trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm để
được kiểm tra, giám sát theo quy định. Lập sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông
tin của quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải. Tổng hợp, đánh giá số
liệu quan trắc chất thải, phân định chất thải và lập báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm
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công trình xử lý chất thải về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 10 ngày kể từ
ngày kết thúc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.

Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công
nghiệp thông thường, chất thải nguy hại theo đúng quy định.

Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, biện pháp
bảo vệ môi trường theo nội dung được cấp phép, số liệu giám sát phải được cập nhật và
lưu giữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra.

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm theo quy định tại mẫu số
05.A Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kỳ báo cáo được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày
31/12 của năm báo cáo và gửi báo cáo đến Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày
15/01 của năm tiếp theo.
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CHƯƠNG V
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải:
Bảng 5.1. Thống kê vị trí và thời gian quan trắc định kỳ đối với nước thải

Stt Ký hiệu mẫu Vị trí lấy mẫu
Thời gian

lấy mẫu
Quy chuẩn so sánh

1
NT1A Nước thải trước xử lý

07/06/2022

QCVN 40:2011/BTNMT,
cột A

NT1B Nước thải hố ga đấu nối

2
NT2A Nước thải trước xử lý

08/12/2022
NT2B Nước thải hố ga đấu nối

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
Bảng 5.2. Kết quả quan trắc môi trường nước thải năm 2020

Stt Thông số ĐVT
Kết quả QCVN

40:2011/BTNMT, cột ANT1A NT1B NT2A NT2B

1 pH - 7,52 6,82 7,33 6,18 6 - 9

2 TSS mg/l 105 40 95 33 54

3 COD mg/l 853 69 714 62 81

4 BOD5 mg/l 405 28 305 25 32,4

5 Tổng N mg/l 34,2 6,93 31,5 4,97 21,6

6 Tổng P mg/l 13,5 3,16 12,7 2,05 4,32

7 Coliform MPN/100ml 13.000 2.700 12.000 2.600 3.000

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
Nhận xét: qua kết quả quan trắc môi trường nước thải từ các bảng 5.2 cho thấy,

nước thải sau hệ thống xử lý nước thải của cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu đạt QCVN
40:2011/BTNMT, cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải:

Bảng 5.3. Thống kê vị trí và thời gian quan trắc định kỳ đối với khí thải

Stt Ký hiệu mẫu Vị trí lấy mẫu
Thời gian

lấy mẫu
Quy chuẩn so sánh

1 KT1A Ống khói xả thải của HTXLKT
công đoạn cưa, cắt, khoan gỗ 07/06/2022

QCVN 19:2009/BTNMT,

cột B (với kp = 01 và kv = 01)



Báo cáo cấp giấy phép môi trường của cơ sở
“Nhà máy sản xuất giường, ghế sofa - công suất 100.000 sản phẩm/năm”

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Accent Furniture Trang 115

KT1B Ống khói xả thải của HTXLKT
công đoạn chà nhám

QCVN 19:2009/BTNMT,

cột B (với kp = 01 và kv = 01)

KT1C Ống khói xả thải của HTXLKT
công đoạn ghép gỗ, dán mút

QCVN 20:2009/BTNMT,

cột B (với kp = 01 và kv = 01)

2

KT2A Ống khói xả thải của HTXLKT
công đoạn cưa, cắt, khoan gỗ

08/12/2022

QCVN 19:2009/BTNMT,

cột B (với kp = 01 và kv = 01)

KT2B Ống khói xả thải của HTXLKT
công đoạn chà nhám

QCVN 19:2009/BTNMT,

cột B (với kp = 01 và kv = 01)

KT2C Ống khói xả thải của HTXLKT
công đoạn ghép gỗ, dán mút

QCVN 20:2009/BTNMT,

cột B (với kp = 01 và kv = 01)

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
Bảng 5.4. Kết quả quan trắc môi trường khí thải năm 2022

Thông số

Vị trí lấy mẫu

Kết quả (07/06/2022) Kết quả (08/12/2022)

Bụi

(mg/Nm3)

Lưu lượng

(m3/h)

Styren

(mg/Nm3)

Bụi

(mg/Nm3)

Lưu lượng

(m3/h)

Styren

(mg/Nm3)

Cưa, cắt, khoan gỗ 49 <20.000 - 50 <20.000 -

Chà nhám 37 <20.000 - 42 <20.000 -

Ghép gỗ, dán mút - <20.000 5,94 - <20.000 4,68

QCVN
19:2009/BTNMT 200 - - 200 - -

QCVN
20:2009/BTNMT - - 870 - - 870

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
Nhận xét: qua kết quả quan trắc môi trường khí thải từ bảng 5.4 cho thấy, khí thải

sau hệ thống xử lý của cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và một số chất vô cơ và
QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với
bụi và một số chất hữu cơ.
3. Kết quả quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo (đối với cơ sở không
thực hiện quan trắc chất thải theo quy định):

Cơ sở không thuốc đối tượng phải quan trắc môi trường trong quá trình lập báo cáo.
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CHƯƠNG VI
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở, chủ cơ sở tự rà soát và đề
xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và chương trình quan trắc
môi trường trong giai đoạn hoạt động, cụ thể như sau:
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải:
1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

Hạng mục công trình xử lý chất thải thực hiện vận hành thử nghiệm:
Bảng 6.1. Hạng mục công trình vận hành thử nghiệm

Stt Hạng mục
Thời gian VHTN

Công suất xử lý
Bắt đầu Kết thúc

1 Hệ thống xử lý nước thải tập
trung của cơ sở 01/2025 03/2025 40 m3/ngày đêm

2 Hệ thống xử lý khí thải công
đoạn cưa, cắt, khoan 01/2025 03/2025 60.000 m3/h

3 Hệ thống xử lý khí thải công
đoạn chà nhám 01/2025 03/2025 60.000 m3/h

4 Hệ thống xử lý hơi keo công
đoạn ghép gỗ, dán mút 01/2025 03/2025 10.000 m3/h

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết
bị xử lý chất thải:

Cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại Cột 03 Phụ lục 02 ban hành kèm theo
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, do đó không thực hiện quan trắc chất
thải theo quy định tại khoản 01, 02 và 03 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNTM ngày
10/01/2022.

Việc quan trắc chất thải được chủ cơ sở - Công ty TNHH Accent Furniture tự đề
xuất theo quy định tại khoản 05 Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNTM ngày
10/01/2022, kế hoạch quan trắc cụ thể như sau:

Bảng 6.2. Dự kiến kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá
hiệu quả xử lý của các công trình xử lý chất thải tại cơ sở

Stt Vị trí lấy mẫu
Thời gian

lấy mẫu
Loại mẫu Chỉ tiêu

Quy chuẩn

so sánh

I Hệ thống xử lý nước thải tập trung

1 Nước thải đầu vào tại bể điều hòa 01 lần (trong giai
đoạn VHTN) mẫu đơn pH, BOD5, COD,

TSS, amoni, tổng nitơ,
QCVN

40:2011/BTNMT,
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tổng phospho, dầu mỡ
khoáng, coliform

cột A (với kq = 0,9
và kf = 1,2)

2 Nước thải sau hệ thống xử lý tại
hố ga đấu nối

01 ngày/lần (lấy
mẫu 03 ngày liên

tiếp trong giai đoạn
VHTN)

mẫu đơn

II Hệ thống xử lý khí thải

1 Ống khói xả thải của HTXLKT
công đoạn cưa, cắt, khoan

01 ngày/lần (lấy
mẫu 03 ngày liên

tiếp trong giai đoạn
VHTN)

mẫu đơn

Lưu lượng, bụi tổng

QCVN
19:2009/BTNMT,
cột B (với kp = 01

và kv = 01)

2 Ống khói xả thải của HTXLKT
công đoạn chà nhám mẫu đơn

QCVN
19:2009/BTNMT,
cột B (với kp = 01

và kv = 01)

3 Ống khói xả thải của HTXLKT
công đoạn ghép gỗ, dán mút mẫu đơn Lưu lượng, styrene

QCVN
20:2009/BTNMT,
cột B (với kp = 01

và kv = 01)

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối
hợp để thực hiện kế hoạch:

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp
để thực hiện kế hoạch vận hành thử nghiệm tại cơ sở là đơn vị có chức năng đo đạc, phân
tích, lấy mẫu có Vimcert đúng quy định do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Đơn vị dự
kiến phối hợp thực hiện quan trắc tại cơ sở như sau:

Tên doanh nghiệp: Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường
Địa chỉ: 88 Đồng Nai, phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Bà Nguyễn Thị Thúy Vân Chức vụ: Giám đốc
Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi

trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo
Quyết định số 51/GCN-BTNMT ngày 08/08/2024 (VIMCERTS 101).

Chứng chỉ công nhận Phòng thí nghiệm môi trường - Trung tâm Nghiên cứu và Tư
vấn Môi trường đã được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005,
mã số VILAS 687.
2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của
pháp luật:
2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:

Chất lượng nước thải:
Vị trí giám sát: nước thải sau hệ thống xử lý nước thải (hố ga đấu nối).
Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, Amoni, tổng nitơ, tổng phospho, dầu

mỡ khoáng, coliform.
Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
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Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (với kq = 0,9 và kf = 1,2) - Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Chất lượng khí thải:
Tại công đoạn cưa, cắt, khoan:
- Vị trí giám sát: ống khói xả thải của hệ thống xử lý khí thải công đoạn cưa, cắt, khoan.
- Thông số giám sát: lưu lượng, bụi tổng.
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (với kp = 01 và kv = 01) -

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
Tại công đoạn chà nhám:
- Vị trí giám sát: ống khói xả thải của hệ thống xử lý khí thải công đoạn chà nhám.
- Thông số giám sát: lưu lượng, bụi tổng.
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (với kp = 01 và kv = 01) -

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
Tại công đoạn ghép gỗ, dán mút:
- Vị trí giám sát: ống khói xả thải của hệ thống xử lý hơi keo công đoạn ghép gỗ,

dán mút.
- Thông số giám sát: lưu lượng, styrene.
- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 20:2009/BTNMT, cột B (với kp = 01 và kv = 01) -

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ.
2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:

Quan trắc tự động, liên tục nước thải:
Cơ sở không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc tự động, liên tục nước thải theo

quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 10/01/2022.
Quan trắc tự động, liên tục khí thải:
Cơ sở không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc tự động, liên tục khí thải theo quy

định tại Điều 98 Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 10/01/2022.
2.3. Họat động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên
tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở:

Giám sát chất thải rắn sinh hoạt:
Vị trí: khu vực tập trung chất thải rắn sinh hoạt.
Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, chứng từ, biên bản và hợp đồng thu

gom chất thải với đơn vị có chức năng.
Tần suất giám sát: liên tục, thường xuyên.
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Quy định: Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Giám sát chất thải rắn công nghiệp thông thường:
Vị trí: kho lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường tập trung.
Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, chứng từ, biên bản và hợp đồng thu

gom chất thải với đơn vị có chức năng.
Tần suất giám sát: liên tục, thường xuyên.
Quy định: Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Giám sát chất thải nguy hại:
Vị trí: kho lưu trữ chất thải nguy hại tập trung.
Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, chứng từ, biên bản và hợp đồng thu

gom chất thải với đơn vị có chức năng.
Tần suất giám sát: liên tục, thường xuyên.
Quy định: Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm:
3.1. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm:

Để theo dõi tình hình hoạt động cũng như giám sát chất lượng môi trường hàng
năm, chủ cơ sở đã dự toán kinh phí thực hiện như sau:

- Kinh phí triển khai: là vốn do chủ cơ sở thực hiện.
- Thời gian thực hiện: được duy trì trong suốt quá trình hoạt động nhà máy.
- Kính phí giám sát này có thể thay đổi theo từng đợt giám sát.
- Kinh phí dự kiến: 355.000.000 đồng (bằng chữ: ba trăm năm mươi lăm triệu đồng).

Bảng 6.3. Dự toán kinh phí thực hiện giám sát môi trường hằng năm

Stt Hạng mục ĐVT SL TS
Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

1 Nước thải sau xử lý mẫu 1 4 2.500.000 10.000.000

2 Khí thải tại nguồn mẫu 3 4 4.000.000 48.000.000

3 Chi phí nhân công lấy mẫu chuyến 3 4 500.000 6.000.000
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4 Chi phí di chuyển lấy mẫu chuyến 1 4 1.500.000 6.000.000

5 Chi phí giám sát CTRSH tháng 1 12 3.000.000 36.000.000

6 Chi phí giám sát CTRCNTT tháng 1 12 7.000.000 84.000.000

7 Chi phí giám sát CTNH năm 1 1 60.000.000 60.000.000

8 Thu thập dữ liệu và tổng hợp
báo cáo CTBVMT mục 1 1 5.000.000 5.000.000

9 Chi phí dự phòng BVMT mục 1 1 100.000.000 100.000.000

Tổng cộng 355.000.000

(Nguồn: Công ty TNHH Accent Furniture, năm 2024)
3.2. Tổ chức thực hiện chương trình giám sát môi trường:

Chủ cơ sở cam kết thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm
(01 lần/năm hoặc thay đổi theo quy định hiện hành) theo quy định tại mẫu số 05.A Phụ
lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường,
kỳ báo cáo được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 của năm báo cáo và gửi báo cáo
đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương trước ngày 15/01 của năm tiếp theo
hoặc thay đổi theo quy định hiện hành.
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CHƯƠNG VII
KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
Trong năm 2023, Công ty TNHH Accent Furniture được Sở Tài nguyên và Môi

trường tỉnh Bình Dương kiểm tra về việc chấp hành luật bảo vệ môi trường theo Quyết
định số 541/QĐ-STNMT ngày 29/05/2023.

Qua kiểm tra, Công ty đã có hành vi vi phạm hành chính về Luật Bảo vệ môi
trường: không có giấy phép môi trường, chưa xây dựng công trình xử lý nước thải, chưa
lắp đặt công trình xử lý hơi keo (tại công đoạn ghép gỗ, dán mút) và không lập báo cáo
công tác bảo vệ môi trường năm 2022.

Hành vi này đã bị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương lập biên bản xử
phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 3693/QĐ-XPHC ngày 29/12/2023.

Công ty đã thực hiện nộp phạt theo quy định và thực hiện các biện pháp khắc phục:
- Lập báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường của cơ sở lên Sở Tài nguyên và

Môi trường tỉnh Bình Dương để xem xét và phê duyệt.
- Thực hiện lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, lắp đặt hệ thống xử lý hơi

keo (tại công đoạn ghép gỗ, dán mút).
- Sau khi thực hiện các biện pháp khắc phục, Công ty sẽ có văn bản báo cáo gửi về

Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xem xét.
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CHƯƠNG VIII
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ

Công ty TNHH Accent Furniture cam kết:
- Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày

10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022.
- Thu gom và xử lý triệt để, toàn bộ nước thải, khí thải, tiếng ồn, độ rung,... phát

sinh tại cơ sở, vận hành thường xuyên các công trình xử lý chất thải.
+ Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03

ngăn trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của cơ sở để tiếp tục
được xử lý. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (với kq =
0,9 và kf = 1,2) trước khi chảy vào hệ thống thoát nước chung trên đường ĐT747.

+ Bụi và khí thải phát sinh tại cơ sở được thu gom và xử lý đạt QCVN
19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và
các chất vô cơ (với kp = 01 và kv = 01) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ trước khi xả thải ra môi
trường (với kp = 01 và kv = 01).

+ Tiếng ồn và độ rung phát sinh tại cơ sở đảm bảo đạt QCVN 26:2010/BTNMT -
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về độ rung.

+ Đối với các sự cố môi trường:
Sự cố cháy nổ:
- Đối với khu vực chứa nguyên liệu, hóa chất: thường xuyên kiểm tra, vệ sinh khu

vực, quét dọn gọn gàng sạch sẽ, có thiết bị bảo vệ nguồn điện, trang bị các bình chữa
cháy tại chỗ, có hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, có biển báo cấm lửa, tiêu lệnh
chữa cháy, tắt hết nguồn điện khi hết giờ làm việc,...

- Đối với khu vực sản xuất: kiểm tra các thiết bị điện, có biển cấm hút thuốc tại khu
vực dễ cháy nổ, có hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động cho toàn bộ nhà máy, trang
bị các bình chữa cháy tại chỗ, tắt hết nguồn điện khi hết giờ làm việc, thành lập đội
phòng cháy chữa cháy tại nhà máy, bảng quy định về phòng cháy chữa cháy và số điện
thoại của cơ quan chức năng để ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra,...

Sự cố hóa chất: kho hóa chất được bố trí riêng biệt, có biển cảnh báo ở phía trước,
bên trong hóa chất được sắp xếp gọn gàng theo từng loại, có biển cấm hút thuốc bên
trong và ngoài kho hóa chất, thường xuyên kiểm tra, quét dọn sạch sẽ, có thiết bị bảo vệ
nguồn điện, thành lập đội ứng phó sự cố hóa chất tại nhà xưởng, bảng quy định về hóa
chất và số điện thoại của cơ quan chức năng, người không phận sự miễn vào khu vực này,
trang bị các bình chữa cháy tại chỗ, tắt hết nguồn điện khi hết giờ làm việc,...

Sự cố hệ thống xử lý khí thải: thường xuyên vận hành, kiểm tra các thiết bị của hệ
thống xử lý khí thải (đường ống hút và đẩy khí, quạt hút, than hoạt tính,...), trang bị các
thiết bị dự phòng để thay thế khi có sự cố, báo ngay cho đơn vị bảo trì bảo dưỡng hệ
thống để xử lý kịp thời, trong trường hợp không thể khắc phục trong thời gian ngắn chủ
đầu tư sẽ cho ngừng hoạt động sản xuất để sửa chữa cho đến khi vận hành ổn định.
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Sự cố bể tự hoại: thường xuyên kiểm tra, khơi thông đường ống tránh tắc nghẽn,
khử mùi bằng chế phẩm sinh học EM, thông đường ống dẫn khí tránh nổ hầm cầu, định
kỳ thuê đơn vị thu gom bùn thải,...

Sự cố hệ thống xử lý nước thải: thường xuyên vận hành, kiểm tra các thiết bị của hệ
thống xử lý nước thải (đường ống, bơm, máy thổi khí,...), trang bị các thiết bị dự phòng
để thay thế khi có sự cố, báo ngay cho đơn vị bảo trì bảo dưỡng hệ thống để xử lý kịp
thời, trong trường hợp không thể khắc phục trong thời gian ngắn chủ đầu tư sẽ cho ngừng
hoạt động sản xuất để sửa chữa cho đến khi vận hành ổn định.

Sự cố từ kho chứa chất thải nguy hại: thường xuyên kiểm tra, vệ sinh sạch sẽ, từng
loại chất thải được lưu trữ riêng biệt, bố trí các bình chữa cháy tại chỗ, có đường thu gom
và vận chuyển thông thoáng, định kỳ khử mùi bằng chế phẩm sinh học,...

An toàn lao động: xác định những vị trí có khả năng xảy ra sự cố, bố trí nhân sự và
trang thiết bị bảo hộ lao động, nhân viên nhà máy được tập huấn các thao tác ứng cứu
khẩn cấp, trang bị các tủ thuốc sơ cứu tại nhà máy,...

+ Trong quá trình vận hành các công trình bảo vệ môi trường tại cơ sở, nếu có vấn
đề xảy ra, Công ty cam kết sẽ báo cáo với đơn vị chức năng để kịp thời xử lý. Cam kết
chịu trách nhiệm nếu xả thải vượt quy chuẩn cho phép, gây ô nhiễm môi trường và ảnh
hưởng các khu vực xung quanh. Đồng thời, bồi thường thiệt hại theo đúng quy định khi
có các sự cố xảy ra trong quá trình hoạt động.

Công ty TNHH Accent Furniture cam kết thu gom, quản lý, chuyển giao và ký hợp
đồng với đơn vị có chức năng để xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp
thông thường và chất thải nguy hại theo đúng quy định hiện hành.

Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo công tác bảo vệ môi trường và gửi đến Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương để theo dõi.

Công ty TNHH Accent Furniture cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy
chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu bảo vệ môi trường khác có liên
quan đến hoạt động của cơ sở.

Công ty TNHH Accent Furniture cam kết những nội dung được nêu trong hồ sơ đề
nghị cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy sản xuất giường, ghế sofa - công suất
100.000 sản phẩm/năm” là hoàn toàn chính xác, trung thực. Nếu có vấn đề phát sinh
trong quá trình thực hiện cơ sở, Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật của
Việt Nam.
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PHỤ LỤC BÁO CÁO
Phụ lục 01: Hồ sơ pháp lý

1. Giấy phép kinh doanh
2. Hợp đồng thuê nhà xưởng
3. Quyết định phê duyệt ĐTM
4. Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy
5. Hợp đồng thu gom CTRSH
6. Hợp đồng thu gom CTRCNTT
7. Hợp đồng thu gom chất thải nguy hại
8. Chứng từ thu gom chất thải nguy hại
9. Phiếu an toàn tất cả hóa chất sử dụng
10. Biên bản kiểm tra định kỳ
11. Hóa đơn tiền điện 03 tháng gần nhất
12. Hóa đơn tiền nước 03 tháng gần nhất
13. Kết quả phân tích môi trường
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Phụ lục 02: Các bản vẽ của cơ sở
1. Bản vẽ mặt bằng tổng thể bố trí cơ sở
2. Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa
3. Bản vẽ mặt bằng thoát nước thải
4. Bản vẽ chi tiết hố ga đấu nối nước thải
5. Bản vẽ chi tiết bể tự hoại
6. Bản vẽ chi tiết các nhà chứa rác (CTRCNTT + CTNH)
7. Bản vẽ tọa độ giám sát môi trường
8. Biên bản nghiệm thu hoàn thành HTXL bụi từ công đoạn cưa, cắt, khoan
9. Bản vẽ hoàn công HTXL bụi từ công đoạn cưa, cắt, khoan
10. Biên bản nghiệm thu hoàn thành HTXL bụi từ công đoạn chà nhám
11. Bản vẽ hoàn công HTXL bụi từ công đoạn chà nhám
12. Biên bản nghiệm thu hoàn thành HTXL hơi keo từ công đoạn ghép gỗ, dán mút
13. Bản vẽ hoàn công HTXL hơi keo từ công đoạn ghép gỗ, dán mút
14. Biên bản nghiệm thu hoàn thành HTXLNT tập trung
15. Bản vẽ hoàn công HTXLNT tập trung
16. Sơ đồ thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ xảy ra
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HÓA ĐƠN GTGT
Ngày 09 tháng 08 năm 2024

CÔNG TY CP ‑ TỔNG CÔNG TY NƯỚC ‑ MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế:  3700145694
Địa chỉ:  Số 11, Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:  0982887623
Số tài khoản:

Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH ACCENT FURNITURE
Mã số thuế: 3702712839
Địa
chỉ:

THỬA ĐẤT SỐ 836, TỞ BẢN ĐỒ SỐ 41, KHU PHỐ BÌNH CHÁNH, PHƯỜNG KHÁNH BÌNH, THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH
DƯƠNG, VIỆT NAM

Hình thức thanh toán:
Số tài khoản: Đồng tiền thanh toán: VND
Số bảng kê: Ngày bảng kê:

STT Tính
chất Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị

tính
Số

lượng Đơn giá
Thành tiền

chưa trừ chiết
khấu

Tiền chiết
khấu

Thuế suất
GTGT

1
Hàng
hóa, dịch
vụ

SX: 55 5 5 13.800 759.000 5 %

Tổng hợp Thành tiền trước
thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Tổng tiền chịu thuế suất 10%:

Tổng tiền chịu thuế suất 8%:

Tổng tiền chịu thuế suất 5%: 759.000 37.950 796.950

Tổng tiền chịu thuế suất 0%:

Tổng tiền không chịu thuế GTGT:

Tổng tiền không kê khai nộp thuế:

Tổng tiền chịu thuế suất khác:

Tổng tiền chưa thuế:
(Đã trừ chiết khấu) 759.000

Tổng tiền thuế:
(Tổng cộng tiền thuế) 37.950

Tổng tiền phí: 75.900

Tổng tiền chiết khấu thương mại: 0

Tổng tiền thanh toán bằng số: 872.850

Tổng tiền thanh toán bằng chữ: Tám trăm bảy mươi hai ngàn tám trăm năm mươi đồng

Người mua hàng
(Ký ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký ghi rõ họ tên)

Ký bởi: CÔNG TY CP ‑ TỔNG CÔNG TY
NƯỚC ‑ MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ngày ký: 09/08/2024

Mẫu số: 1
Ký hiệu: K24TTN
Số hóa đơn: 2752387



HÓA ĐƠN GTGT
Ngày 10 tháng 10 năm 2024

CÔNG TY CP ‑ TỔNG CÔNG TY NƯỚC ‑ MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế:  3700145694
Địa chỉ:  Số 11, Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:  0982887623
Số tài khoản:

Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH ACCENT FURNITURE
Mã số thuế: 3702712839
Địa
chỉ:

THỬA ĐẤT SỐ 836, TỞ BẢN ĐỒ SỐ 41, KHU PHỐ BÌNH CHÁNH, PHƯỜNG KHÁNH BÌNH, THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH
DƯƠNG, VIỆT NAM

Hình thức thanh toán:
Số tài khoản: Đồng tiền thanh toán: VND
Số bảng kê: Ngày bảng kê:

STT Tính
chất Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị

tính
Số

lượng Đơn giá
Thành tiền

chưa trừ chiết
khấu

Tiền chiết
khấu

Thuế suất
GTGT

1
Hàng
hóa, dịch
vụ

SX: 64 6 4 13.800 883.200 5 %

Tổng hợp Thành tiền trước
thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Tổng tiền chịu thuế suất 10%:

Tổng tiền chịu thuế suất 8%:

Tổng tiền chịu thuế suất 5%: 883.200 44.160 927.360

Tổng tiền chịu thuế suất 0%:

Tổng tiền không chịu thuế GTGT:

Tổng tiền không kê khai nộp thuế:

Tổng tiền chịu thuế suất khác:

Tổng tiền chưa thuế:
(Đã trừ chiết khấu) 883.200

Tổng tiền thuế:
(Tổng cộng tiền thuế) 44.160

Tổng tiền phí: 88.320

Tổng tiền chiết khấu thương mại: 0

Tổng tiền thanh toán bằng số: 1.015.680

Tổng tiền thanh toán bằng chữ: Một triệu không trăm mười lăm ngàn sáu trăm tám
mươi đồng

Người mua hàng
(Ký ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký ghi rõ họ tên)

Ký bởi: CÔNG TY CP ‑ TỔNG CÔNG TY
NƯỚC ‑ MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ngày ký: 10/10/2024

Mẫu số: 1
Ký hiệu: K24TTN
Số hóa đơn: 3534041



HÓA ĐƠN GTGT
Ngày 10 tháng 09 năm 2024

CÔNG TY CP ‑ TỔNG CÔNG TY NƯỚC ‑ MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế:  3700145694
Địa chỉ:  Số 11, Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:  0982887623
Số tài khoản:

Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH ACCENT FURNITURE
Mã số thuế: 3702712839
Địa
chỉ:

THỬA ĐẤT SỐ 836, TỞ BẢN ĐỒ SỐ 41, KHU PHỐ BÌNH CHÁNH, PHƯỜNG KHÁNH BÌNH, THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH
DƯƠNG, VIỆT NAM

Hình thức thanh toán:
Số tài khoản: Đồng tiền thanh toán: VND
Số bảng kê: Ngày bảng kê:

STT Tính
chất Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị

tính
Số

lượng Đơn giá
Thành tiền

chưa trừ chiết
khấu

Tiền chiết
khấu

Thuế suất
GTGT

1
Hàng
hóa, dịch
vụ

SX: 106 106 13.800 1.462.800 5 %

Tổng hợp Thành tiền trước
thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Tổng tiền chịu thuế suất 10%:

Tổng tiền chịu thuế suất 8%:

Tổng tiền chịu thuế suất 5%: 1.462.800 73.140 1.535.940

Tổng tiền chịu thuế suất 0%:

Tổng tiền không chịu thuế GTGT:

Tổng tiền không kê khai nộp thuế:

Tổng tiền chịu thuế suất khác:

Tổng tiền chưa thuế:
(Đã trừ chiết khấu) 1.462.800

Tổng tiền thuế:
(Tổng cộng tiền thuế) 73.140

Tổng tiền phí: 146.280

Tổng tiền chiết khấu thương mại: 0

Tổng tiền thanh toán bằng số: 1.682.220

Tổng tiền thanh toán bằng chữ: Một triệu sáu trăm tám mươi hai ngàn hai trăm hai
mươi đồng

Người mua hàng
(Ký ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký ghi rõ họ tên)

Ký bởi: CÔNG TY CP ‑ TỔNG CÔNG TY
NƯỚC ‑ MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ngày ký: 10/09/2024

Mẫu số: 1
Ký hiệu: K24TTN
Số hóa đơn: 3101401



HÓA ĐƠN GTGT
Ngày 09 tháng 07 năm 2024

CÔNG TY CP ‑ TỔNG CÔNG TY NƯỚC ‑ MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế:  3700145694
Địa chỉ:  Số 11, Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại:  0982887623
Số tài khoản:

Họ tên người mua hàng:
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH ACCENT FURNITURE
Mã số thuế: 3702712839
Địa
chỉ:

THỬA ĐẤT SỐ 836, TỞ BẢN ĐỒ SỐ 41, KHU PHỐ BÌNH CHÁNH, PHƯỜNG KHÁNH BÌNH, THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH
DƯƠNG, VIỆT NAM

Hình thức thanh toán:
Số tài khoản: Đồng tiền thanh toán: VND
Số bảng kê: Ngày bảng kê:

STT Tính
chất Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị

tính
Số

lượng Đơn giá
Thành tiền

chưa trừ chiết
khấu

Tiền chiết
khấu

Thuế suất
GTGT

1
Hàng
hóa, dịch
vụ

SX: 57 5 7 13.800 786.600 5 %

Tổng hợp Thành tiền trước
thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Tổng tiền chịu thuế suất 10%:

Tổng tiền chịu thuế suất 8%:

Tổng tiền chịu thuế suất 5%: 786.600 39.330 825.930

Tổng tiền chịu thuế suất 0%:

Tổng tiền không chịu thuế GTGT:

Tổng tiền không kê khai nộp thuế:

Tổng tiền chịu thuế suất khác:

Tổng tiền chưa thuế:
(Đã trừ chiết khấu) 786.600

Tổng tiền thuế:
(Tổng cộng tiền thuế) 39.330

Tổng tiền phí: 78.660

Tổng tiền chiết khấu thương mại: 0

Tổng tiền thanh toán bằng số: 904.590

Tổng tiền thanh toán bằng chữ: Chín trăm lẻ tư ngàn năm trăm chín mươi đồng

Người mua hàng
(Ký ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký ghi rõ họ tên)

Ký bởi: CÔNG TY CP ‑ TỔNG CÔNG TY
NƯỚC ‑ MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Ngày ký: 09/07/2024

Mẫu số: 1
Ký hiệu: K24TTN
Số hóa đơn: 2343876



SƠ ĐỒ THOÁT HIỂM CÔNG TY ACCENT XƯỞNG 1
 

KHO
 BAO BÌ 

KHO
 BAO BÌ KHU SẢN XUẤT 

RÁP 
GIÁ 
SẮT 

ĐIỂM 
TẬP KẾT
 AN TOÀN 

CHUYỀN MAY 

CHUYỀN MAY 

BÀN 
CẮT 
VẢI 

BÀN 
CẮT 
VẢI 

VĂN PHÒNG 

NHÂN SỰ 
PHÒNG

 QC
PHÒNG 

HỌP

PHÒNG
 TRƯNG BÀY 

KHO 
NGŨ KIM 

KHO NGUYÊN LIỆU 

KHU BẮN KHUNG 

KHU BỌC DA
KHU 

ĐÓNG GÓI KHU GỐI 
NGŨ KIM 

KHU THÀNH PHẨM 

KHU 
CẮT GÒN  

KHU THÀNH PHẨM 

HỒ NƯỚC CHỮA CHÁY 

KHO NGUYÊN LIỆU 

Tủ chữa cháy 

BẢO VỆ



SƠ ĐỒ THOÁT HIỂM CÔNG TY ACCENT XƯỞNG 1
 

KHO
 BAO BÌ 

KHO
 BAO BÌ KHU SẢN XUẤT 

RÁP 
GIÁ 
SẮT 

ĐIỂM 
TẬP KẾT
 AN TOÀN 

CHUYỀN MAY 

CHUYỀN MAY 

BÀN 
CẮT 
VẢI 

BÀN 
CẮT 
VẢI 

VĂN PHÒNG 

NHÂN SỰ 
PHÒNG

 QC
PHÒNG 

HỌP

PHÒNG
 TRƯNG BÀY 

KHO 
NGŨ KIM 

KHO NGUYÊN LIỆU 

KHU BẮN KHUNG 

KHU BỌC DA
KHU 

ĐÓNG GÓI KHU GỐI 
NGŨ KIM 

KHU THÀNH PHẨM 

KHU 
CẮT GÒN  

KHU THÀNH PHẨM 

HỒ NƯỚC CHỮA CHÁY 

KHO NGUYÊN LIỆU 

Tủ chữa cháy 

BẢO VỆ



SƠ ĐỒ THOÁT HIỂM CÔNG TY ACCENT XƯỞNG 1
 

KHO
 BAO BÌ 

KHO
 BAO BÌ KHU SẢN XUẤT 

RÁP 
GIÁ 
SẮT 

ĐIỂM 
TẬP KẾT
 AN TOÀN 

CHUYỀN MAY 

CHUYỀN MAY 

BÀN 
CẮT 
VẢI 

BÀN 
CẮT 
VẢI 

VĂN PHÒNG 

NHÂN SỰ 
PHÒNG

 QC
PHÒNG 

HỌP

PHÒNG
 TRƯNG BÀY 

KHO 
NGŨ KIM 

KHO NGUYÊN LIỆU 

KHU BẮN KHUNG 

KHU BỌC DA
KHU 

ĐÓNG GÓI KHU GỐI 
NGŨ KIM 

KHU THÀNH PHẨM 

KHU 
CẮT GÒN  

KHU THÀNH PHẨM 

HỒ NƯỚC CHỮA CHÁY 

KHO NGUYÊN LIỆU 

Tủ chữa cháy 

BẢO VỆ



SƠ ĐỒ THOÁT HIỂM CÔNG TY ACCENT XƯỞNG 1
 

KHO
 BAO BÌ 

KHO
 BAO BÌ KHU SẢN XUẤT 

RÁP 
GIÁ 
SẮT 

ĐIỂM 
TẬP KẾT
 AN TOÀN 

CHUYỀN MAY 

CHUYỀN MAY 

BÀN 
CẮT 
VẢI 

BÀN 
CẮT 
VẢI 

VĂN PHÒNG 

NHÂN SỰ 
PHÒNG

 QC
PHÒNG 

HỌP

PHÒNG
 TRƯNG BÀY 

KHO 
NGŨ KIM 

KHO NGUYÊN LIỆU 

KHU BẮN KHUNG 

KHU BỌC DA
KHU 

ĐÓNG GÓI KHU GỐI 
NGŨ KIM 

KHU THÀNH PHẨM 

KHU 
CẮT GÒN  

KHU THÀNH PHẨM 

HỒ NƯỚC CHỮA CHÁY 

KHO NGUYÊN LIỆU 

Tủ chữa cháy 

BẢO VỆ



SƠ ĐỒ THOÁT HIỂM CÔNG TY ACCENT XƯỞNG 1
 

KHO
 BAO BÌ 

KHO
 BAO BÌ 

KHU SẢN XUẤT 

RÁP 
GIÁ 
SẮT 

ĐIỂM 
TẬP KẾT
 AN TOÀN 

CHUYỀN MAY 

CHUYỀN MAY 

BÀN 
CẮT 
VẢI 

BÀN 
CẮT 
VẢI 

VĂN PHÒNG 

NHÂN SỰ 
PHÒNG

 QC
PHÒNG 

HỌP

PHÒNG
 TRƯNG BÀY 

KHO 
NGŨ KIM 

KHO NGUYÊN LIỆU 

KHU BẮN KHUNG 

KHU BỌC DA KHU 
ĐÓNG GÓI 

KHU GỐI 
NGŨ KIM KHU THÀNH PHẨM 

KHU 
CẮT GÒN  

KHU THÀNH PHẨM 

HỒ NƯỚC CHỮA CHÁY 

KHO NGUYÊN LIỆU 

Tủ chữa cháy 

BẢO VỆ



SƠ ĐỒ THOÁT HIỂM CÔNG TY ACCENT XƯỞNG 1
 

KHO
 BAO BÌ 

KHO
 BAO BÌ 

KHU SẢN XUẤT 

RÁP 
GIÁ 
SẮT 

ĐIỂM 
TẬP KẾT
 AN TOÀN 

CHUYỀN MAY 

CHUYỀN MAY 

BÀN 
CẮT 
VẢI 

BÀN 
CẮT 
VẢI 

VĂN PHÒNG 

NHÂN SỰ 
PHÒNG

 QC
PHÒNG 

HỌP

PHÒNG
 TRƯNG BÀY 

KHO 
NGŨ KIM 

KHO NGUYÊN LIỆU 

KHU BẮN KHUNG 

KHU BỌC DA KHU 
ĐÓNG GÓI 

KHU GỐI 
NGŨ KIM KHU THÀNH PHẨM 

KHU 
CẮT GÒN  

KHU THÀNH PHẨM 

HỒ NƯỚC CHỮA CHÁY 

KHO NGUYÊN LIỆU 

Tủ chữa cháy 

BẢO VỆ



SƠ ĐỒ THOÁT HIỂM CÔNG TY ACCENT XƯỞNG 1
 

KHO
 BAO BÌ 

KHO
 BAO BÌ 

KHU SẢN XUẤT 

RÁP 
GIÁ 
SẮT 

ĐIỂM 
TẬP KẾT
 AN TOÀN 

CHUYỀN MAY 

CHUYỀN MAY 

BÀN 
CẮT 
VẢI 

BÀN 
CẮT 
VẢI 

VĂN PHÒNG 

NHÂN SỰ 
PHÒNG

 QC
PHÒNG 

HỌP

PHÒNG
 TRƯNG BÀY 

KHO 
NGŨ KIM 

KHO NGUYÊN LIỆU 

KHU BẮN KHUNG 

KHU BỌC DA KHU 
ĐÓNG GÓI 

KHU GỐI 
NGŨ KIM KHU THÀNH PHẨM 

KHU 
CẮT GÒN  

KHU THÀNH PHẨM 

HỒ NƯỚC CHỮA CHÁY 

KHO NGUYÊN LIỆU 

Tủ chữa cháy 

BẢO VỆ



SƠ ĐỒ THOÁT HIỂM CÔNG TY ACCENT XƯỞNG 2
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1. NHẬN DIỆN SẢN PHẨM VÀ CÔNG TY SẢN XUẤT
Tên sản phẩm BUGJO S-933
Tên công ty CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐỈNH VÀNG

Địa chỉ: Lô E17 - E20, Đường Hải Sơn - Tân Đô, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), 
Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Tel: 0272.3900.111-8          Fax: 0272.3900.119

2. THÀNH PHẦN/ THÔNG TIN VỀ CẤU TẠO
1.  Vinyl Acetate Copolymer CAS NO: 9003-20-7 WT %:  20 min

2.  Polyvinyl  Alcohol CAS NO: 9002-89-5 WT %:  12 min

3. Calcium Carbonate CAS NO: 471-34-1 WT %:  3  max

4.  1,2-Benzisothiazolin-3-0ne CAS NO: 2634-33-5 WT %: 0.3  min

5.  Water CAS NO: 7732-18-5 WT %:  65 max  

3. NHẬN DẠNG NGUY HIỂM
Chất lỏng dễ cháy              : Không phân loại
Chất hoặc hỗn hợp tự bốc cháy  : Không phân loại
Chất lỏng độc hại  : Không phân loại
Nguy hại cho đường hô hấp  : Không phân loại

4. SƠ CỨU
Hô hấp Di chuyển người bị tác động đến nơi có không khí thoáng.

 Đặt người đó ở tư thế nghỉ ngơi để thở 1 cách dễ dàng
Gọi cho bác sĩ nếu nạn nhân cảm thấy không khỏe

Tiếp xúc với da Lập tức cởi bỏ hoặc dịch chuyển quần áo bị nhiễm chất này
Rửa thật sạch với nhiều nước và xà bông
Gọi cho bác sĩ 

Tiếp xúc với mắt Rửa mắt cẩn thận với nước trong vài phút. 
Gỡ bỏ kính sát tròng nếu có và dễ thực hiện cởi bỏ. Tiếp tục 
rửa sạch mắt.
Gọi cho bác sĩ

Nuốt phải Rửa sạch miệng. Không cố gắng nôn ói
Gọi cho bác sĩ

Các thiết bị bảo vệ Mang các vật dụng bảo vệ để ngăn chặn chât này gây độc hại

5. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỮA CHÁY
Các thiết bị chữa cháy Nước, carbon dioxide, bột chữa cháy, đất
Các phương pháp chữa cháy cụ thể Chữa cháy từ hướng gió thổi và trong khu vực không chứa các 

chất gas, và thực hiện các bước chống sự rò rỉ
Bảo vệ cho người chữa cháy Trong khi thực hiện các động tác chữa cháy, người chữa cháy 

nên mang các dụng cụ để thở phù hợp và quần 
áo bảo vệ khỏi các hóa chất

Golden Top Co., Ltd.

BẢNG THÔNG SỐ AN TOÀN
MSDS
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6. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÕNG TRÁNH TAI NẠN
Đề phòng cá nhân Nghiêm cấm việc xâm nhập mà không có sự cho phép

Làm thông thóang khu vực bị đóng kín
Không đựng vào các chỗ bị rò rỉ
Mặc các quần áo bảo vệ cá nhân phù hợp và 
tránh hít hoặc để hóa chất tiếp xúc với da và mắt 

Bảo vệ môi trường Không đổ ra môi trường
Tránh làm bẩn hoặc ô nhiễm môi trường

Thu hồi/ tái chế Đối với số lượng nhỏ: Dùng các chất khô để hập thụ như cát
 hoặc sỏi khô rồi thu chúng vào vật chứa chất thải hóa học
Đối với số lượng lớn: Cẩn thận di chuyển những 
phần còn lại và đem chúng đến nơi an toàn

Các phương pháp và trang thiết bị Ngăn chặn việc rò tỉ nếu việc này dễ dàng
ngăn chặn hoặc làm sạch
Các phương pháp ngăn chặn Ngăn chặn hóa chất chảy vào các cống rãnh, tầng hầm hoặc 

những nơi bị đóng kín
đối với những tai nạn thứ 2 Di chuyển 1 cách cẩn thận vì hóa chất sẽ làm sàn nhà rất trơn trượt

7. TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC
Ngoại hình :  Chất lỏng màu trắng
Trọng lượng :  1.015 - 1.065 g/cm³

Tính tan :  Tan được trong nước
Điểm phát sáng :  Không bốc cháy
Nhiệt độ tự bốc cháy :  Không tự bốc cháy

8. XỬ LÝ VÀ LƯU TRỮ
Điều kiện lưu trữ: Lưu trữ ở nhiệt độ : 8 - 40 ºC

Bảo vệ khỏi ánh sáng mặt trời
Giữ các vật chứa được đóng kín
Tránh nhiệt độ đông lạnh

Các nguyên liệu dùng Không có quy định cho vật lưu trữ đúng nơi và đóng gói nhưng 
 lưu trữ trong các vật chứa đóng kín bền để lưu trữ/ chứa

9. TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ PHẢN ỨNG 
Tính ổn định hóa học : Ổn định dưới điều kiện thông thường
Khả năng phản ứng nguy hiểm : Không có dữ liệu
Các điều kiện nên tránh : Chưa có dữ liệu
Các nguyên liệu không tương thích : Các hợp chất diodizing

10. KIỂM SOÁT VIỆC TIẾP XÖC/ BẢO VỆ CÁ NHÂN
Kiểm soát việc tiếp xúc :Sử dụng hóa chất ở khu vực thông gió

:Nơi làm việc để lưu trữ hoặc xử lý chất này cần phải được trang bị chỗ rửa mắt 
và vòi nước trong trường hợp khẩn cấp

Bảo vệ :Sử dụng trang thiết bị bảo vệ cá nhân cần thiết
: Mang găng tay bảo vệ
: Mang kính bảo hộ
: Mang quần áo bảo hộ/ giày bảo vệ

Các phương pháp vệ sinh đặc biệt : Rửa tay sạch sau khi xử lý

11. THÔNG TIN VỀ CÁC CHẤT ĐỘC
Tính độc hại cấp tính : Độc tính - hô hấp ( hơi nước): ATEmix >20.0 mg/l

: Độc tính - hô hấp ( bụi, sương): không có dữ liệu
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Sự ăn mòn/ gây rát da : Kết quả của việc phân loại cùng với việc chuyển các chất độc hại 
về các thành phần đã biết: không có dữ liệu

Gây rát mắt : Kết quả của việc phân loại cùng với việc chuyển các chất độc hại 
về các thành phần đã biết: không có dữ liệu

Gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp : Không có dữ liệu
Gây ảnh hưởng đến da : Kết quả của việc phân loại cùng với việc chuyển các chất độc hại 

về các thành phần đã biết: không có dữ liệu
Các tác nhân làm tăng tế bào vi trùng : Kết quả của việc phân loại cùng với việc chuyển các chất độc hại 

về các thành phần đã biết: không có dữ liệu
Chất gây ung thư : Kết quả của việc phân loại cùng với việc chuyển các chất độc hại 

về các thành phần đã biết: không có dữ liệu
Các chất độc tái sản xuất : Kết quả của việc phân loại cùng với việc chuyển các chất độc hại 

về các thành phần đã biết: không có dữ liệu
Nguy hiểm đối với việc hít vào : Tính dẻo thay đổi được đo tại nhiệt độ 40 độ C > 20.5 mm2 /s

12. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI HỌC
Độc tính đối với cân bằng môi trường : Kết quả của việc phân loại cùng với việc chuyển các chất độc hại 

về các thành phần đã biết: không có dữ liệu
Độc tính mãn tính đối với cân bằng : Kết quả của việc phân loại cùng với việc chuyển các chất độc hại 
 môi trường về các thành phần đã biết: không có dữ liệu
Các tác động có hại khác : Nên tránh làm ô nhiễm môi trường trên cạn và dưới nước

Nếu đổ trực tiếp và sông có thể gây chết cá do khó thở bởi các hợp chất
keo dinh cực mạnh của loại keo sữa này 
: Nguy hiểm đối với môi trường nếu đổ thẳng vào các nguồn nước

13. NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI VIỆC TIÊU HỦY
Rác thải còn dư Nếu bạn có ý định tiêu hủy hóa chất này, bạn nên tự tay tiêu hủy chúng 1 cách 

cẩn thận hoặc hỏi các đại lý uy tín theo luật pháp hoặc các luật lệ địa phương.
Nếu bạn muốn hỏi các đại lý về việc hủy các chất này bạn nên cung cấp cho 
đại lý đầy đủ các thông tin hiệu quả về sự nguy hiểm và độc hại của chất này

14. THÔNG TIN VỀ VẬN CHUYỂN
Văn bản dưới luật : Không có dữ liệu
Thông tin bởi hiệp hội đường biển : Không có dữ liệu
Chất gây ô nhiễm hàng hải : Không có dữ liệu
Thông tin luật quy bởi hiệp hội : Không có dữ liệu
đường hàng không

15. THÔNG TIN VỀ LUẬT LỆ
Bạn có trách nhiệm phải kiểm tra các thông tin về luật lệ quy định liên quan đến chất này ở đất nước và vùng của bạn

16. THÔNG TIN KHÁC

Thông tin này được dựa trên mức độ hiện tại của chúng tôi về kiến thức và kết quả lấy được từ những khách hàng
đã sử dụng sản phẩm. Nó được dùng để mô tả sản phẩm của chúng tôi từ quan điểm của các yêu cầu về tính an 
toàn, không đảm bảo trong trường hợp mang tính chất đặc biệt.
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   OVERALL RATING    
      
   PASS X  
   FAIL   
   DATA   
      

     

Vendor: 
CÔNG TY TNHH GIA 
CÔNG GIÀY FU CHANG 

Age: ADULT 

Fabric Supplier/Mill: / Factory/Manufacturer: / 
P.O. No.: / Style No.: / 

Sample Description: 
BL-1185H; BL-102; BL-103; 
BL-108H; BL-B188 

Country of Destination: / 

Color: / Country of Origin: / 
Claimed Fabric Weight: / Claimed Fabric Count: / 

Yarn Size: / Submitted Size: / 

Size Range: / FPU No.: / 
Submitted Fiber Content: / End Use: / 
Other Info: / Finishing (Treatment): / 

 
Product Category / 

Test Requested 
INDIVIDUAL TESTS PER VENDOR’S REQUEST FOR FURTHER DETAILS, PLEASE 
REFER TO THE FOLLOWING PAGES.   

Previous Report No. / 
 

TEST PROPERTY PASS FAIL DATA COMMENTS 

Total Lead Content  X    

Total Cadmium Content   X  

Phthalates Content X    
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BVCPS Contact information for this report: 
 
Technical questions: 
Suri Tran, Tel: (84-8) 3742 1604~6; Email: suri.tran@bureauveritas.com 

Concerns About Billing and General Inquiries: 
Dany Nguyen, Tel: (84-8) 3742 1604~6; Email: dany.nguyen@bureauveritas.com 
 

BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICES (VN) LTD. 
 

 
SURI TRAN  
DEPUTY MANAGER – ANALYTICAL  
  



 

LAB NO: (9623)300-0465 
Page 4 of 6 

 

The content of this PDF file is in accordance with the original issued reports for reference only. 

This Test Report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the company. 

 

TEST RESULT 
 

 

Total Lead Content - California Proposition 65 
 

 

Test Method : With reference to U. S. EPA 3050B: 1996 or with reference to U. S. EPA 3051A: 2007. 
 

 

Test Item(s) Item / Component Description(s) Location(s) Style(s) 
I001  Light yellow liquid - - 

 

Maximum Allowable Limit :  
(See List of Material or 

Component Types) 

Type I 90 mg/kg 

Type II 200 mg/kg 

Type III 
 and IV 300 mg/kg 

 

- Unit  Result 
Test Item(s) - I001 
Type - I 
Total Lead (Pb) mg/kg ND 

Conclusion - PASS 
 
 

Note / Key : 
 

 ND = Not detected “>” = Greater than  
 mg/kg = milligram(s) per kilogram = ppm = part(s) per million 10 000 mg/kg = 1 % 
 % = percent U. S. EPA = United States Environmental Protection Agency 
 Detection Limit ( mg/kg ) - 10 

 

Remark : 
 

 

- Accessible components in belts and footwear are applicable to be tested with the exclusion for non-suspect 
materials (Except leather) as defined by the United States Consumer Products Safety Commission (CPSC) in 
Code of Federal Regulations (CFR), Title 16, Sections 1500.91 (d) and (e), glass, ceramic and crystal such as 
cubic zirconia (CZ), glass or rhinestones. 

 - Vendor is responsible for the compliance of the non-suspect material(s) which was (were) not tested. 

 
- Product(s) purchased, imported, or manufactured before December 1, 2010 which will be sold after December 

1, 2011 with total lead content exceeding this maximum allowable limit has (have) to comply with the labeling 
and warning statement utilization requirement. 

 

 

 
Comment : 

 

List of Material or Component Types : 

Type Material or Component Description(s) Type Material or Component Description(s) 

I Paints and surface coatings III Leather components 

II Polyvinyl chloride (PVC) components IV Other materials or components 
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TEST RESULT 
 

 

Total Cadmium Content 
 

 

Test Method : Inhouse Test Method, acid digestion and analyzed by Inductively Coupled Argon Plasma Atomic 
Emission Spectrophotometer  

 
 

Test Item(s) Item / Component Description(s) Location(s) Style(s) 
I001  Light yellow liquid - - 

 

Maximum Allowable Limit :  Not Applicable 
 

- Unit  Result 
Test Item(s) - I001 
Total Lead (Pb) mg/kg ND 

Conclusion - DATA 
 
 

Note / Key : 
 

 ND = Not detected “>” = Greater than  
 mg/kg = milligram(s) per kilogram = ppm = part(s) per million  
 Detection Limit ( mg/kg ) - 5  
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TEST RESULT 

 
 

 

Phthalates Content - California Proposition 65 
 

 

Test Method : Solvent extraction and analysis by Gas Chromatograph Mass Spectrometer (GC-MS) 
or Liquid Chromatograph Mass Spectrometer (LC-MS). 

 

Test Item(s) Item / Component Description(s) Location(s) Style(s) 
I001  Light yellow liquid - - 

 

Maximum 
Allowable Limit : Each of the listed phthalates - 1 000 mg/kg 

 

Test Item(s) 
Result 

Conclusion 
Detected Analyte(s) Conc. Unit 

I001 ND ND mg/kg PASS 
 

Note / Key : 
 

 ND = Not detected “>” = Greater than Conc. = Concentration 
 mg/kg = milligram(s) per kilogram = ppm = part(s) per million  
 Detection Limit (mg/kg) : Each : 50 

 

Remark : 
 

 - The list of phthalates is summarized in table of Appendix. 

 

- Accessible polyvinyl chloride (PVC), soft plastic with Shore A hardness less than 90, vinyl and synthetic 
leather substrates of wallets, coin or bill holders, handbags, purses, clutches, totes, backpacks and their decals 
and attachments such as bag charms and zipper pullers, general use bags and carrying cases, luggage tags, ID 
cases, eyeglass cases, cosmetics cases or bags, toiletry cases and bags, jewelry travel cases, cases for needles, 
needle sleeves, pattern box (storage box for knitting patterns), coverings, sleeves, handles for books, journal 
or address books such as diaries, planners and photo albums and coverings or cases or bags for mobile 
electronic devices, such as telephones, cameras, MP3 players, CDs, DVDs, videogames, radios, tablets and 
laptops are applicable to be tested with the exclusion for products that are primarily intended for children 12 
years of age and younger. 

 
- Acceptable documentation is required to verify the material type(s) as recommended by Bureau Veritas 

Consumer Products Services, Inc. 

 
- If no or unacceptable documentation is provided by client, Beilstein test(s) is (are) required to conduct on all 

hard plastic substrates in confirming the presence of PVC. 
 

 

 
 
 
 
 
 

APPENDIX 
 

 

List of Phthalates [ California Proposition 65 - Apparel, Belts and Footwear ] : 

No. Name of Analytes CAS-No. No. Name of Analytes CAS-No. 

1 Benzyl butyl phthalate (BBP) 85-68-7 4 Di-iso-decyl phthalate (DIDP) 
26761-40-0 & 
68515-49-1 

2 Dibutyl phthalate (DBP) 84-74-2 5 Di-iso-nonyl phthalate (DINP) 
28553-12-0 & 
68515-48-0 

3 Di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) 117-81-7 6 Di-n-hexyl phthalate (DnHP) 84-75-3 
 

 CAS-No. = Chemical Abstracts Service registry number 
 

END 
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